LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta đã phát triển với tốc độ khá cao, điều này phản ánh tiềm lực của hệ thống Ngân hàng rất mạnh mẽ và vốn tín dụng đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng những năm qua đã nảy sinh một số biểu hiện không lành mạnh, báo hiệu nguy cơ rủi ro thất thoát vốn tín dụng từ các khoản nợ quá hạn của ngân hàng ngày càng chồng chất. Điều đó phản ánh một thực tế là hoạt động tín dụng của ngân hàng tuy có tăng về "lượng" nhưng lại giảm về "chất", tổng dư nợ tín dụng tăng nhanh đã kéo theo tình trạng nợ quá hạn nghiêm trọng trên quy mô rộng lớn.

Nợ quá hạn phát sinh do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng nguyên nhân cơ bản là sự bất ổn định của nền kinh tế trong thời kỳ chuyển đổi từ cơ chế quản lý quan liêu bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tham gia. Nhiều vấn đề lý luận chưa được thử nghiệm, hệ thống luật pháp chưa đầy đủ và đồng bộ, các cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ chưa được xây dựng hoàn chỉnh, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ tín dụng còn non yếu, chính vì vậy ngân hàng đã mắc phải nhiều sai phạm trên cả ba khâu: quản trị, điều hành và tác nghiệp.

Nhìn ra thế giới, nhiều nước đang phát triển cũng lâm vào tình hình tương tự. Theo báo cáo của IMF, từ năm 1980 đã có 52 nước đang phát triển để xảy ra thất thoát gần hết số vốn của hệ thống Ngân hàng nước đó. Hơn 10 nước đang phát triển phải sử dụng tới 10% GDP hàng năm để khôi phục các vụ bê bối Ngân hàng. Trong thập niên qua, công việc hàn gắn lại các Ngân hàng bị đổ bể tại các nước đang phát triển và các nước đang chuyển đổi nền kinh tế đã ngốn hết gần 250 tỷ USD của các Chính phủ.

Từ thực tế trên, ta có thể nhận định, nợ quá hạn - một hình thức biểu hiện cụ thể của rủi ro tín dụng - là nguyên nhân gây thất thoát vốn, đẩy các ngân hàng
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đến chỗ thua lỗ và phá sản, nợ quá hạn gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế. Như vậy, nếu công tác phòng ngừa và xử lý nợ quá hạn được thực hiện có hiệu quả thì mọi rủi ro khác của Ngân hàng sẽ được giảm nhẹ, Ngân hàng sẽ có khả năng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đối với hệ thống ngân hàng, việc tìm ra các giải pháp nhằm hạn chế nợ quá hạn cũng như xử lý nợ quá hạn là một nhiệm vụ hết sức cấp bách của các Ngân hàng hiện nay nhằm lành mạnh hoá hoạt động ngân hàng và góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước.

Chính vì vậy tôi đã quyết định chọn đề tài cho bản Luận văn của mình là :

"Nợ quá hạn và những giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế và xử lý nợ quá hạn trong kinh doanh tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại" nhằm đưa ra một số ý kiến đóng góp vào công tác xử lý nợ quá hạn của các ngân hàng thương mại nói chung và Sở Giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt nam nói riêng.

Kết cấu luận văn, ngoài phần lời mở đầu và phần kết luận, bao gồm 3 chương:

Chương 1: Ngân hàng Thương mại và vấn đề nợ quá hạn trong kinh doanh tín dụng trong nền kinh tế thị trường.

Chương 2: Thực trạng nợ quá hạn - Các biện pháp hạn chế, xử lý nợ quá hạn tại Sở Giao dịch Ngân Hàng Ngoại thương Việt Nam.

Chương 3: Những giải pháp và kiến nghị nhằm ngăn ngừa, hạn chế và xử lý nợ quá hạn.
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Chƣơng I:

Ngân hàng Thƣơng mại và vấn đề nợ quá hạn trong kinh doanh tín dụng trong nền kinh tế thị trƣờng

I. Một vài nét khái quát về Ngân hàng Thƣơng mại:

1. Khái niệm Ngân hàng Thương mại:

Để đưa ra một định nghĩa về Ngân hàng Thương mại, người ta thường căn cứ vào tính chất và mục đích hoạt động của nó trên thị trường tài chính, và đôi khi còn kết hợp tính chất, mục đích và đối tượng hoạt động.

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về Ngân hàng Thương mại: Ví dụ như Luật Ngân hàng của Pháp năm 1941 đã định nghĩa: "được coi là Ngân hàng là những xí nghiệp dưới hình thức cơ sở hành nghề thường xuyên nhận của công chúng dưới hình thức ký thác hay hình thức khác các số tiền mà họ dùng cho chính họ vào các nghiệp vụ chiết khấu tín dụng hay dịch vụ tài chính”. Hay như luật Ngân hàng của Ấn độ năm 1950, được bổ sung năm 1959 đã nêu: "Ngân hàng là cơ sở nhận các khoản tiền ký thác để cho vay hay tài trợ đầu tư". Những định nghĩa tương tự như vậy là căn cứ vào tính chất và mục đích hoạt động.

Một loạt định nghĩa khác lại căn cứ vào sự kết hợp với đối tượng hoạt động. Cụ thể như Luật Ngân hàng của Đan Mạch năm 1930 đã định nghĩa như sau: "Những nhà băng thiết yếu gồm các nghiệp vụ nhận tiền ký thác, bán buôn vàng bạc, hành nghề thương mại và các giá trị địa ốc, các phương tiện tín dụng và hối phiếu, thực hiện các nghiệp vụ chuyển ngân, đứng ra bảo hiểm.."

· Việt nam, trong bước chuyển đổi sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN. Mọi người được tự do kinh doanh theo pháp luật, được bảo hộ quyền sở hữu và thu nhập hợp pháp, các hình thức sở hữu có thể hỗn hợp,
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đan kết với nhau hình thành các tổ chức kinh doanh đa dạng. Các doanh nghiệp không phân biệt các quan hệ sở hữu đều tự chủ kinh doanh, hợp tác và cạnh tranh với nhau, bình đẳng trước pháp luật.

Theo hướng đó, nền kinh tế hàng hoá phát triển tất yếu sẽ tạo ra những tiền đề cần thiết và đòi hỏi sự ra đời của nhiều loại hình Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Cho nên để tăng cường quản lý, hướng dẫn hoạt động của các Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, tạo thuận lợi cho sự phát triển nền kinh tế, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty Tài chính của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam đã xác định: "Ngân hàng Thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả, sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán."

Theo Luật các Tổ chức Tín dụng thì Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng gồm: ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác.

Mặc dù có nhiều cách thể hiện khác nhau, nhưng phân tích khai thác nội dung của các định nghĩa đó, người ta dễ dàng nhận thấy các ngân hàng thương mại đều có chung một tính chất, đó là việc nhận tiền ký thác - tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn, để sử dụng vào các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu và các nghiệp vụ kinh doanh khác của chính ngân hàng. Ngày nay quy mô của các ngân hàng ngày càng được mở rộng về vốn và phạm vi hoạt động.

Trên thế giới hiện nay có sự phân định Ngân hàng đa năng và Ngân hàng chuyên môn hoá. Sự phân định này ở mỗi nước, mỗi khu vực, mỗi thời kỳ phát triển là khác nhau, phản ánh sự phát triển trong quá trình điều hoà điều chỉnh hoạt động của Ngân hàng.
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Ngân hàng đa năng thực hiện tất cả các nghiệp vụ vốn có của một Ngân hàng: nhận tiền gửi (của mọi đối tượng, mọi loại thời hạn), cho vay (cho tất cả các thời hạn, các ngành kinh tế), và kinh doanh chứng khoán. Còn Ngân hàng chuyên môn hoá chỉ thực hiện một trong những nhiệm vụ vốn có. Mỗi loại Ngân hàng chuyên doanh hay đa năng đều có nhưng ưu thế và nhược điểm riêng.

Đối với Ngân hàng đa năng ưu điểm nổi bật là: mở rộng được các nghiệp vụ ngân hàng, có thể giảm được chi phí trong quá trình giao dịch với khách hàng. Ngân hàng đa năng có thể hoạt động kinh doanh, sử dụng nguồn vốn vào các hoạt động khác nhau, do vậy hạn chế được rủi ro, làm cho tổng lợi nhuận không bị ảnh hưởng lớn nếu một nghiệp vụ nào đó hoạt động kém. Ngân hàng đa năng có khả năng đáp ứng tất cả các yêu cầu dịch vụ của khách hàng, thu hút được nhiều khách hàng.

Tuy nhiên, Ngân hàng đa năng cũng bộc lộ những nhược điểm là nó khó có điều kiện để tìm hiểu một cách sâu sắc về nhu cầu vốn của một đơn vị khách hàng, dẫn đến chất lượng phục vụ khách hàng sẽ không cao.

Ngược lại, Ngân hàng chuyên môn hoá chỉ thực hiện một số nghiệp vụ nhất định và giới hạn đối tượng phục vụ nên có điều kiện hiểu sâu hơn về đơn vị khách hàng, khả năng nghiệp vụ cũng được chuyên môn cao. Tuy nhiên trong cơ chế thị trường, Ngân hàng chuyên doanh kém linh hoạt hơn Ngân hàng đa năng. Khả năng thu hút khách hàng bị hạn chế, rủi ro tương đối lớn.

Ngày nay, hoạt động của các tổ chức tài chính thế giới trên thị trường tài chính ngày càng phát triển về số lượng và quy mô hoạt động, đa dạng và phong phú. Người ta phân biệt Ngân hàng Thương mại với các tổ chức môi giới tài chính khác ở chỗ Ngân hàng Thương mại là tổ chức chuyên kinh doanh tiền gửi, chủ yếu là tiền nhàn rỗi của các tầng lớp dân cư trong xã hội và tiền gửi của các tổ chức kinh tế, tiền gửi của Chính phủ… chính từ hoạt động đó đã tạo điều kiện cho các Ngân hàng Thượng mại tăng gấp nhiều lần số vốn thực có để đưa vào các hoạt động kinh doanh của mình. Đó là đặc trưng cơ bản để phân biệt Ngân hàng Thương mại với các tổ chức tài chính khác.
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2. Đặc trưng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại:

Ngày nay người ta không thể hình dung nổi một nền kinh tế thị trường mà vắng bóng các tổ chức tài chính trung gian, mà trong đó điển hình nhất là các Ngân hàng Thương mại. Ngân hàng Thương mại được coi như là con đẻ của nền kinh tế hàng hoá, tiền tệ, đồng thời ngân hàng cũng là bộ phận không thể tách rời khỏi nền kinh tế hàng hoá, nó tồn tại như một tất yếu lịch sử trong đời kinh tế, xã hội hiện đại.

Phát triển cùng với xu hướng đi lên của nền kinh tế, các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại ngày càng được mở rộng cả về số lượng và chất lượng, với các đặc trưng chủ yếu như sau:

· Thường xuyên nhận tiền gửi của các doanh nghiệp, cơ quan và tư nhân.

· Sử dụng các khoản tiền gửi của khách hàng để thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu, cho vay đối với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

· Quản lý và cho sử dụng các phương tiện thanh toán.

Đây là ba mặt hoạt động có quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau của Ngân hàng Thương mại. Theo dõi tiến trình phát triển của Ngân hàng Thương mại thì nghiệp vụ "đi vay để cho vay" có thể nói là hoạt động kinh doanh truyền thống của Ngân hàng. Mặt khác, trong khi vai trò trung gian chuyển vốn từ người cho vay sang người đi vay, các Ngân hàng Thương mại đã tạo dựng ra những phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, như thanh toán chuyển khoản, sec, thẻ tín dụng làm tăng nhanh tốc độ lưu chuyển tiền tệ qua Ngân hàng, tiết kiệm chi phí quản lý đồng thời bổ sung nguồn vốn tín dụng cho các ngân hàng. Có thể nói hoạt động của các ngân hàng thương mại đã thực sự gắn bó mật thiết với hệ thống lưu thông tiền tệ và hệ thống thanh toán trong nước và quốc tế.

3. Vai trò của Ngân hàng Thương mại đối với sự phát triển của nền kinh

tế:

Trong nền kinh tế thị trường, Ngân hàng Thương mại đóng vai trò quan trọng, nó là “hệ thần kinh”, “hệ tuần hoàn” của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
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Nền kinh tế chỉ có thể cất cánh, phát triển với tốc độ cao nếu có một hệ thống Ngân hàng lành mạnh. Ngân hàng Thương mại luôn có mặt ở những tụ điểm kinh tế thị truờng, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hoá. Nền kinh tế hàng hoá càng phát triển mạnh mẽ và rộng khắp thì hệ thống các Ngân hàng Thương mại cũng phát triển tương xứng. Như vậy, sự ra đời tồn tại và phát triển của hệ thống các Ngân hàng Thương mại là một tất yếu khách quan và là tác nhân thiết yếu đối với sự phát triển của nền kinh tế.

3.1 Ngân hàng là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế:

Trong nền kinh tế thị trường, Ngân hàng Thương mại đóng vai trò như một trái tim trong cơ thể, nó cung cấp vốn đầu tư cho tất cả các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lớn và nhỏ thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, thông qua hoạt động tín dụng và thanh toán.

Vốn được tạo ra từ quá trình tích luỹ, tiết kiệm của mỗi cá nhân, doanh nghiệp và Nhà nước trong nền kinh tế. Ngân hàng Thương mại đứng ra huy động các nguồn vốn nhàn rỗi và tạm thời nhàn rỗi ở mọi tổ chức, các nhân, mọi thành phần kinh tế như: vốn tạm thời được giải phóng ra từ quá trình sản xuất, vốn từ nguồn tiết kiệm của các cá nhân trong xã hội... Bằng nguồn vốn huy động được, thông qua hoạt động tín dụng, ngân hàng Thương mại lại cung cấp vốn cho mọi tổ chức kinh tế và cá nhân trong các hoạt động kinh tế, hoạt động đầu tư và quá trình tái sản xuất. Nhờ có hoạt động của hệ thống Ngân hàng Thương mại, đặc biệt là hoạt động tín dụng, các doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất, cải tiến kỹ thuật, máy móc công nghệ, tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình.

3.2 Ngân hàng là cầu nối giữa các doanh nghiệp với thị trường:

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, hoạt động của các doanh nghiệp chịu sự tác động và chi phối mạnh mẽ của các quy luật kinh tế như: quy luật gía trị, quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu... quá trình sản xuất phải được tính toán dựa trên nhu cầu của thị trường. Tách rời khỏi thị trường cũng có nghĩa là kết thúc con đường kinh doanh của doanh nghiệp. Đứng trước các yêu cầu ngày
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càng khắt khe và đòi hỏi cao của thị trường, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải liên tục đổi mới phương thức kinh doanh, đổi mới trang thiết bị, cải tiến dây chuyền công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện cơ chế quản lý... để thoả mãn nhu cầu của thị trường. Nhưng những hoạt động đó đòi hỏi doanh nghiệp phải có một khối lượng vốn đầu tư rất lớn, nhiều khi vượt quá khả năng của bản thân doanh nghiệp. Và đây chính là lúc cần thiết tới sự hỗ trợ vốn của Ngân hàng. Với nguồn vốn huy động dồi dào của mình, Ngân hàng có thể cấp cho doanh nghiệp một khoản tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể nâng cao chất lượng mọi mặt của quá trình sản xuất kinh doanh, từ đó giúp doanh nghiệp củng cố được chỗ đứng vững chắc trên thị trường, tăng khả năng cạnh tranh. Vì vậy có thể nói các ngân hàng thương mại đóng vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp với thị trường.

3.3 Ngân hàng Thương mại là công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô:

Với phương châm phát triển một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN dưới sự quản lý của Nhà nước, hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt nam cũng chịu sự kiểm soát, quản lý và điều tiết của Nhà nước. Các Ngân hàng Thương mại hoạt động một cách có hiệu quả thông qua các nghiệp vụ kinh doanh của mình sẽ thực sự là một công cụ để Nhà nước thực hiện chính sách điều tiết vĩ mô đối với nền kinh tế trên lĩnh vực tài chính và lưu thông tiền tệ.

Bằng hoạt động tín dụng và thanh toán giữa các ngân hàng thương mại trong hệ thống, các Ngân hàng Thương mại đã góp phần mở rộng khối lượng tiền cung ứng trong lưu thông. Thông qua việc cấp tín dụng cho các ngành trong nền kinh tế, Ngân hàng Thương mại thực hiện việc dẫn dắt các luồng tiền, tập hợp và phân chia vốn của thị trường, điều khiển chúng một cách có hiệu quả, thực thi vai trò điều tiết gián tiếp đối với nền kinh tế : "Nhà nước điều tiết Ngân hàng, Ngân hàng dẫn dắt thị trường"
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3.4 Ngân hàng Thương mại là cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế:

Trong xu hướng toàn cầu hoá và quốc tế hoá trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội ngày nay, không một quốc gia nào có thể tách mình ra khỏi cộng đồng quốc tế. Việc phát triển nền kinh tế của mỗi quốc gia luôn gắn liền với sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới và là một bộ phận cấu thành nên sự phát triển đó. Vì vậy nền tài chính của mỗi nước cũng phải hoà nhập với nền tài chính quốc tế. Ngân hàng Thương mại cùng với các hoạt động kinh doanh của mình đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong sự hoà nhập này. Với các nghiệp vụ kinh doanh như nhận tiền gửi, cho vay, thanh toán, nghiệp vụ hối đoái, bảo lãnh và các nghiệp vụ ngân hàng khác, Ngân hàng Thương mại đã tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động ngoại thương phát triển. Thông qua các hoạt động thanh toán, kinh doanh ngoại hối, hoạt động tín dụng và thanh toán quốc tế, hệ thống Ngân hàng Thương mại đã thực hiện vai trò điều tiết nền tài chính trong nước phù hợp với nền tài chính quốc tế.

Như vậy, với việc xác lập đúng đắn hệ thống các Ngân hàng Thương mại, Nhà nước đã đưa nền kinh tế đi lên, phát triển lành mạnh và có hiệu quả, tiến tới sánh kịp và hội nhập với nền kinh tế của các nước trên thế giới. Thông qua việc thực hiện các chức năng hoạt động của mình, nhất là chức năng trung gian tín dụng, Ngân hàng Thương mại đã trở thành một bộ phận không thể thiếu được của nền kinh tế quốc dân, góp phần to lớn trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

AI. Tín dụng Ngân hàng và vấn đề nợ quá hạn trong kinh doanh tín dụng ở các Ngân hàng Thƣơng mại.

1. Tín dụng Ngân hàng:

1.1 Khái niệm về tín dụng:

Từ "tín dụng" xuất phát từ gốc La tinh: “CREDITUM” - có nghĩa là một sự tin tưởng, tín nhiệm.
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Theo ngôn ngữ dân gian Việt Nam, tín dụng biểu hiện mối quan hệ vay mượn và hoàn trả.

Theo quan điểm của K.Marx: " Tín dụng là quá trình chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ người sở hữu đến người sử dụng và sau một thời gian nhất định, thu lại được một lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu".

Cùng với sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá, ngày nay tín dụng được hiểu là dùng để chỉ một số hành vi kinh tế rất phức tạp như: bán chịu hàng hoá, cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, ký thác, phát hành giấy bạc.

Trong mỗi hành vi tín dụng trên, chúng ta thấy hai bên cam kết với nhau như sau:

· Một bên thì trao ngay một số tiền.

· Còn bên kia thì cam kết sẽ hoàn lại số tiền đó trong một thời gian nhất định và theo một số điều kiện nhất định nào đó.

Nhà kinh tế Pháp Baudin đã định nghĩa tín dụng như là “một sự trao đổi tài khoá hiện tại lấy một tài khoá tương lai”. ở đây chúng ta thấy yếu tố thời gian đã xen vào và cũng vì có sự xen lẫn đó cho nên có thể có sự bất trắc, rủi ro xảy ra và cần có tín nhiệm của hai bên đương sự đối với nhau. Hai bên đương sự dựa vào sự tín nhiệm để cho nhau mượn vốn- hình thành hành vi tín dụng.

Những hành vi tín dụng có thể bất cứ ai cũng làm đuợc, đơn giản như việc hai người cho nhau vay tiền. Tuy nhiên, với thời gian chúng ta thấy hành vi tín dụng có xu hướng tập trung vào các ngân hàng, từ đó hình thành một sự chuyên nghiệp hoá trong hành vi tín dụng. Ngày nay khi nói tới tín dụng người ta nghĩ ngay tới các Ngân hàng, vì tổ chức này chuyên làm các công việc như cho vay, bảo lãnh, chiết khấu, ký thác và cả việc phát hành giấy bạc nữa.

Tìm hiểu về tín dụng ngân hàng, ta thấy tín dụng là một khái niệm kinh tế hơn là pháp lý, các hành vi tín dụng Ngân hàng có cùng một Logic kinh tế: hứng chịu rủi ro cho một người mà Ngân hàng đã tin tưởng ứng vốn cho sử dụng.

Thực chất của tín dụng Ngân hàng là quan hệ vay mượn có hoàn trả cả vốn và lãi giữa một bên là Ngân hàng một bên là những người đi vay - đây là quan
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hệ chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng vốn, là quan hệ đôi bên cùng có lợi, đối tượng vay mượn ở đây là tiền tệ. Tín dụng của các ngân hàng có ưu điểm là rất linh hoạt và nguồn vốn dồi dào nên nó thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách đầy đủ và kịp thời.

1.2 Chức năng của tín dụng Ngân hàng:

* Chức năng phân phối lại tài nguyên:

Tín dụng ngân hàng là sự vận động của vốn, từ chủ thể này sang chủ thể khác, từ những xí nghiệp, cá nhân có vốn tạm thời chưa sử dụng sang những xí nghiệp, cá nhân thiếu vốn cho cho sản xuất và lưu thông hàng hoá. Nhờ vào sự vận động của tín dụng ngân hàng mà các chủ thể vay vốn nhận được tài nguyên của xã hội phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của mình.

Phân phối tín dụng được thực hiện bằng hai cách: Phân phối trực tiếp và phân phối gián tiếp. Phân phối trưc tiếp là việc phân phối từ chủ thể có vốn tạm thời chưa sử dụng sang chủ thể trực tiếp sử dụng vốn đó cho kinh doanh và tiêu dùng. Phân phối gián tiếp là việc phân phối được thực hiện thông qua các tổ chức trung gian như Ngân hàng, Quỹ tín dụng nhân dân, Công ty tài chính.

Trong nền kinh tế thị trường, phân phối tín dụng qua các Ngân hàng chiếm vị trí quan trọng nhất. Một mặt, Ngân hàng tập trung vốn, tiền tệ của các doanh nghiệp, cá nhân để làm nguồn vốn cho vay. Mặt khác Ngân hàng phân phối nguồn vốn đó dưới hình thức cấp tín dụng cho các doanh nghiệp, cá nhân.

Tín dụng Ngân hàng có tác dụng điều tiết sự di chuyển của vốn đầu tư dẫn đến bình quân hoá tỷ suất lợi nhuận, thúc đẩy nền kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ và rộng khắp.

Trong hoạt động tín dụng, vì mục đích thu hồi lợi nhuận tối đa và đảm bảo an toàn của đồng vốn nên Ngân hàng đã hạn chế cho vay đối với những ngành có tỷ suất lợi nhuận thấp, kém phát triển. Vì thế gây nên một sự chuyển hướng trong quan hệ tín dụng. Hoạt động tín dụng ngân hàng đã làm cho việc di
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chuyển vốn diễn ra một cách dễ dàng, tập trung và duy trì lợi nhuận ở mức bình quân đối với tất cả các ngành.

Tín dụng Ngân hàng sử dụng những phương tiện trao đổi tiện lợi, tuy chúng không loại trừ được vàng, bạc nhưng làm giảm số lượng vàng, bạc cần thiết trong trao đổi và làm giảm nhiều loại chi phí khác.

Đúng như K.Marx đã viết: "tiền đã được thay thế một phần rất lớn, một mặt bằng nghiệp vụ tín dụng và mặt khác bằng tiền tín dụng”

Tín dụng Ngân hàng làm cho lượng tiền nhàn rỗi giảm xuống mức tối thiểu cần thiết và đưa tiền nhàn rỗi vào kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.

1.3. Vai trò của tín dụng Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường:

1.3.1. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng.

“Tín dụng” hiểu một cách nôm na có nghĩa là sự vay mượn vốn phát sinh khi một bên (chủ nợ) giao cho bên kia (con nợ) sử dụng số tiền nhất định.

“Đi vay” tức là Ngân hàng trở thành con nợ trong mối quan hệ với chủ nợ (khách hàng) của mình. Ngân hàng có trách nhiệm vay trả sòng phẳng. Ngân hàng càng được tín nhiệm bao nhiêu thì càng có nhiều khách hàng đến gửi tiền bấy nhiêu và khả năng huy động vốn sẽ tăng lên nhiều về mặt lượng, biến chuyển tích cực về mặt cấu trúc tạo cơ sở để Ngân hàng tiến hành các hoạt động cho vay.

“Cho vay” tức là các Ngân hàng thành chủ nợ trong mối quan hệ với con nợ (khách hàng). Khách hàng cũng phải có nghĩa vụ thực hiện sự vay trả sòng phẳng. Đồng thời, Ngân hàng phải biết cách sử dụng vốn để đảm bảo an toàn và phát triển vốn. Qua đó có thể coi ngân hàng là trạm bơm hút vốn từ những khách hàng có dư thừa vốn và bơm tiền cho các khách hàng cần vốn, thông qua hoạt động tín dụng.
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Trong nền sản xuất lưu thông hàng hoá, tín dụng tồn tại một cách khách quan. Tuy nhiên nó không tồn tại dưới một dạng duy nhất mà các hình thức của nó cũng rất phong phú và đa dạng. Ở các giai đoạn phát triển khác nhau của nền kinh tế, các hình thức tín dụng cũng có sự khác nhau nhất định. Hình thức đầu tiên và sơ khai nhất của tín dụng là hoạt động cho vay nặng lãi, nó xuất hiện đồng thời với sự ra đời của nền sản xuất hàng hoá. Hình thức tín dụng này bị coi như là một tệ nạn xã hội và nó vẫn tồn tại cho đến tận bây giờ. Ở hình thức cho vay nặng lãi, người ta cho nhau vay không dựa trên cơ sở hiệu quả kinh tế mà chỉ đáp ứng nhu cầu cuộc sống tối thiểu cuả người vay. Quan hệ vay mượn thường kèm theo những điều kiện ràng buộc giữa người vay và người cho vay. Sau này khi nền sản xuất hàng hoá phát triển, vì lý do lợi nhuận, các nhà tư bản đã không chấp nhận vay vốn với mức lãi suất cao hơn tỷ suất lợi nhuận của họ. Vì vậy, đã ra đời một hình thức tín dụng mới - tín dụng thương mại. Thông qua hoạt động tín dụng, Ngân hàng có thể điều hoà tiền tệ trong Ngân hàng, hạn chế rủi ro vốn, rủi ro thanh toán… Mặt khác, để đảm bảo cho yêu cầu công tác tín dụng, trình độ chuyên môn của các cán bộ nhân viên ngân hàng cũng từng bước được nâng cao.

1.3.2. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với nền kinh tế:

Tín dụng Ngân hàng có một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế. Nó thúc đẩy sản xuất và lưu thông phát triển, góp phần đẩy nhanh quá trình tái sản xuất mở rộng. Tín dụng ngân hàng là công cụ điều hoà lưu thông tiền tệ và thông qua đó điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Tín dụng Ngân hàng có chức năng huy động và tập trung vốn tạm thời nhàn rỗi để đưa vào sử dụng.

Hoạt động tín dụng gắn liền với công tác thanh toán không dùng tiền mặt, từ đó góp phần ổn định quá trình lưu thông tiền tệ. Tín dụng Ngân hàng là công cụ thúc đẩy hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp. Tín dụng là đòn bẩy quan trọng trong việc tổ chức sử dụng vốn có hiệu quả nhất. Nhờ có tín dụng ngân hàng mà các nhu cầu vốn vượt quá vốn tự có của doanh nghiệp đã được đáp ứng kịp thời. Tín dụng ngân hàng là một trong những nguồn vốn lưu động bổ sung
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cho các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế. Nhà nước sử dụng tín dụng ngân hàng như một công cụ quan trọng phục vụ, thúc đẩy sản xuất phát triển, thực hiện kiểm soát kinh tế, kích thích vật chất, tác động trực tiếp đến việc hình thành kế hoạch và nâng cao sản xuất, chất lượng, hiệu quả sản xuất và ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ và củng cố hạch toán kinh tế cuả các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế.

Tín dụng ngân hàng là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy quá trình mở rộng mối quan hệ giao lưu kinh tế. Đầu tư vốn ra nước ngoài và kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá đã và đang là hai lĩnh vực hợp tác kinh tế thông dụng giữa các nước. Vốn là nhân tố quyết định đầu tiên cho sự hợp tác này, nhưng không một tổ chức kinh tế hay cá nhân nào đủ vốn . Vì vậy Ngân hàng với khả năng đặc biệt của mình là nơi cung cấp vốn cho các hoạt động này và thông qua đó góp phần mở rộng tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh tế với các nước.

Tín dụng Ngân hàng là nhân tố quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển của công ty cổ phần. Công ty cổ phần chỉ có thể phát triển được trên cơ sở tín dụng ngân hàng đạt đến một trình độ nhất định. Các công ty cổ phần phải dựa vào các quan hệ tín dụng và các tổ chức tín dụng để phát hành trái phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn khi cần thiết.

Ngoài các hoạt động tín dụng ngân hàng, còn tồn tại một loại hình tín dụng khác là tín dụng thương mại. Đó là quan hệ mua bán chịu lẫn nhau giữa các nhà sản xuất hàng hoá nhỏ, giữa các cá nhân với nhau và giữa thương nhân với nhà sản xuất hàng hoá. Trong quan hệ mua bán chịu, giá bán chịu thường cao hơn giá bán bằng tiền mặt. Phần chênh lệch này chính là phần lãi của bên bán được hưởng . Quan hệ mua bán chịu chỉ diễn ra giữa các đơn vị có quan hệ mua bán trực tiếp với nhau, do vậy nó không đáp ứng đuợc nhu cầu vay mượn ngày càng tăng của nhà sản xuất hàng hoá.

Khắc phục những những nhược này của tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng đã ra đời. Tiền thân của hoạt động tín dụng ngân hàng xuất phát từ hoạt động của người thợ kim hoàn, chế tác vàng bạc. Những người thợ vàng ngoài
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việc chế tạo đồ trang sức còn đảm bảo việc giữ và bảo quản hộ vàng bạc để hưởng khoản thù lao nhất định. Lúc đầu trong việc bảo quản, người thợ vàng phải đánh giấu họ tên của người gửi để sau này trả lại cho đúng người gửi. Về sau do nhận biết được tính vô danh của tiền tệ, những người thợ vàng chỉ xác định khối lượng và chất lượng của số vàng nhận gửi để sau này trả lại người gửi một số vàng có khối lượng và chất lượng như cũ. Trong quá trình bảo quản, người thợ vàng nhìn thấy có thể sử dụng một phần số tiền vàng mình giữ hộ để cho vay kiếm lời. Khi hoạt động gửi và cho vay phát triển, người thợ vàng trả lãi cho người gửi và làm nhiệm vụ thanh toán hộ để khối lượng tiền gửi tăng lên, sau đó dùng số tiền này cho vay để thu lãi.

Chính vì vậy cho dù ở hình thức nào thì tín dụng vẫn giữ được các đặc tính của nó là: người sở hữu tiền, hàng hoá chuyển giao cho người khác sử dụng trong một thời gian nhất định do hai bên thoả thuận. Khi đến hạn, người sử dụng phải hoàn trả lại cho người sở hữu một giá trị hàng hoá tiền tệ lớn hơn giá trị ban đầu, phần chênh lệch gọi là lãi.

Tín dụng Ngân hàng là hoạt động cơ bản đối với Ngân hàng, đây là hoạt động thường xuyên nhất, thu lợi nhuận nhiều nhất để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của một Ngân hàng.

Thông qua hoạt động tín dụng, mối quan hệ giữa khách hàng và Ngân hàng ngày càng được củng cố. Ngân hàng và khách hàng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Hơn thế nữa, thông qua hoạt động tín dụng, Ngân hàng có thể tìm kiếm được các nguồn khách hàng mới, mở rộng thêm các loại hình dịch vụ khác cho khách hàng như bảo lãnh, thanh toán… Ngân hàng với mạng lưới chi nhánh rộng rãi của mình còn tạo cho các công ty cổ phần có thể sử dụng khối lượng vốn khổng lồ của xã hội để mở rộng và phát triển sản xuất vượt xa quy mô tương ứng với khối lượng vốn của công ty.

Như vậy, có thể nói hoạt động tín dụng là hoạt động quan trọng nhất của các Ngân hàng thương mại. Nó là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển đem laị lợi nhuận cho Ngân hàng, thông qua hoạt
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động tín dụng mà Ngân hàng mới có thể phát triển thêm các loại hình dịch vụ khác. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng tiềm ẩn rất nhiều những rủi ro khó lường trước. Khi rủi ro này xảy ra thì Ngân hàng không có khả năng thu hồi vốn và lãi một cách đầy đủ theo thoả thuận giữa Ngân hàng và khách hàng. Đó chính là rủi ro tín dụng và một trong những hình thức biểu hiện cụ thể của nó là nợ quá hạn.

2. Vấn đề nợ quá hạn trong kinh doanh tín dụng ở các Ngân hàng Thương mại.

Nợ quá hạn hay rủi ro trong kinh doanh tín dụng là vấn đề của tất cả các Ngân hàng trên thế giới, nó đang làm đau đầu các nhà nghiên cưú trong lĩnh vực này. Như ta đã biết trong kinh doanh yếu tố rủi ro là một yếu tố ngẫu nhiên khó đoán biết trước, môi trường sản xuất kinh doanh tự nó đang phải chịu sự tác động của rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên như thiên tai, chiến tranh, lạm phát, thất nghiệp, khủng hoảng kinh tế….ảnh hưởng đến thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm. Khi gặp rủi ro trong kinh doanh người vay tiền không thể hoàn trả vốn vay cho ngân hàng đúng hạn và thế là phát sinh nợ quá hạn đối với ngân

hàng.

Do đó cũng phải nhìn nhận nợ quá hạn như một hiện tượng bình thường, phù hợp với quy luật phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nếu tỷ nợ quá hạn quá cao, hoạt động ngân hàng sẽ bị tê liệt vì các ngân hàng không có vốn để thanh toán cho người gửi tiền khi đến hạn.Trường hợp như vậy sẽ dẫn tới sự phá sản ngân hàng. Do đó vấn đề quản lý rủi ro tín dụng, hạn chế nợ quá hạn là một công tác hết sức quan trọng tại các NHTM. Hiện nay nhiều nhà kinh tế cho rằng tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ từ 3% đến 5% là có thể chấp nhận được trong hoạt động tín dụng và coi đây là ngưỡng an toàn đối với một nền kinh tế .

Vấn đề nợ quá hạn hiện nay còn liên quan mật thiết tới mối quan hệ mật thiết giữa Nhà nước và hệ thống tài chính, tức là sự can thiệp và khả năng kiểm soát của Nhà nước đối với hệ thống Ngân hàng làm cho vấn đề nợ quá hạn không còn mang tính chất thuần tuý kinh tế trước đây.
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Như vậy, chỉ có qua tìm hiểu và nghiên cứu về nợ quá hạn thì mới có thể có được những giải pháp xử lý nợ quá hạn - một trong những vấn đề đang được các Ngân hàng quan tâm hàng đầu trong giai đoạn hiện nay.

2.1. Bản chất của nợ quá hạn:

Nợ quá hạn còn được biết tới dưới cái tên nợ khó đòi hay nợ không thanh toán, nhưng tựu chung lại là các khoản tín dụng ngân hàng không được hoàn trả đúng thời hạn do nhiều nguyên nhân khác nhau với tính chất khác nhau.

Như vậy nợ quá hạn trong kinh doanh tín dụng là hiện tượng đến thời hạn thanh toán các khoản nợ mà người đi vay không có khả năng thực hiện ngay nghĩa vụ trả nợ của mình đối với người cho vay.

Nợ quá hạn là kết quả của mối quan hệ tín dụng không hoàn hảo, trước hết nó vi phạm đặc trưng cơ bản của tín dụng là tính thời hạn, sau nữa là nó có thể dẫn đến sự vi phạm đặc trưng thứ hai của tín dụng là tính hoàn trả đầy đủ, gây nên sự đổ vỡ lòng tin của người cấp tín dụng đối với người nhận tín dụng. Một khoản tín dụng được cấp luôn được xác định bởi hai yếu tố: thời hạn hoàn trả và lượng giá trị được hoàn trả. Nợ quá hạn sẽ phát sinh khi đến thời hạn trả nợ theo cam kết, người vay không có khả năng trả nợ được một phần hay toàn bộ khoản vay cho người cho vay.

2.2. Các loại hình nợ qúa hạn:

Nợ quá hạn là biểu hiện không lành mạnh của quá trình hoạt động tín dụng của các Ngân hàng Thương mại, báo hiệu sự rủi ro đối với Ngân hàng và các khách hàng. Nợ quá hạn có nhiều loại hình khác nhau, căn cứ vào bản chất của chúng và các tiêu thức phân loại, ta có thể phân chia chúng thành các loại sau:

· Căn cứ vào thời gian:

· Nợ quá hạn phát sinh tạm thời có thể thu hồi trong thời gian ngắn.

· Nợ quá hạn sau một thời gian mới thu hồi được (dưới 1 năm)

· Nợ quá hạn khó đòi, khó thu hồi vốn (quá hạn trên 1 năm)

· Căn cứ vào khả năng thu hồi:
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· Nợ quá hạn thu hồi được 100%

· Nợ qúa hạn thu hồi được một phần

· Nợ quá hạn mất trắng

· Căn cứ vào mức độ đảm bảo:
· Nợ quá hạn được đảm bảo hoàn toàn

· Nợ quá hạn được đảm bảo một phần

· Nợ quá hạn không được đảm bảo

Việc phân loại nợ quá hạn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đề ra các biện pháp xử lý thu hồi gốc và lãi, giảm tỷ lệ rủi ro cho hoạt động kinh doanh tín dụng Ngân hàng xuống mức thấp nhất.

2.3 Nguyên nhân phát sinh các khoản nợ quá hạn:

Nợ quá hạn hay còn gọi là “nợ xấu” là kết quả của một hoạt động tín dụng không lành mạnh, không hiệu quả. Gánh nặng nợ quá hạn nếu quá lớn sẽ có thể đẩy Ngân hàng đến bên bờ vực phá sản. Vì vậy, để có thể đưa ra những giải pháp xử lý giảm thấp nợ quá hạn thì trước tiên công việc tất yếu là phải tìm ra nguyên nhân, nguồn gốc của hiện tượng này.

2.3.1 Các dấu hiệu nhận biết nguy cơ nợ quá hạn của các khoản cho vay:

Tín dụng là một nghiệp vụ truyền thống và cơ bản nhất trong các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Nhưng tín dụng cũng lại là nghiệp vụ chứa nhiều rủi ro và gây ra thiệt hại lớn nhất đối với các ngân hàng mà trong đó nợ quá hạn đã trở thành một vấn đề rất lớn thuộc về rủi ro tín dụng ngân hàng.

Để hạn chế tới mức tối đa khả năng xảy ra nợ quá hạn, biện pháp được coi là quan trọng nhất và mang tính thiết yếu là thực hiện theo dõi, giám sát và quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn vay. Trong thực tế, có nhiều biểu hiện của khoản cho vay sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy không có một mô hình nhất định nào về các biến cố thường xuyên xảy ra để có thể công bố là một khoản vay sẽ khó được hoàn trả. Mặc dù vậy, trong hoạt động tín dụng, các Ngân hàng Thương mại có thể căn cứ vào một số dấu hiệu sau đây để nắm bắt được sự khó khăn về tài chính của người đi vay:
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· Thu nhập của người vay không ổn định, công việc thay đổi thường xuyên.

· Người đi vay cố tình trì hoãn việc nộp các báo cáo tài chính cho Ngân

hàng.

· Khi cán bộ tín dụng có yêu cầu khảo sát thực tế, người vay cố tình chậm trễ trong việc dàn xếp các cuộc viếng thăm trụ sở, cơ sở sản xuất của mình đối với cán bộ tín dụng Ngân hàng, có biểu hiện thiếu thiện chí trong mối quan hệ tin cậy, hợp tác đối với Ngân hàng.

· Sử dụng vốn sai mục đích.

· Số vòng quay vốn tín dụng thực tế nhỏ hơn so với phương án kinh doanh ban đầu, dẫn đến tình trạng ứ đọng vốn trong kinh doanh của người vay và vốn của Ngân hàng bị chiếm dụng.

· Số dư trên tài khoản tiền gửi của người vay tại Ngân hàng giảm sút, hiện tượng rút séc quá số dư hoặc séc thanh toán bị trả lại.

· Trong hoạt động kinh doanh sản xuất, có sự gia tăng bất thường của hàng

tồn kho hay các khoản bán chịu chưa thu được tiền.

· Người vay xin hoãn nợ hoặc xin khất nợ.

· Hoàn trả nợ vay Ngân hàng chậm hoặc quá kỳ hạn hoặc không đầy đủ như cam kết trong hợp đồng tín dụng.

· Gia tăng các tài sản cố định qua việc sát nhập hoặc mua lại của doanh nghiệp khác.

· Hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng vay vốn có chiều hướng không lành mạnh, có thể do ngành nghề kinh doanh cả họ đang gặp rủi ro hoặc doanh nghiệp bị các cơ quan báo chí đưa tin không tốt về tình hình tài chính,

tình hình hoạt động... khiến cho giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp trên thị trường giảm quá nhanh, mất uy tín với thị trường, bạn hàng, các nhà tài trợ. Hay một biểu hiện nữa là quan hệ giao dịch với các đối tác của doanh nghiệp không được thuận lợi, các đối tác tự ý huỷ bỏ hợp đồng kinh doanh với doanh nghiệp... đẩy doanh nghiệp tới chỗ khó khăn về tài chính.
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· Trong ban lãnh đạo của doanh nghiệp có sự thay đổi, tạo ra không khí không yên tâm, tin tưởng đối với các đối tác kinh doanh và những người tài trợ.

· Hoạt động sản xuất kinh bị ảnh hưởng do các yếu tố khách quan như bão lụt, hoả hoạn, hạn hán... hay do mất trộm, tham ô.

Các dấu hiệu trên đây là biểu hiện của những khó khăn về mặt tài chính từ phía người đi vay, sự xuất hiện của chúng báo hiệu khả năng khách hàng khó

hoàn trả vốn vay cho Ngân hàng. Vì vậy, dấu hiệu này chính là cơ sở để Ngân hàng tìm biện pháp điều chỉnh và ngăn ngừa kịp thời trước khả năng phát sinh nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng.

2.3.2. Nguyên nhân dẫn đến các khoản nợ quá hạn:

Khi xem xét và đánh giá một hiện tượng sự việc, người ta thường tìm hiểu nguyên nhân, nguồn gốc phát sinh để có thể hiểu và đưa ra được kết luận chính xác về sự việc, hiện tượng đó. Khi tìm hiểu về nợ quá hạn trong kinh doanh tín dụng ở Ngân hàng Thương mại, các nhà nghiên cứu đã tìm ra được rất nhiều nguyên nhân đa dạng và phong phú. Song nhìn chung, chúng có thể được sắp xếp và gói gọn vào nhóm nguyên nhân sau:

2.3.2.1. Nguyên nhân khách quan:

Nguyên nhân khách quan có thể ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng của Ngân hàng, gây ra các khoản nợ quá hạn cho Ngân hàng là những rủi ro bất khả kháng xảy ra ngoài ý muốn và tầm kiểm soát của con người. Nguyên nhân khách quan có rất nhiều và đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực và có tính chất rất khác nhau, khó có thể dự đoán trước.

* Thiên tai, dịch bệnh phá hoại sản xuất kinh doanh:

Đây là những biến cố khách quan không thể lường trước được, nó có tác động trực tiếp và ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều khi những biến cố này làm cho Ngân hàng cho vay bị mất trắng không thể thu hồi được khoản nợ. Thiên tai và dịch bệnh không loại trừ ai, nó ảnh hưởng tới khả năng thực hiện phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch trả nợ vay của người đi vay.
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* Hoàn cảnh kinh tế xã hội trong nước:

Bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng chịu ảnh hưởng tác động trực tiếp của môi trường kinh tế xã hội. Trong một nền kinh tế tăng trưởng lành mạnh, tiềm năng sản xuất và tiêu dùng của xã hội còn lớn thì hoạt động sản xuất kinh doanh có điều kiện tốt để phát triển. Nhưng trong một nền kinh tế bị khủng hoảng, đang đà xuống dốc, tỷ lệ lạm phát cao, sản xuất bị đình trệ, đầu tư giảm sút, thu nhập của mọi thành viên trong xã hội đều giảm thì khả năng phát triển sản xuất kinh doanh là rất kém, ảnh hưởng mạnh mẽ tới hoạt động kinh doanh Ngân hàng. Tác động xấu của tình hình kinh tế xã hội như vậy sẽ lảnh hưởng tới khả năng trả nợ của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân cho ngân hàng, phát nợ quá hạn.

Nếu nền kinh tế có hiện tượng lạm phát tăng vọt, chỉ số giá cả tăng cao, đồng tiền nội địa bị mất giá, thì sản xuất kinh doanh trong nước sẽ trở nên khó khăn, tác động xấu đến khả năng thu hồi vốn tín dụng của Ngân hàng.

* Sự thay đổi chính sách của Nhà nước:

Đây cũng là một nguyên nhân gây ra rủi ro cho kinh doanh tín dụng của Ngân hàng. Trong trường hợp có sự thay đổi về chính trị, điều chỉnh chính sách, chế độ, luật pháp của Nhà nước hoặc thay đổi địa giới hành chính các địa phương, sự sát nhập hay tách ra của các Bộ, ngành trong nền kinh tế. Những thay đổi và điều chỉnh đó là rất cần thiết trong quá trình phát triển của đất nước, nhưng tuỳ nơi, tuỳ lúc sẽ tác động mạnh đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoàn trả tín dụng của khách hàng đối với ngân hàng. Do tính chất hoạt động kinh doanh của Ngân hàng có liên quan đến rất nhiều bộ, ngành và lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, mỗi thay đổi về cơ chế chính sách của Nhà nước cũng đều có thể tác động tới kết quả hoạt động của ngân hàng, đặc biệt là hoạt động tín dụng - một hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng.

* Nhân tố quốc gia:
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Trong thời đại có xu thế quốc tế hoá nền kinh tế toàn cầu, cũng như các ngành khác, hoạt động kinh doanh Ngân hàng cũng phải cải tiến và hoà nhập thích ứng với xu thế chung đó. Vấn đề quốc gia đã được hệ thống Ngân hàng đưa vào các sách lược kinh doanh của mình.

Khi Ngân hàng đầu tư tín dụng sang một nước khác hoặc đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài hiện đang hoạt động taị Việt Nam, hoặc cho vay bảo lãnh cho vay đối với doanh nghiệp Việt Nam trong mối quan hệ với nước ngoài để tiếp nhận vốn, máy móc thiết bị, công nghệ hay đầu tư cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu hàng hoá với thị trường ngoài nước thì Ngân hàng phải quan tâm đến mức độ rủi ro tại từng quốc gia khác nhau. Nếu ở các nước đó có suy thoái kinh tế, có Ngân hàng bị phá sản, có sự biến động giá cả hàng hoá, lãi suất, có biến động về chính trị, về chính sách xuất nhập khẩu, thuế quan, đầu tư… thì sẽ gây trở ngại cho công việc “làm ăn” của các khách hàng, khiến Ngân hàng bị ảnh hưởng gián tiếp bởi các biến động đó.

* Nhân tố môi trường:

Cả thế giới đang kêu gọi tiến hành các cuộc “Cách mạng xanh” bảo vệ môi trường sinh thái. Mỗi quốc gia với tư cách là một thành viên của thế giới phải cùng hưởng ứng và thực hiện tốt lời kêu gọi này. Do vậy, khi Ngân hàng xem xét mỗi khoản cho vay đều phải chú ý tới mối liên hệ giữa khoản vay và môi trường dưới nhiều góc độ khác nhau, chẳng hạn như:

· Tác động qua lại giữa nhân tố môi trường và các dự án xin vay vốn. Cần phải xem xét trong chi phí dự án đã tính tới điều này chưa ? nếu tính đầy đủ thì có đảm bảo thu nhập và lợi nhuận của dự án hay không?

· Môi trường và tài sản thế chấp có quan hệ với nhau như thế nào, từ đó xác định ảnh hưởng của môi trường đến giá trị tài sản thế chấp và chi phí cần thiết để bảo vệ môi trường nếu có. Ví dụ: khi một chủ khách sạn xin vay tiền của Ngân hàng, khoản vay sẽ được đảm bảo bằng giá trị của một khách sạn lớn, có đủ giấy tờ pháp lý, ở một vị trí thuận lợi đang làm ăn phát đạt, nhưng giả sử bên

cạnh đó có một công trình xây dựng trong quá trình thi công đã gây rạn nứt cho
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khách sạn đó, cộng với môi trường ồn ào không trong sạch đã làm cho khách hàng không muốn đến khách sạn đó nữa, chủ khách sạn sẽ gặp khó khăn và khi đó khoản vay sẽ có vấn đề, dễ nảy sinh nợ quá hạn, rủi ro khó lường hết nhất là trong điều kiện luật pháp đang trong quá trình hoàn thiện.

· Người xin vay vốn Ngân hàng có thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường không, đặc biệt là khi người đó còn hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực khác

nhau, hoàn toàn không liên quan gì đến dự án xin vay, phải xem xét khách hàng đó đã tính toán đề phòng mọi phương án bảo vệ môi trường của tất cả các lĩnh vực kinh doanh đó. Điều này sẽ có ảnh hưởng nhiều tới tình trạng tài chính của doanh nghiệp và khả năng hoàn trả nợ Ngân hàng đúng hạn.

* Môi trường pháp lý:

Đây là một nhân tố rất quan trọng ảnh hưởng tới khả năng phát sinh nợ quá hạn. Hệ thống pháp luật quốc gia với các bộ luật và văn bản dưới luật chưa được đầy đủ đồng bộ, không đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các hợp đồng kinh tế, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến rủi ro trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, gây nên các khoản nợ quá hạn cho Ngân hàng.

* Các nhân tố khác:

Ngoài các nhân tố trên còn có rất nhiều nhân tố khác trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tín dụng Ngân hàng, gây ra các khoản nợ quá hạn cho Ngân hàng. Như sự cung cấp thông tin của các cơ quan chức năng có liên quan về khách hàng của Ngân hàng không đầy đủ chính xác hay rủi ro trong quá trình ký kết các hợp đồng tín dụng, hoặc thiếu các chính sách, chế độ luật pháp cần thiết khác của Ngân hàng để tạo môi trường thuận lợi cho việc kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường như việc quy định các chế độ báo cáo tài chính, kiểm toán, luật cung cấp và sử dụng thông tin về doanh nghiệp.

2.3.2.2. Các nguyên nhân chủ quan:

Nguyên nhân chủ quan dẫn đến các khoản nợ quá hạn cho Ngân hàng có từ hai phía:
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a> Phía người vay:

Nguyên nhân từ phía người đi vay là một trong những nguyên nhân chính và cổ điển nhất gây ra rủi ro tín dụng. Người vay có thể do vô ý hay cố ý không thực hiện trả nợ vay cho Ngân hàng đúng hạn. Nhìn chung nguyên nhân này có thể nắm bắt và đối phó được nếu Ngân hàng thực hiện tốt việc giám sát, kiểm tra và quản lý khách hàng trước, trong và sau khi phát tiền vay cho khách hàng. Nguyên nhân này có thể được xem xét trên các khía cạnh sau:

* Thực trạng hoạt động kinh doanh của người đi vay:

Hoạt động kinh doanh của người đi vay bao gồm cả các hoạt động có sử dụng và không sử dụng vốn vay Ngân hàng. Mọi quy trình tín dụng luôn bao gồm giai đoạn sử dụng tiền vay của người đi vay. Do vậy rủi ro trong hoạt động kinh doanh của người đi vay mà có sử dụng vốn vay Ngân hàng là nguyên nhân trực tiếp gây ra rủi ro tín dụng cho Ngân hàng. Rủi ro trong kinh doanh của doanh nghiệp sẽ xảy ra nếu việc tính toán triển khai dự án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không khoa học, không xây dựng được chính xác các chỉ tiêu quan trọng như: định mức tiêu thụ sản phẩm, cơ cấu giá thành, chất lượng sản phẩm, nguồn nguyên vật liệu…

Tuy nhiên cho dù người đi vay đã tính toán phương án sản xuất kinh doanh một cách chi tiết, toàn diện, khoa học, chính xác tới mức tối đa thì đó cũng chỉ là dự đoán, trên thực tế hoạt động kinh doanh luôn gặp phải những biến cố rủi ro ngoài ý muốn và bất khả kháng làm đảo lộn mọi kế hoạch sản xuất mà doanh nghiệp đã xây dựng từ trước, tác động xấu đến kết quả kinh doanh của họ. Rủi ro trong kinh doanh của doanh nghiệp cũng chính là rủi ro trong công tác tín dụng của Ngân hàng, ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ của Ngân hàng ở nhiều cấp độ khác nhau tương ứng với từng cấp độ rủi ro doanh nghiệp phải hứng chịu.

+ Thị trường cung cấp biến động gây thiệt hại cho doanh nghiệp:

Thị trường cung cấp được hiểu là thị trường đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm thị trường các nguyên nhiên vật
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liệu phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Giá cả nguyên vật liệu biến động làm tăng giá thành sản phẩm. Nếu doanh nghiệp tăng giá bán sản phẩm thì đảm bảo mức lợi nhuận, nhưng sản phẩm sẽ khó tiêu thụ hơn, tồn kho lớn, luân chuyển vốn chậm, ảnh hưởng đến việc trả nợ vay Ngân hàng về mặt thời hạn. Nếu doanh nghiệp hạ giá bán sản phẩm thì ảnh hưởng đến lợi nhuận và khả năng tái sản xuất của doanh nghiệp, thậm chí bị lỗ vốn và không trả được nợ cho ngân hàng.

· Thiếu nguyên vật liệu phù hợp với dây chuyền công nghệ sẵn có của doanh nghiệp, vì vậy doanh nghiệp phải sản xuất các nguyên vật liệu thay thế không đảm bảo chất lượng, hoặc giá cả hoặc không thích nghi với dây chuyền công nghệ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải dùng thêm các biện pháp cải tạo dây chuyền sản xuất hoặc chế biến gia công lại nguyên vật liệu trước khi đưa vào sản xuất. Tất cả các biện pháp này đều ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và tiến độ hoạt động của dự án, tác động xấu đến kế hoạch trả nợ vay ngân hàng.

· Chất lượng sản phẩm không đáp ứng được nhu cầu của thị trường, vì vậy doanh nghiệp phải hạ giá bán sản phẩm, chịu lỗ không kinh doanh hoặc phải tốn thêm chi phí cải tiến chất lượng sản phẩm mở rộng và khếch trương quảng cáo tiêu thụ sản phẩm. Các hướng giải quyết này đều ảnh hưởng tới tài chính của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải chịu thiệt hại trong kinh doanh và tất yếu sẽ trì hoãn trả nợ Ngân hàng.

· Người đi vay trong quá trình thực hiện dự án có thể sử dụng vốn sai mục đích, không đảm bảo độ an toàn trong sử dụng vốn, gây lãng phí hoặc mất vốn dẫn đến khả năng trả nợ cho Ngân hàng là khó khăn.

Như vậy theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng vay vốn, Ngân hàng sẽ có thể nhận định được khả năng đảm bảo thanh toán nợ đầy đủ và đúng hạn của khách hàng cho Ngân hàng.

· Năng lực tài chính của doanh nghiệp không lành mạnh, khả năng thanh toán chung giảm sút, yếu kém.


25

Năng lực tài chính là chỉ tiêu cơ bản biểu hiện tình hình “sức khoẻ" của một doanh nghiệp. Đánh giá khả năng tài chính của doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính lành mạnh về khả tài chính, khả năng thanh toán của doanh nghiệp, từ đó mà xác định được khả năng trả nợ cho ngân hàng. Kế hoạch trả nợ cho ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng nếu doanh nghiệp phải thanh toán các khoản chi nhất thời quá lớn như thanh toán nợ thuế, nợ tiền lương của CBCNV, nợ người bán, nợ các ngân hàng khác….Cơ cấu vốn đầu tư của doanh nghiệp không hợp lý như:

tăng quy mô đầu tư tài sản cố định lên quá mức cần thiết gây lãng phí, hay chỉ tập trung vốn đầu tư dài hạn mà không dự phòng hợp lý nguồn vốn lưu động … Tất cả các biểu hiện về tài chính nói trên đều gây nên khó khăn trong việc trả nợ đúng hạn của khách hàng đối với Ngân hàng, tạo ra các khoản nợ quá hạn trong kinh doanh tín dụng của Ngân hàng.

* Do ý muốn chủ quan của người đi vay cố tình không trả nợ cho Ngân hàng:

Đây là một trường hợp tồi tệ trong các nguyên nhân chủ quan dẫn đến nợ quá hạn của Ngân hàng. Nó được hiểu như là những một hành động có chủ định của người vay, được tính toán chuẩn bị trước nhằm chiếm đoạt tiền vay của Ngân hàng. Loại nguyên nhân này được xếp vào loại nguyên nhân rủi ro về tư cách đạo đức của người đi vay. Khi thẩm định một dự án vay vốn, có ý kiến cho rằng yếu tố tư cách đạo đức của người đi vay không liên quan đến chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ cho ngân hàng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy yếu tố đạo đức lại là nguyên nhân rất quan trọng trong việc trả nợ cho ngân hàng. Người vay có thể có khả năng nhưng cố ý không trả nợ Ngân hàng, lừa đảo hòng chiếm đoạt vốn của Ngân hàng. Những trường hợp như vậy phần lớn Ngân hàng cần phải có sự can thiệp giúp đỡ của pháp luật.

b> Phía người cho vay (Ngân hàng)

Ngoài nguyên nhân gây ra nợ quá hạn từ phía người đi vay, nguyên nhân chủ quan bao gồm những thiếu sót, khuyết điểm từ phía Ngân hàng. Trước hết phải nói đến là Ngân hàng còn thiếu một chính sách tín dụng nhất quán, lại chịu
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nhiều sức ép phi kinh tế từ nhiều phía nên đã ra những quyết định tín dụng sai lầm mà hậu quả là không ai chịu trách nhiệm về khối nợ quá hạn gia tăng. Đồng thời các Ngân hàng Thương mại thường bị giằng xé giữa các hoạt động kinh doanh và nhiệm vụ cho vay ưu đãi trong khi các tiêu chuẩn tín dụng lại thiếu rõ ràng nhất quán tạo ra khe hở lớn cho kẻ xâú lợi dụng. Chính sách tín dụng ở đây phải hiểu theo nghĩa đầy đủ bao gồm định hướng chung trong việc cho vay, chế độ tín dụng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, các quy định về đảm bảo tiền vay, về loại khách hàng và ngành nghề được quan tâm, ưu tiên, quy trình xét duyệt cho vay cụ thể...

Một chính sách tín dụng không đầy đủ, đúng đắn và thống nhất sẽ tạo ra định hướng lệch lạc cho hoạt động tín dụng dẫn đến việc cấp tín dụng không đúng đối tượng, tạo ra kẽ hở cho người sử dụng vốn, không đem lại hiệu quả kinh tế, chiếm dụng vốn của Ngân hàng dẫn đến rủi ro cho tín dụng- nợ quá hạn.

Nguyên nhân gây ra nợ quá hạn từ phía Ngân hàng có thể được trình bày cụ thể trong các trường hợp sau:

· Năng lực thẩm định dự án cho vay của Ngân hàng còn yếu nên đã cho vay

những dự án không khả thi, nhiều rủi ro, không có khả năng thu hồi vốn, trong khi Ngân hàng không lường trước được những nguồn dự trữ tương ứng để bù đắp rủi ro. Cán bộ tín dụng chưa được đào tạo đầy đủ, không am hiểu về ngành nghề mà mình tài trợ, trong khi Ngân hàng không có đủ thông tin, các số liệu thống kê, các chỉ tiêu để phân tích và đánh giá khách hàng, phân tích khả năng thị trường tiêu thụ hiện tại và tương lai, tính toán chu kỳ, vòng đời sản phẩm… dẫn đến việc xác định sai hiệu quả của dự án xin vay.

· Bên cạnh vấn đề thiếu và yếu năng lực quản lý, đôi khi có một bộ phận cán bộ Ngân hàng kém phẩm chất đạo đức lợi dụng vị trí công tác để trục lợi, tham ô, nhận hối lộ, cố tình cho vay sai nguyên tắc, đây cũng là nguyên nhân làm gia tăng nợ quá hạn trong thời gian qua.

· Ngân hàng quá chủ quan, tin tưởng vào tài sản thế chấp, bảo lãnh, bảo

hiểm, coi đó là vật đảm bảo chắc chắn cho sự thu hồi cả gốc và lãi tiền vay mà
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coi nhẹ việc kiểm tra đôn đốc, giám sát việc thực thi dự án, phòng ngừa rủi ro, đồng thời không nắm rõ tình hình sử dụng tiền vay của khách hàng, do đó khôg có các biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời khi các khoản vay có dấu hiệu xấu trong quá trình sử dụng dẫn tới khả năng trả nợ của khách hàng không được đảm bảo, xảy ra nợ quá hạn.

· Ngân hàng chạy theo số lượng mà không coi trọng chất lượng đầu tư, quá lạc quan, tin tưởng vào sự thành công của dự án đầu tư, vào khoản cho vay, đây là một hiện tượng rất nguy hiểm trong công tác tín dụng của Ngân hàng.

· Cán bộ tín dụng không phát hiện được hết các điểm yếu về mặt pháp lý hoặc các sai sót trong hồ sơ chứng từ xin vay của doanh nghiệp.

· Ngân hàng thiếu một cơ quan chuyên trách theo dõi, quản lý rủi ro, quản lý hạn mức tín dụng tối đa cho tứng khách hàng thuộc các ngành nghề, sản phẩm địa phương khác nhau để phân tán rủi ro.

· Hệ thống kiểm soát của Ngân hàng quá yếu kém và lỏng lẻo khiến cho nhiều khoản tín dụng được tập trung qúa lớn vào một vài đối tượng vay làm cho nguy cơ tổn thất tín dụng của Ngân hàng tăng cao phụ thuộc vào hoạt động sản xuất kinh doanh của chính những khách hàng này.

Trên đây là những mặt còn hạn chế, bộc lộ những yếu kém của Ngân hàng dẫn đến các khả năng rủi ro tín dụng, gây ra các khoản nợ quá hạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thu hồi vốn của các ngân hàng.

2.4. Ảnh hưởng của Nợ quá hạn đối với hoạt động kinh doanh của các

Ngân hàng Thương mại và nền kinh tế:

Rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại xảy ra khi xuất hiện các biến cố không lường trước được do chủ quan hay khách quan khiến cho người đi vay không thực hiện được cam kết, nghĩa vụ trả nợ của mình đối với ngân hàng cho vay. Nếu rủi ro đó nhỏ thì việc xử lý tương đối dễ dàng trong giới hạn Quỹ dự phòng rủi ro của ngân hàng. Nhưng nếu rủi ro đó quá lớn vựơt quá khả năng xử lý của Ngân hàng Thương mại thì vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng, gây hậu quả khôn lường không những cho chính ngân hàng đó mà còn
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cho cả các ngân hàng và các doanh nghiệp liên quan, ảnh hưởng tới quyền lợi của người gửi tiền và cuối cùng ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế.

2.4.1. Ảnh hưởng của Nợ quá hạn tới hoạt động kinh doanh của Ngân hàng

Thương mại:

Thực tế cho thấy nợ quá hạn tại các Ngân hàng Thương mại là một biểu hiện cụ thể của rủi ro tín dụng gây tác hại rất lớn đối với hoạt động của các Ngân hàng Thương mại. Hoạt động tín dụng là một hoạt động cơ bản đem lại nguồn thu nhập chính cho ngân hàng và rủi ro về tín dụng cũng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các loại rủi ro của ngân hàng. Nợ quá hạn là kết quả tất yếu của một hoạt động tín dụng không lành mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, trực tiếp gây nên rủi ro về ứ đọng vốn và có thể làm mất vốn kinh doanh và mất khả năng thanh toán của Ngân hàng Thương mại. Đối với bản thân Ngân hàng Thương mại, các khoản nợ quá hạn làm cho ngân hàng không thu hồi được vốn và lãi đúng thời hạn đặt ra trong hợp đồng. Nợ quá hạn làm chậm tốc độ chu chuyển vốn của ngân hàng thương mại dẫn đến làm giảm hiệu quả sử dụng vốn, giảm lợi nhuận mang lại từ hoạt động tín dụng.

Bên cạnh đó, nợ quá hạn còn gây nên hậu quả làm giảm khả năng thanh toán , thậm chí làm mất khả năng thanh toán của ngân hàng thương mại . Như ta đã biết, Ngân hàng thương mại hoạt động theo nguyên tắc “đi vay để cho vay” , vốn cho vay chủ yếu dựa trên nguồn vốn ngân hàng huy động được và lãi suất cho vay phải lớn hơn lãi suất huy động thì hoạt động kinh doanh của ngân hàng mới đảm bảo an toàn và có hiệu quả. Các khoản nợ quá hạn một mặt làm kéo dài thời hạn các khoản tín dụng , mặt khác có khả năng dẫn đến làm mất vốn của các ngân hàng thương mại làm cho các ngân hàng thương mại rơi vào tình thế không đảm bảo khả năng hoàn trả vốn cho người gửi tiền. Tình trạng mất khả năng thanh toán tạm thời có thể làm giảm uy tín của ngân hàng một cách nghiêm trọng, đánh mất lòng tin của người gửi tiền đối với ngân hàng . Những người gửi tiền đồng loạt đòi rút tiền đẩy ngân hàng đến bờ vực phá sản. Các khoản nợ quá
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hạn luôn chứa đựng khả năng không thu hồi được vốn (một phần hoặc toàn bộ) và đặt ngân hàng thương mại trước tình trạng mất vốn.

2.4.2 Ảnh hưởng của nợ quá hạn đến nền kinh tế:

Ngày nay người ta không thể hình dung nổi một nền kinh tế mà vắng bóng các ngân hàng thương mại. Hệ thống các ngân hàng thương mại đã trở thành một bộ phận cấu thành không thể thiếu của nền kinh tế hiện đại. Tình trạng hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại được các nhà kinh tế coi là một hàn thử biểu của nền kinh tế của mỗi quốc gia . Lịch sử hoạt động của các ngân hàng trên thế giới đã chứng kiến không ít các trường hợp mà các ngân hàng thương mại lớn bị phá sản đã làm chao đảo nền kinh tế tài chính của đất nước, thậm chí hậu quả của nó còn lan tràn sang cả các quốc gia trong khu vực hay toàn châu lục.

Do vậy tình trạng gia tăng các khoản nợ quá hạn trong kinh doanh tín dụng ngân hàng tuỳ theo tính chất và mức độ mà gây tác hại ở các cấp độ khác nhau tới ngân hàng đồng thời tác động xấu đến hoạt động của các doanh nghiệp và tổ chức khác có liên quan với ngân hàng và toàn bộ nền kinh tế .

Trên giác độ vĩ mô, nợ quá hạn thực sự làm giảm tính tích cực của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế . Ngân hàng thương mại thông qua việc cấp tín dụng cho khách hàng của mình đã thực hiện đầu tư cho sản xuất và lưu thông hàng hoá, tạo thêm những sản phẩm mới cho xã hội, tạo công ăn việc làm, đồng thời tăng thu nhập và tích luỹ cho nền kinh tế quốc dân . Hiện tượng nợ quá hạn xẩy ra chứng tỏ người vay vốn đã không thực hiện hiệu quả đầu tư như đã dự kiến khi nhận vốn tín dụng từ ngân hàng thương mại.

· mức độ trầm trọng, nợ quá hạn không chỉ làm cho một ngân hàng thương mại bị mất vốn, mất khả năng thanh toán, đi đến phá sản ngân hàng mà còn kéo theo sự chao đảo của một loạt các ngân hàng thương mại khác trong hệ thống các ngân hàng. Sự việc đó sẽ gây rối loạn quá trình lưu thông tiền tệ trong nước, giảm giá đồng nội tệ, dẫn đến đình trệ sản xuất kinh doanh, gây khủng

hoảng kinh tế trầm trọng. Tác hại của nợ quá hạn không chỉ đổ lên một quốc gia
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mà còn kéo theo sự lung lay của một loạt nền kinh tế của các nước có liên quan, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền tài chính thế giới.

Chƣơng II:

Thực trạng nợ quá hạn - Các biện pháp hạn chế, xử lý nợ quá hạn tại Sở Giao dịch Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt nam.

I- Khái quát tình hình nợ quá hạn của các ngân hàng thƣơng mại Việt nam hiện nay:

Một phần vốn không nhỏ của các ngân hàng thương mại đã được các doanh nghiệp Việt nam sử dụng không có hiệu quả hay nói cách khác là các ngân hàng thương mại hiện nay có nhiều khoản cho vay chất lượng kém . Vì vậy nhận xét chung của các chuyên gia quản lý kinh tế là chất lượng tín dụng hiện nay của các ngân hàng thương mại thấp, nợ quá hạn có xu hướng tăng lên quá cao, trong nợ quá hạn thì món nợ thực sự không còn khả năng hoàn trả chiếm khoảng 50% vì doanh nghiệp đã phá sản mất khả năng thanh toán hoặc chủ doanh nghiệp trốn chạy lừa đảo…

Do đó các ngân hàng thương mại hiện nay đang có nguy cơ mất an toàn trong kinh doanh tiền tệ. Phải chăng đó chính là hậu quả của chính sách mở rộng tín dụng quá giới hạn cho phép hoặc tăng chỉ tiêu dư nợ vượt quá khả năng quản lý vốn của ngân hàng.

Thực tế đã cho thấy đến 31/8/2001 tổng dư nợ của toàn hệ thống ngân hàng thương mại lên tới gần 103 ngàn tỷ đồng trong đó số nợ quá hạn khoảng 10% và tính riêng số nợ khó đòi khảng gần 6,8% so với tổng dư nợ. Nếu xét riêng từng loại hình cho thấy:

· Với các ngân hàng thương mại cổ phần đô thị có dư nợ quá hạn chiếm khoảng 20% và nợ khó đòi khoảng 10% so với tổng dư nợ.
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· Với các ngân hàng thương mại quốc doanh có mức dư nợ quá hạn chiếm khoảng 11% và nợ khó đòi khoảng 8% so với tổng dư nợ.

· Với các ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn có mức dư nợ quá hạn khoảng 5,6% và nợ khó đòi khoảng 0,7% so với tổng dư nợ.

· Với các Chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng liên doanh có các tỷ lệ này thấp hơn, nợ quá hạn chiếm khoảng 2,3% còn nợ khó đòi chỉ chiếm vào khoảng 1,2% so với tổng dư nợ .

Mức độ diễn biến nợ quá hạn cũng như chất lượng tín dụng của toàn hệ

thống ngân hàng thương mại được phản ánh tạm thời trong một số năm gần đây qua các số liêu sau:

	Năm
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng nợ quá hạn /vốn tự
	95.5
	85.0
	61.9
	75.7
	62.3
	61.5

	có
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng nợ quá hạn / tổng nợ
	11.1
	6.0
	7.8
	9.3
	9.5
	20.6

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng NQH /tổng TS có
	6.6
	5.5
	4.4
	5.5
	5.4
	5.5

	
	
	
	
	
	
	

	Vốn tự có/ tổng tài sản
	6.9
	6.9
	7.1
	7.2
	7.9
	11.8

	
	
	
	
	
	
	


AI. Giới thiệu tổng quát chung về Sở Giao dịch Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt nam

1-
Giới thiệu Sở Giao dịch, Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt nam:

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (tên giao dịch quốc tế là: Vietcombank) được chính thức thành lập ngày 01/04/1963 mà tổ chức tiền thân là Cục Quản lý ngoại hối của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Do trong thời kỳ đó, Việt Nam áp dụng hệ thống Ngân hàng một cấp - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa đóng vai trò quản lý vĩ mô theo chủ trương chính sách của Chính phủ, vừa đảm nhiệm vai trò kinh doanh, trong đó Cục Quản lý Ngoại hối được coi như là bộ phận phục vụ kinh tế đối ngoại duy nhất của Việt Nam.
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Trước năm 1990, Vietcombank là Ngân hàng của Chính phủ thực hiện các chính sách tiền tệ quản lý ngoại hối, kinh doanh đối ngoại của NHNN và cung ứng tín dụng cho các ngành kinh tế chủ chốt của đất nước theo qui định của NHNN. Vietcombank được coi là Ngân hàng duy nhất thực hiện các chức năng của một Ngân hàng đối ngoại. Từ năm 1990 thực hiện việc cải tổ hệ thống Ngân hàng theo pháp lệnh Ngân hàng, hệ thống Ngân hàng Việt Nam chuyển sang cơ chế ngân hàng hai cấp. Ngân hàng Ngoại thương từ đó mới thực sự trở thành một Ngân hàng kinh doanh với số vốn Ngân sách Nhà nước cấp ban đầu là 200 tỷ đồng. Ngân hàng Ngoại thương phải tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của mình. Hai pháp lệnh Ngân hàng năm 1990 đã tạo hành lang pháp lý ngày càng mở rộng và thích hợp cho hoạt động của Ngân hàng và doanh nghiệp, nó tạo điều kiện để Vietcombank từng bước thay đổi thích nghi dần cơ chế thị trường, từng bước hiện đại hoá công nghệ ngân hàng và đa dạng hoá các nghiệp vụ ngân hàng như thanh toán xuất nhập khẩu, thực hiện các khoản vay nợ viện trợ của các tổ chức quốc tế và của các Chính phủ cho Việt Nam vay, bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn trong và ngoài nước. Hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương không chỉ đóng khung trong nghiệp vụ của Ngân hàng đối ngoại mà gồm cả các nghiệp vụ của Ngân hàng đối nội: Đầu tư tín dụng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, không chỉ đầu tư cho các tổ chức kinh tế quốc doanh mà mở rộng sang cả khu vực ngoài quốc doanh.

Trong chặng đường 37 năm qua, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã tạo dựng được những nền tảng quí báu. Mạng lưới tổ chức gồm Sở Giao dịch, hệ thống chi nhánh trong nước của Vietcombank đã lên tới 22 chi nhánh và ngày càng mở rộng tới các khu vực kinh tế trọng yếu của đất nước như Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh... Hơn nữa đã giữ vững được vị trí hàng đầu trong thanh toán tín dụng quốc tế, Vietcombank đã không ngừng vươn tới thị trường nước ngoài. Hiện nay, Vietcombank đã có quan hệ với hơn 1300 Ngân hàng thuộc 95 nước trên thế giới, 3 văn phòng đại diện, Công ty tài chính ở nước ngoài đảm bảo thực hiện tốt nghiệp vụ thanh toán tín dụng quốc tế và dịch
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vụ Ngân hàng khác chính xác và an toàn. Cơ chế mới đã tạo điều kiện cho Vietcombank qui hoạch lại mô hình tổ chức, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, sử dụng đúng năng lực và phân cấp quản lý khoa học, mạnh dạn sử dụng và trẻ hoá để phù hợp với yêu cầu đổi mới, động viên các năng lực tiềm tàng để phát triển.

Trong những năm gần đây, trước tình hình cạnh tranh gay gắt, hàng loạt Ngân hàng mới ra đời với chức năng kinh doanh đa dạng gồm Ngân hàng Quốc doanh, các Ngân hàng Cổ phần, Ngân hàng Liên doanh và các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, các Công ty Tài chính. Để tồn tại và không ngừng nâng cao uy tín là một Ngân hàng chủ đạo của Việt Nam trên lĩnh vực thanh toán cũng như tín dụng, Vietcombank đã đề ra chính sách kinh doanh linh hoạt, tích cực, chính sách khách hàng hấp dẫn, chính sách giá cả cạnh tranh. Vietcombank đã thi hành một loạt các biện pháp về huy động vốn và đầu tư tín dụng vào nền kinh tế thị trường, kiện toàn khâu thanh toán. Đặc biệt trong những năm gần đây, Ban lãnh đạo Ngân hàng đã đặc biệt chú trọng đến hiệu quả công tác tín dụng nhằm đáp ứng một cách có hiệu quả nhu cầu vốn cho đầu tư, đổi mới trang thiết bị công nghệ cho nền kinh tế nhằm đổi mới và nâng cao cơ sở hạ tầng.

Sở Giao dịch Vietcombank nằm tại 23 Phan Chu Trinh , Hà nội. Đây là một trung tâm giao dịch lớn nhất của toàn hệ thống Vietcombank và trực thuộc Vietcombank Trung ương. Phần lớn các hoạt động tín dụng, đầu tư của Vietcombank đều được thực hiện tại trung tâm này. Như chúng ta đã biết, Vietcombank có rất nhiều chi nhánh tập trung tại các khu vực kinh tế trọng yếu của đất nước. Hoạt động của các chi nhánh tương đối ổn định. Tuy nhiên, việc quản lý vốn vẫn được điều hành và giám sát tại Vietcombank Trung ương. Mỗi chi nhánh của Vietcombank có một hạn mức tín dụng và mức phán quyết cho vay do Vietcombank Trung ương chỉ đạo cho phép từng thời kỳ. Do tính chất của các chi nhánh và của Vietcombank là quản lý vốn tập trung nên các dự án lớn thường được tập trung giải quyết tại Vietcombank trung ương. Sở Giao dịch là nơi đại diện cho Vietcombank Trung ương trong thực hiện giao dịch với
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khách hàng. Hàng năm khối lượng giao dịch tín dụng qua Sở Giao dịch chiếm hơn 30% tổng khối lượng giao dịch của toàn hệ thống Vietcombank. Do đó hoạt động tín dụng của Sở Giao dịch sẽ cho thấy hình ảnh hoạt động tín dụng của Vietcombank.

2. Một số hoạt động chính của Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt

Nam.

2.1. Huy động vốn và sử dụng vốn.

Đối với hoạt động của một Ngân hàng Thương mại, nguồn vốn là một trong những yếu tố quan trọng nhất cho sự tồn tại và phát triển trong Ngân hàng.

· thức được điều đó, ngay từ khi bước vào cơ chế thị trường Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã chú trọng việc ổn định và ngày càng tăng trưởng nguồn vốn. Coi đây là nguồn động lực thúc đẩy sức mạnh tạo đà cho các mục tiêu chiến lược. Là một trong những Ngân hàng chủ lực của nền kinh tế Việt Nam, có mạng lưới các Ngân hàng đại lý rộng khắp trên toàn thế giới, và cùng với truyền thống kinh nghiệm của mình trong hoạt động kinh doanh, NHNT đã triển khai các hình thức huy động vốn một cách tích cực từ các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức tín dụng, các Ngân hàng... ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Cơ cấu vốn phân theo VNĐ và ngoại tệ có xu hướng chuyển biến tích cực. Tỷ trọng VNĐ trên tổng nguồn vốn mấy năm gần đây ngày càng gia tăng. Vốn huy động năm sau cao hơn năm trước và là nguồn vốn chủ yếu để mở rộng đầu tư, cho vay trong nước.

Như vậy tổng nguồn vốn của NHNT Việt Nam ngày càng lớn, ổn định và luôn luôn tăng trưởng. Trong đó vốn huy động trong nước chiếm vai trò quyết định với tỷ lệ 95% và trong tiền gửi của khách hàng thì tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn ngắn là chủ yếu. Vì vậy nhiệm vụ khó khăn cho NHNT là làm thế nào để tăng được số dư và tỷ trọng vốn trung và dài hạn. Xét về qui mô nguồn vốn thì trong nguồn vốn huy động và đi vay trong năm 2002 là 5.510.782 triệu đồng tăng 38,7% so với năm 2001(đạt 3.856.867 triệu đồng).
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Nhưng xét về cơ cấu nguồn vốn thì tỷ trọng nguồn vốn ngắn hạn vẫn là chủ yếu. Sự tăng mạnh nguồn vốn ngắn hạn là kết quả tổng hợp các mức tăng tiền gửi của khách, huy động của dân cư... Trong khi đó nguồn vốn trung dài hạn mặc dù qui mô tăng lên song tỷ trọng so với tổng nguồn vốn lại có xu hướng giảm đi. Mặc dù NHNN đã thực hiện cuộc cách mạng về lãi suất, đưa mức lãi suất trung dài hạn lên cao hơn lãi suất ngắn hạn. Sở Giao dịch cũng rất chú trọng nâng dần lãi suất trung dài hạn cao hơn lãi suất ngắn hạn. Song tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn vẫn có xu hướng giảm do nguyên nhân chủ yếu là: Môi trường pháp lý về kinh tế chưa thực sự ổn định, cơ chế chính sách vẫn thường xuyên thay đổi làm cho người dân chưa thực sự yên tâm khi gửi tiền vào Ngân hàng. Do vậy họ chủ yếu gửi theo kỳ hạn ngắn. Phát huy vai trò chủ đạo của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước, tín dụng NHNT Việt Nam trong nhiều năm qua đã giúp cho nhiều doanh nghiệp tồn tại và phát triển kinh doanh có lãi, trong đó có các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. Nhờ nguồn vốn tăng trưởng nhanh, hoạt động tín dụng được mở rộng và đã đạt được những thành tích đáng kể. Kết quả của hoạt động tín dụng đã đưa lại phần lợi nhuận chiếm trên 70% lợi nhuận của Ngân hàng. Có được kết quả trên là do Sở Giao dịch đã đa dạng hoá các hình thức huy động vốn với nhiều hình thức khác nhau như:

· Phát hành kỳ phiếu bằng VNĐ và ngoại tệ với nhiều kỳ hạn và lãi suất hấp dẫn.

· Mở tài khoản cho khách hàng cả bằng nội tệ và ngoại tệ.

· Tích cực huy động tiền gửi tiết kiệm của dân cư, tiền gửi của các tổ chức kinh tế...

2.2. Đầu tư bảo lãnh.

Với vai trò quan trọng của mình, NHNT là Ngân hàng chủ lực trong việc đầu tư bảo lãnh xây dựng các cơ sở hạ tầng, đổi mới trang thiết bị công nghệ, tạo công ăn việc làm và nhất là bảo lãnh cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có quan hệ thương mại với nước ngoài. NHNT đã cho vay và bảo lãnh các
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doanh nghiệp tơ, dệt Nam Định... Đồng thời NHNT đã bảo lãnh cho các dự án lớn như đường dây tải điện 500 KV, thuê mua máy bay của Việt Nam Airline, hệ thống thiết bị viễn thông của ngành bưu điện, sản xuất bao bì PP của Hải Phòng, cọc sợi của nhà máy dệt Nam Định, dây chuyền sản xuất giày xuất khẩu Hải Hưng, Hà Nội... và cả bảo lãnh cho liên doanh khách sạn với nước ngoài...

2.3. Hoạt động đối ngoại và thanh toán quốc tế.

Việc mở rộng hoạt động đối ngoại luôn được coi là mục tiêu chiến lược của NHNT Việt Nam (VCB) và có thể nói VCB là ngân hàng có quan hệ quốc tế rộng lớn nhất trong số các ngân hàng của Việt Nam hiện nay. Hoạt động tập trung nhất của Vietcombank là phục vụ xuất nhập khẩu và tăng cường quan hệ quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Thực tế là quan hệ giữa Vietcombank với Ngân hàng nước ngoài ngày càng tăng trưởng và phát triển qua khối lượng giao dịch. Đặc biệt từ sau khi Mỹ bỏ cấm vận Việt Nam trở thành hội viên của các nước trong khối ASEAN thì vị thế và vai trò của Vietcombank ngày càng được nâng cao trên thị trường quốc tế. Công tác thanh toán quốc tế vẫn là một thế mạnh của Vietcombank so với các NHTM khác tại Việt Nam. Tuy nhiên trong 2 năm gần đây thị phần thanh toán quốc tế của VCB đã giảm so với những năm trước, mặc dù tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước qua ngân hàng vẫn tăng 5,0% năm 2001; tăng 1,87% năm 2002. Việc giảm thị phần này là do ngày càng nhiều Ngân hàng tại Việt Nam hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu (bao gồm các ngân hàng nước ngoài và ngân hàng nội địa), ngoài ra Vietcombank chủ động ngừng cho vay ngoại tệ nhập hàng đối với một số mặt hàng có hiện tượng ứ đọng hoặc trong nước có thể sản xuất được. Bên cạnh đo dịch vụ thanh toán và chuyển tiền của Ngân hàng cũng tăng đáng kể, nhất là từ khi Vietcombank đưa mạng SWIFT vào để giao dịch.

Để hỗ trợ cho công tác tín dụng và đầu tư trong nước, Vietcombank đã tích cực tìm các biện pháp hữu hiệu để huy động vốn từ các tổ chức tín dụng nước ngoài. Năm 1996, Vietcombank đã sử dụng các khoản vay vốn tài trợ thương mại đã được ký kết với các Ngân hàng nước ngoài để đầu tư vào các dự
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án trọng điểm của nền kinh tế, đồng thời Vietcombank còn được Nhà nước uỷ quyền thực hiện nhiều khoản vay và viện trợ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước khác. Muốn vậy Vietcombank phải có chiến lược mở rộng mạng lưới của mình ở nước ngoài phục vụ đắc lực cho hoạt động đối ngoại của NHNT Việt Nam.

2.4. Kinh doanh ngoại tệ:

Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ có tầm quan trọng đối với Vietcombank do lãi thu từ kinh doanh ngoại tệ là nguồn thu đáng kể, chiếm tỷ trọng 4,5% trong tổng doanh thu của Ngân hàng năm 2001 và chiếm 5,3% năm 2002. Trong hai năm qua do thị trường hối đoái trong nước và quốc tế có nhiều biến động, tỷ giá diễn biến phức tạp nên phần nào ảnh hưởng đến nhịp độ mua bán ngoại tệ qua Vietcombank. Mặc dù thị trường diễn biến phức tạp, nhưng tổng doanh số mua bán ngoại tệ trong và ngoài nước của NHNT vẫn tăng lên. Với sự chủ động và tích cực trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ, Vietcombank đã góp phần vào việc giữ vững, ổn định tỷ giá, thực thi chính sách tiền tệ của NHNN. Ngoài ra cùng với sự phát triển của khoa học và nhất là sự đòi hỏi cấp bách của thị truờng NHNT đã dần dần áp dụng các phương thức thanh toán mới, đó là việc ứng dụng thanh toán thẻ. Để phù hợp với vai trò vị trí của mình, NHNT đã đổi mới công nghệ ngân hàng, tăng tốc độ phục vụ và làm việc của mình. Và việc đổi mới đó nhằm xây dựng hệ thống ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế với trang bị hiện đại, có tính tự động hoá cao để phục vụ khách hàng nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. NHNT đã tập trung vào những công nghệ thanh toán tiên tiến như: hệ thống thanh toán quốc tế qua mạng SWIFT, hệ thống Ngân hàng điện tử, hệ thống Ngân hàng bán lẻ Silver Lake.

BI. THỰC TRẠNG VỀ NỢ QUÁ HẠN TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM.

1. Hoạt động tín dụng.

Trong mấy năm gần đây nền kinh tế nước ta có những chuyển biến đáng kể, cùng với việc Mỹ bỏ cấm vận và Việt Nam trở thành hội viên của các nước
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trong khối ASEAN thì chúng ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tăng trưởng kinh tế trong mấy năm gần đây đạt ở mức khá cao.

Dưới đây là tình hình hoạt động tín dụng tại SGD Vietcombank trong hai năm 2000 và 2001.

Bảng 2: Hoạt động tín dụng theo kỳ hạn của Sở Giao dịch Vietcombank

	
	
	
	Đơn vị: Triệu VND và 1.000 USD

	
	Chỉ tiêu
	Năm 2000
	Năm 2001
	Năm 2002 so

	
	Giá trị%
	Giá trị%   với 2000 (%)

	I. Doanh số cho vay
	
	
	
	
	

	1. Cho vay VNĐ
	548.840
	100
	
	609.499
	100
	+11,05

	- Ngắn hạn
	532.840
	97,08
	
	609.143
	99,94
	+14,32

	- Trung và dài hạn 16.000
	2,91
	
	356
	0,06
	-97,78

	2. Cho vay ngoại tệ113.813
	100
	
	127.474
	100
	+12,00

	- Ngắn hạn
	111.926
	98,34
	
	115.087
	90,28
	+2,82

	- Trung và dài hạn 1.886 1,66
	12.387
	
	9,72
	+556,79

	II. Doanh số thu nợ
	
	
	
	
	

	1. Thu nợ VNĐ
	492.205
	100
	
	553.258
	100
	+12,40

	- Ngắn hạn
	472.904
	96,09
	
	540.054
	97,61
	+14,20

	- Trung và dài hạn 19.301
	3,91
	
	13.204
	2,39
	-31,50

	2. Thu nợ ngoại tệ 157.231
	100
	
	89.615
	100
	-43,00

	- Ngắn hạn
	154.025
	97,96
	
	84.844
	94,68
	-44,90

	- Trung và dài hạn 3.206 2,04
	4.771
	
	
	5,32
	-48,80

	III. Dƣ nợ
	
	
	
	
	
	

	1. Dư nợ VNĐ
	559.267
	100
	
	615.508
	100
	+10,06

	- Ngắn hạn
	533.929
	95,47
	
	603.018
	97,97
	+12,94

	- Trung và dài hạn 25.338
	4,53
	
	12.490
	2,03
	-50,70

	2. Dư nợ ngoại tệ
	45.920
	100
	
	83.779
	100
	+82,45

	- Ngắn hạn
	34.492
	75,11
	
	64.735
	77,27
	+87,68

	- Trung và dài hạn 11.428
	24,89
	
	19.044
	22,73
	+66,64
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(Trích: Báo cáo tín dụng NHNT trong 2 năm 2000 và 2001)

Kết quả hoạt động tín dụng như trên là do nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân khách quan là chủ yếu như chính sách quản lý điều hành kinh tế của Nhà nước chưa đồng bộ, thiên tai lũ lụt, thay đổi từ phía khách hàng, nợ cũ.

Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Ban lãnh đạo NHNT đã cùng toàn thể đội ngũ cán bộ tín dụng có những điều chỉnh, định hướng kịp thời và công tác tín dụng đã đạt những kết quả nhất định: NHNT vẫn giữ được sự ổn định và phát triển, uy tín được bảo vệ và nâng cao, vì thế nguồn vốn tăng trưởng đều và nâng dần tỷ lệ sử dụng vốn, đáp ứng được nhu cầu vốn của nền kinh tế và kinh doanh hiệu quả. Những kết quả này đặc biệt có ý nghĩa khi NHNT đã phải hoạt động trong một giai đoạn khó khăn như vậy.

Thực hiện phương châm: "Có bán được hàng mới mua hàng"; cơ cấu sử dụng vốn của NHNT trong những năm qua có sự thay đổi lớn: giảm đáng kể tiền gửi ngoại tệ tại các ngân hàng nước ngoài, chuyển vốn về đầu tư trực tiếp cho nền kinh tế trong nước. Với chủ trương chuyển đổi cơ cấu nguồn vốn từ ngoại tệ sang nội tệ và trước các sự kiện như một số mặt hàng nhập khẩu có dấu hiệu ứ đọng. Các tổ chức tín dụng trong nước không được cho vay xuất khẩu và ngoại tệ. NHNT đã ngừng cho vay xuất nhập khẩu đối với một số mặt hàng, chuyển vốn ngoại tệ thành vốn nội tệ để cho vay xuất khẩu. NHNT đã thực hiện tốt "chính sách khách hàng" nhằm không ngừng nâng cao nguồn vốn huy động và đa dạng hoá các hoạt động đầu tư. Hoạt động đầu tư tín dụng của NHNT đã bám sát định hướng, nhạy bén với yêu cầu thị trường mở rộng đầu tư với mọi thành phần kinh tế, với mọi đối tượng khách hàng, sử dụng một cách tối ưu nguồn vốn nhằm thu lợi nhuận. NHNT cho vay với các mục tiêu: an toàn - ổn định - hiệu quả - phát triển, đây chính là định hướng hoạt động của toàn hệ thống NHNT trong mấy năm vừa qua và cả trong những năm sắp tới.
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Kinh doanh trong một môi trường chưa ổn định và nhiều rủi ro NHNT đã tìm kiếm những loại hình đầu tư vừa đảm bảo lợi nhuận vừa hạn chế được rủi ro như thực hiện cho vay đồng tài trợ với các ngân hàng khác, phân tán đấu tư, giảm dần cho vay đối với khách hàng có mức dư nợ cao để đảm bảo an toàn vốn, đẩy mạnh bán buôn cho các tổ chức tín dụng, tăng cường cho vay các dự án lớn có đảm bảo của chính phủ. Như vậy với việc điều hành vốn ngày càng linh hoạt, đa dạng và phong phú hơn, không ngừng tăng trưởng với nhiều hình thức đầu tư mới, nhất là tận dụng ưu thế của NHNT về nguồn ngoại tệ dồi dào và kinh nghiệm trong thanh toán quốc tế để mở rộng tín dụng đáp ứng yêu cầu phục vụ các dự án lớn của quốc gia và các ngành kinh doanh then chốt của đất nước như: hàng không, viễn thông, xuất khẩu...

Với thế mạnh về vốn, với những tiến bộ nhanh trong lĩnh vực công nghệ... bên cạnh những sản phẩm truyền thống của một NHTM đã được phát huy, các sản phẩm mới đã được áp dụng. Bằng việc nối lại quan hệ tín dụng với các Tổng Công ty Nhà nước; bằng việc đổi mới căn bản phương thức thẩm định; xem xét để đi đến quyết định đầu tư thông qua Hội đồng tín dụng được thành lập tại các Chi nhánh NHNT cũng như tại NHNT Trung ương đã thực sự phát huy tác dụng. Tất cả những đổi mới trong phương thức chỉ đạo và điều hành nói trên đã góp phần quan trọng giúp NHNT Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ của mình trên các lĩnh vực: NHNT vẫn luôn luôn là NHTM có tốc độ tăng trưởng vốn cao, có tổng nguồn vốn lớn. Nguồn vốn không những tăng mà chất lượng nguồn vốn đã thay đổi tạo thế vững chắc cho quá trình sử dụng vốn. Tỷ trọng vốn huy động bằng đồng Việt Nam tăng dần, vốn huy động từ nền kinh tế và trong dân cư chiếm tỷ trọng chủ yếu (năm 1998 chiếm 68% tổng nguồn vốn). Mặc dù với đặc trưng là vốn không kỳ hạn và có kỳ hạn ngắn là chủ yếu nhưng số dư và tỷ trọng của vốn huy động có kỳ hạn tăng một cách rõ nét tạo điều kiện cho mở rộng đầu tư trung và dài hạn.

Trong năm 2001 vốn có kỳ hạn đạt 6823 tỷ, tăng 30% so với cùng kỳ 2000 và chiếm tỷ trọng 31% trên tổng nguồn vốn huy động của NHNT. Nhưng
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tổng nguồn vốn có kỳ hạn trên một năm trong năm 2001 mới chỉ đạt 472 tỷ đồng, chiếm một tỷ trọng xấp xỉ 1,8% tổng nguồn vốn. Như vậy trong thời gian tới làm thế nào để nâng cao đuợc số dư và tỷ trọng vốn trung và dài hạn là một nhiệm vụ khó khăn đối với NHNT Việt Nam.

Còn vấn đề sử dụng vốn, trong điều kiện môi trường kinh tế vĩ mô chưa thực sự kích thích được hoạt động kinh doanh cộng với tình hình diễn biến phức tạp trong quan hệ tín dụng và bảo lãnh giữa ngân hàng với doanh nghiệp trong một vài năm gần đây thì việc chỉ đạo, điều hành công tác tín dụng đã được sự quan tâm đặc biệt của ban lãnh đạo của NHNT. Bên cạnh việc tập trung toàn lực vào việc xử lý các tồn đọng về tín dụng; với phương châm thận trọng trong quá trình xem xét, chắc chắn trong quá trình đầu tư; bám sát quá trình sử dụng vốn vay thì NHNT đã thực hiện việc nghiên cứu tình hình thị trường tiếp cận với các dự án lớn thuộc Tổng Công ty Nhà nước, để tìm đến các chủ đầu tư đáng tin cậy... và cho đến năm vừa qua doanh số tín dụng toàn hệ thống tăng 24%, các khoản tín dụng mới phát sinh đều đã được thanh toán đúng hạn, không có nợ quá hạn mới.
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Bảng 3: Hoạt động tín dụng theo thành phần kinh tế

	
	
	Đơn vị: Triệu VNĐ và 1000 USD

	
	Chỉ tiêu
	Năm 2000
	Năm 2001
	Năm 2002 so

	
	
	Giá trị%
	Giá trị%
	với 2000 (%)

	I. Doanh số cho vay
	
	
	
	

	1. Cho vay VNĐ
	948.840
	100
	609.499
	100
	+11,05

	- DN quốc doanh
	429.518
	78,26
	602.079
	98,78
	+40,18

	- DN ngoài QD
	119.322
	21,74
	7.420
	1,22
	-93,78

	2. Cho vay ngoại tệ113.812
	100
	127.474
	100
	+12,00

	- DN quốc doanh
	81.264
	71,40
	123.732
	97,06
	+52,26

	- DN ngoài QD
	32.548
	28,60
	3.742
	2,94
	-88,50

	II. Doanh số thu nợ
	
	
	
	

	1. Thu nợ VNĐ
	492.205
	100
	553.258
	100
	+12,40

	- DN quốc doanh
	387.571
	78,74
	493.031
	89,11
	+27,21

	- DN ngoài QD
	104.634
	21,26
	60.227
	10,89
	-42,44

	2. Thu nợ ngoại tệ
	157.231
	100
	89.615
	100
	-43,00

	- DN quốc doanh
	130.814
	83,20
	84.162
	93,92
	-35,66

	- DN ngoài QD
	26.417
	16,80
	5.453
	6,08
	-79,36

	III. Dƣ nợ cuối kỳ
	
	
	
	
	

	1. Dư nợ VNĐ
	559.267
	100
	615.508
	100
	+10,06

	- DN quốc doanh
	434.065
	77,61
	543.113
	88,24
	+25,12

	- DN ngoài QD
	125.202
	22,39
	72.395
	11,76
	-42,18

	2. Dư nợ ngoại tệ
	45.920
	100
	83.779
	100
	+82,45

	- DN quốc doanh
	31.990
	69,66
	71.560
	85,42
	+123,69

	- DN ngoài QD
	13.930
	30,34
	12.219
	14,58
	-12,28


(Trích: Báo cáo tín dụng NHNT trong 2 năm 2000 và 2001)
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Như vậy cùng với việc áp dụng chính sách ưu đãi về lãi suất của mình, NHNT đã thay đổi cơ cấu đầu tư của mình một cách đáng kể. Nếu trong năm 2000 tỷ trọng cho vay VNĐ đối với doanh nghiệp quốc doanh chỉ chiếm 429.518 triệu VNĐ với tỷ trọng 78,26% thì sang năm 2001 con số đó tăng lên

602.079 với tỷ trọng 98,78%. Điều đó cũng có nghĩa là doanh số cho vay VNĐ đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh giảm cả về số tuyệt đối lẫn số tương đối; Nếu trong năm 2000 doanh số cho vay đạt 119.332 triệu VNĐ thì sang năm 2001 chỉ còn 7.420 tức là đã giảm đi 93,78% một tỷ lệ khá cao.

Và đồng thời cho vay ngoại tệ cũng vậy, dư nợ tín dụng tập trung vào doanh nghiệp quốc doanh là chủ yếu, chiếm tỷ lệ trên 80%, còn doanh nghiệp ngoài quốc doanh thì chiếm tỷ trọng khá nhỏ, vì có độ rủi ro cao nên ngân hàng phải xem xét kỹ hơn trước khi quyết định cho vay.

Trong mấy năm gần đây nhất là 2 năm 2000 và 2001, NHNN đã có các văn bản nhằm tháo gỡ những ách tắc về cơ chế tín dụng, đồng thời Ban lãnh đạo NHNT đã có những nỗ lực nhằm khơi thông đầu ra cho tín dụng bằng việc tăng cường quan hệ với các Tổng Công ty Nhà nước, đổi mới phương thức thẩm định, qui định việc đầu tư thông qua Hội đồng Tín dụng nên công tác tín dụng đã có những chuyển biến cơ bản ban đầu.

Tổng dư nợ tín dụng năm 2001 đạt 9.074 tỷ VNĐ tăng 3% so với cùng kỳ năm 2000. Trong tổng số dư nợ tín dụng năm 2001 thì dư nợ ngắn hạn giảm nhẹ, số dư là 6443 tỷ chiếm 71% trên tổng dư nợ và bằng 99% cùng kỳ năm 2000.

Năm 2001 dư nợ giảm số tuyệt đối là 76 tỷ, trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ là 2267 tỷ, giảm 526 tỷ so với năm 2000. Dư nợ cho vay ngắn hạn ngoại tệ giảm mạnh là do chính sách quản lý vĩ mô của Nhà nước nhằm giảm nhập siêu, cải thiện cán cân thương mại. Hơn nữa do tỷ giá đô la Mỹ mấy tháng cuối năm tăng mạnh và đã phần nào hạn chế nhập khẩu, và do tâm lý lo ngại tỷ giá đô la Mỹ có xu hướng tăng, cho nên các doanh nghiệp đã vay VNĐ mua ngoại tệ thanh toán cho nước ngoài để phòng ngừa rủi ro về tỷ giá.
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Trong khi dư nợ ngắn hạn giảm, thì dư nợ cho vay trung và dài hạn có xu hướng tăng đều. Tại thời điểm 31/12/2001 số dư nợ đạt 2631 tỷ chiếm 29% trên tổng dư nợ, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2000. Tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn tăng đều từ chỗ chỉ chiếm 25% trên tổng dư nợ năm 1996, tăng 26% vào năm 2000 và đạt 29% vào năm 2001. Đây được coi là xu hướng tích cực trong cơ cấu tín dụng của NHNT nói riêng và của hệ thống Ngân hàng nói chung. NHNT cần nâng tỷ trọng và số dư vốn tín dụng trung, dài hạn lên cao hơn nữa. Tuy nhiên việc thực thi chính sách đó còn gặp nhiều khó khăn đó là vốn có kỳ hạn và nhất là có kỳ hạn từ 1 năm trở lên là rất ít. Trong hoàn cảnh như vậy NHNN đã có chủ trương cho phép NHTM sử dụng một tỷ lệ vốn ngắn hạn sang cho vay trung và dài hạn, và tỷ lệ này không phải là số lớn vì tính chất của đồng vốn huy động

· đây không phải để sử dụng cho việc đầu tư trung và dài hạn. Như vậy để có thể cho vay trung và dài hạn thì NHNT cần phải thu hút được nguồn vốn trung và dài hạn nhiều hơn nữa. Đây là một bài toán khó vì vậy đòi hỏi NHNT phải có những giải pháp hữu hiệu, một mặt vừa đảm bảo khả năng tăng vốn mặt khác đảm bảo được hiệu quả đầu tư trung và dài hạn.

Trong mấy năm qua với chủ trương hạn chế cho vay ngoại tệ để nhập hàng đối với một số mặt hàng có hiện tượng ứ đọng hoặc trong nước có thể sản xuất được, do đó dư nợ ngoại tệ có giảm đi. Đến 31/12/2001 dư nợ cho vay VNĐ đạt 4543 tỷ, tăng 604 tỷ so với năm 2000, tức là tăng 15,53%. Trong đó những mặt hàng được chú trọng đầu tư là:

· Cho vay thu mua lúa gạo xuất khẩu ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

· Cho vay thu mua cà phê, hạt điều, cao su, hải sản xuất khẩu và chăm sóc, cải tạo, trồng mới vườn cà phê, cao su.

2. Nợ quá hạn và công tác phòng chống nợ quá hạn.

Hoạt động tín dụng là nghiệp vụ sinh lời chủ yếu của Ngân hàng. Tuy nhiên cũng như tất cả các ngành khác, lợi nhuận luôn luôn gắn liền với rủi ro. Hiệu quả sử dụng vốn ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả hoạt động của Ngân
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hàng. Do đó rủi ro trong hoạt động tín dụng luôn là vấn đề bức xúc và nóng bỏng mà Ngân hàng cần xem xét giải quyết. Kinh doanh trong một môi trường chưa ổn định và nhiều rủi ro, NHNT đã nghiên cứu tìm kiếm những loại hình đầu tư vừa đảm bảo lợi nhuận, vừa hạn chế được rủi ro như kết hợp đầu tư trực tiếp với đầu tư gián tiếp, giảm dần dư nợ với khách hàng có mức dư nợ cao để đảm bảo an toàn vốn, đẩy mạnh bán buôn cho các tổ chức tín dụng, tăng cường cho vay các dự án có đảm bảo của chính phủ.

Nợ quá hạn hình thành từ các khoản tín dụng không được hoàn trả đúng hạn. Theo qui định nợ quá hạn trên 6 tháng được coi là nợ khó đòi. Nhưng trong điều kiện các doanh nghiệp tự hạch toán kinh tế, không được bao cấp bất kỳ khoản nào của các bộ, các ngành và Nhà nước nên việc thanh toán nợ quá hạn hay nợ khó đòi cho Ngân hàng là một điều nan giải. Đặc biệt là các doanh nghiệp chỉ gây ra nợ quá hạn đối với Ngân hàng khi doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả và gặp khó khăn trong quá trình tái sản xuất tiếp theo vì thiếu vốn. Để giải quyết vấn đề này, Ngân hàng cần có những biện pháp thích hợp nhằm vừa thu hồi được vốn, vừa giúp đỡ cho doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn. Điều chỉnh quan hệ tín dụng khi có dấu hiệu rủi ro tín dụng là hợp lý, nhưng ngân hàng nên xem xét ảnh hưởng của điều chỉnh đó đối với hoạt động của doanh nghiệp. Đôi khi Ngân hàng sát sao quá trong việc thu hồi vốn tín dụng, ngay lập tức dẫn đến tài chính của doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn hơn và có thể làm cho doanh nghiệp bị phá sản.

Từ quan điểm đó, NHNT đã vừa là người cho vay, vừa là người giúp đỡ các doanh nghiệp lúc khó khăn, Ngân hàng vẫn có thể hỗ trợ những doanh nghiệp có nợ quá hạn nhưng là những doanh nghiệp có uy tín trong kinh doanh và có triển vọng. Nhờ đó NHNT đã có cách xử lý linh hoạt và mang lại hiệu quả cao các khoản nợ quá hạn phát sinh.

Trong cơ cấu tín dụng phân chia theo thành phần kinh tế thì dư nợ tín dụng của các doanh nghiệp Nhà nước thuộc loạt thấp nhất so với các thành phần kinh tế khác, và tỷ lệ đó là 9% với giá trị nợ quá hạn là 660 tỷ.
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Cùng với việc phát triển của các Công ty cổ phần cũng như các Công ty trách nhiệm hữu hạn thì tỷ lệ quá hạn ở các Công ty này cao ở mức không bình thường, với số dư nợ tín dụng chỉ đạt 1270 tỷ mà số dư quá hạn là 580 tỷ, đạt tỷ lệ 46% và đồng thời việc cho vay tư nhân cũng gặp rủi ro lớn, mặc dù cho vay trong khu vực này rất ít, chỉ có 68 tỷ nhưng tỷ lệ quá hạn còn quá cao, đạt 47% dư nợ quá hạn là 32 tỷ trong khi đó mặc dù là thành phần mới của nền kinh tế nhưng các Công ty liên doanh có tỷ lệ nợ quá hạn cũng thấp, chỉ có 10% trị số tuyệt đối của nợ quá hạn là 14 tỷ đồng trong khi dư nợ tín dụng của thành phần này là 138 tỷ đồng.

Bảng 4: Tình hình nợ quá hạn của các thành phần kinh tế

Đơn vị: Tỷ đồng

	
	
	Thành phần Dƣ nợ 2000
	Dƣ nợ 2001
	
	
	

	
	
	Tổng số
	Quá hạn
	Tỷ lệ (%)
	Tổng số
	Quá hạn
	Tỷ

	lệ (%)
	
	
	
	
	
	
	

	1. Doanh nghiệp NN
	
	
	7260
	660   9%
	
	

	2.
	C.ty cổ phần, TNHH
	
	1270
	580
	46%
	
	

	3.
	C.ty liên doanh
	
	138
	14
	10%
	
	

	4.
	Khu vực tư nhân
	
	68
	32
	47%
	
	

	5.
	Các thành phần khác
	
	338
	38
	11%
	
	

	Tổng cộng
	8810
	843   10%
	9074
	1324
	15%
	
	


(Trích: Báo cáo tín dụng Sở Giao dịch NHNT 2000 - 2001)

Như vậy trong 2 năm vừa qua dư nợ VNĐ và dư nợ ngoại tệ của NHNT xấp xỉ bằng nhau. Năm 2000 dư nợ VNĐ đạt 4.184 tỷ, chiếm 47,5% trên tổng dư nợ trong khi đó dư nợ ngoại tệ đạt 4.626 tỷ chiếm tỷ trọng 52,5% trên tổng dư nợ. Điều đó có ý nghĩa là mặc dù dư nợ chiếm VND vẫn còn thấp hơn so với dư nợ ngoại tệ nhưng khoảng cách chênh lệch không đáng kể, điều đó chứng tỏ NHNT đã chú trọng cho vay VNĐ và hạn chế cho vay ngoại tệ phục vụ cho chủ trương của Ngân hàng nước ta nói chung và của NHNT Việt Nam nói riêng, đó là giảm cho vay ngoại tệ để bổ sung cho vay nội tệ. Đồng thời tỷ lệ quá hạn ở
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VNĐ thấp hơn và cả hai đều ở mức trung bình. Và đến năm 2001 thì dư nợ VNĐ đã tăng lên, vượt cả dư nợ ngoại tệ chiếm tỷ trọng 51%, nhưng tỷ lệ quá hạn của cho vay VND lại tăng lên đạt 16% vượt xa so với năm 1997. Còn cho vay ngoại tệ thì dư nợ quá hạn là 588 tỷ, chỉ chiếm 14% trong tổng dư nợ ngoại tệ. Tóm lại dư nợ quá hạn trong năm 2001 đã tăng so với năm 2000. Đây là một vấn đề mà NHNT cần phải xem xét và tìm cách khắc phục.

Đứng trước những khó khăn đang diễn ra trong nước cũng như trên thị trường thế giới và khu vực, ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Ngân hàng, việc tìm ra cách giải quyết giảm nợ quá hạn của NHNT gặp rất nhiều khó khăn. Cùng với việc đổi mới cơ cấu đầu tư tín dụng, tập trung cho vay đối với doanh nghiệp nhà nước, tăng cường cho vay các dự án và tăng số cho vay bằng nội tệ để phát triển sản xuất kinh doanh trong nước, hạn chế được bớt rủi ro tỷ giá khi cho vay bằng ngoại tệ. Và quan trọng hơn là có thể thu hồi được một số nợ quá hạn thì NHNT tiến hành xử lý các tài sản thế chấp, các tài sản mà Ngân hàng xiết nợ được. Mặc dù với quyết tâm thu nợ tồn đọng rất cao, song tình hình công nợ của NHNT vẫn nặng nề do cơ chế bao cấp và việc đầu tư không hiệu quả trong những năm trước để lại. Trong năm 2001 nợ khoanh chỉ giảm được một lượng rất nhỏ trong tổng số nợ khoanh, chỉ đạt 5%. Trong năm tới nợ khoanh sẽ được tăng thêm do một số doanh nghiệp được khoanh nợ theo chủ trương của Chính phủ. Hơn nữa trong tổng số nợ khoanh thì chủ yếu là vốn huy động nên phải trả lãi cho người gửi tiền.

Vì vậy nợ quá hạn đã và đang là gánh nặng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của NHNT. Mặt khác, tài sản thế chấp, xiết nợ chủ yếu là khách sạn, nhà hàng, kho xưởng và đất đai nên rất khó chuyển nhượng và giá giảm liên tục. Vì vậy nếu phát mại ngay để thu hồi vốn sẽ dẫn đến thua lỗ, nhưng nếu để lâu dài thì tài sản sẽ xuống cấp, giảm giá trị.

Trên cơ sở uy tín và chất lượng dịch vụ cùng với chính sách lãi suất hợp lý và linh hoạt nên NHNT đã đạt được tổng nguồn vốn lớn, có tốc độ tăng trưởng cao liên tục. Năm 2001, tổng nguồn vốn đạt 35.720 tỷ tăng 32,7% so với
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cùng kỳ năm 2000. Đây là điểm nổi bật có ý nghĩa quan trọng đối với một NHTM. Nguồn vốn không những có tốc độ tăng trưởng cao, mà còn là xu hướng chuyển biến tích cực về cơ cấu và chất lượng, đó là tỷ trọng vốn có kỳ hạn tăng đều, điều này là yếu tố quan trọng để tăng dư nợ dài hạn, hạn chế được rủi ro. Hơn nữa NHNT luôn duy trì và nâng cao mức dư nợ tín dụng trong nền kinh tế, mặt khác luôn củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng. Công tác tín dụng luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kinh doanh của NHNT. Sau một thời gian chững lại dư nợ tín dụng năm 2001 đã vượt năm 2000 và 1999. Đặc biệt là dư nợ tín dụng trung và dài hạn tăng trưởng cả về giá trị và tỷ lệ.

Công tác tín dụng đã từng bước được phục hồi và phát triển nhanh chóng, đặc biệt khi cơ chế hội đồng tín dụng được thực hiện cùng với việc định hướng đầu tư vào các Tổng công ty nhà nước, đây được coi là bước tiến quan trọng rất cơ bản trong công tác tín dụng của NHNT, phần nào hạn chế được rủi ro tín dụng. Đồng thời NHNT đã chú trọng đào tạo để nâng cao trình độ của cán bộ tín dụng, từ đó với sự chỉ đạo của lãnh đạo ngân hàng, các cán bộ tín dụng, theo dõi và kiểm tra một cách sát sao hoạt động của các doanh nghiệp. NHNT cần phải đánh giá lại các khoản tín dụng, từ đó tập trung vào các tín dụng có độ rủi ro cao nhất. Ngoài ra NHNT đã chú trọng kiểm tra, kiểm soát vào các chi nhánh có dư nợ quá hạn cao, khả năng thu nợ phức tạp khó khăn. Từ đó giúp các chi nhánh tháo gỡ từng vấn đề nhanh chóng, thoát khỏi khó khăn. Đối với các khoản đầu tư mới, do có định hướng đầu tư rõ ràng, có hội đồng tín dụng xem xét, các quy trình quy phạm được bổ sung phù hợp với thực tiễn.... đồng thời dựa vào tính

khả thi của khoản vay là chủ yếu. Không chú trọng vào tài sản thế chấp... nên các khoản vay mới đều được sử dụng đúng mục đích, thù hồi được nợ, nợ quá hạn mới phát sinh không đáng kể. Tuy nhiên, có một số nơi nợ quá hạn vẫn phát sinh do nguyên nhân khách quan như các doanh nghiệp trong năm hoạt động kém hiệu quả, mức độ tăng của nền kinh tế có chiều hướng chững lại nên việc
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tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp chậm lại dẫn đến nợ quá hạn. Các khoản nợ quá hạn này chỉ sau một thời gian ngắn đã thu hồi được.

Bên cạnh những hoạt động trên để hạn chế rủi ro tín dụng NHNT đã tiến hành kinh doanh ngoại tệ để hạn chế được rủi ro về tỷ giá trong kinh doanh ngoại thương. Là Ngân hàng đứng đầu về kinh doanh ngoại tệ và thanh toán đối ngoại, NHNT đã chú trọng phát huy ưu thế của mình, do đó NHNT đã giảm bớt được rủi ro của Ngân hàng khi mà tỷ giá trong thời gian gần đây có sự biến động mạnh.

Một thành công lớn trong hoạt động tín dụng của NHNT để giảm bớt rủi ro trong hoạt động của mình cũng như thu hút được nhiều khách hàng là việc NHNT là NH đầu tiên đề ra và thực thi "Chính sách khách hàng". Để mở rộng và tạo niềm tin của khách hàng đối với mình NHNT đã chủ động tìm đến với khách hàng, đa dạng hoá sản phẩm của mình để phục vụ cho khách hàng. Đồng thời cải tiến các quy trình nghiệp vụ nhằm tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Song song với các công việc đó NHNT đã tham gia vào thanh toán quốc tế qua mạng SWIFT và mạnh dạn đưa vào áp dụng hệ thống Ngân hàng điện tử. Với các hình thức hoạt động này, NHNT đã tạo cho khách hàng niềm tin ở Ngân hàng về mặt thời gian phù hợp với bước tiến của thời gian, cũng như lòng tin vào mức độ an toàn của dịch vụ. Với chính sách khách hàng của mình, NHNT đã có chính sách ưu đãi cụ thể cho từng nhóm khách hàng. Mua bán ngoại tệ với giá ưu đãi, miễn ký gửi, giảm phí dịch vụ, thực hiện tức thì mọi yêu cầu... Đối với nhóm khách hàng thanh toán hàng xuất qua NHNT thì được hưởng mức lãi suất tiền vay thấp, phí dịch vụ rẻ và những ưu đãi khác... Ngoài các khách hàng là Công ty và tư nhân, NHNT cũng rất quan tâm đến mọi đối tượng khách hàng khác, đó là các tổ chức tín dụng. Với thế mạnh về thanh toán quốc tế (mạng lưới quan hệ đại lý rộng khắp, cơ sở vật chất hiện đại). NHNT đã trợ giúp các NH bạn rất nhiều trên lĩnh vực thanh toán. Kết quả là phần lớn các Ngân hàng bạn đã mở tài khoản thanh toán tại NHNT, coi NHNT như một trung tâm thanh toán bù trừ đối với các giao dịch quốc tế.
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3. Nguyên nhân gây ra nợ quá hạn

Rủi ro tín dụng xảy ra đối với bất kỳ một Ngân hàng nào. Ở nước ta hoạt động của hệ thống NHTM chứa đựng nhiều rủi ro. Một bộ phận tín dụng chất lượng chưa cao cùng với một số vụ bê bối Ngân hàng (có liên quan đến vụ án Tamexco, Công ty TNHH Minh Phụng, Liên hiệp dệt Nam Định...) gây thất thoát lớn về vốn đang thực sự đe doạ sự hoạt động an toàn của các Ngân hàng. Nợ quá hạn có xu hướng gia tăng, nợ khoanh vẫn phát sinh... làm khê đọng một lượng vốn lớn trong nền kinh tế.

Dưới đây ta xét một số tồn tại gây ra rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch NHNT và nguyên nhân của chúng.

Thứ nhất, việc cho vay trung và dài hạn đã được phát triển mạnh song vẫn nhỏ không đáp ứng được nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp. Tại Sở Giao dịch số hiệu sử dụng vốn thấp, vốn bị ứ đọng rất nhiều mà không cho vay được, xuất hiện hiện tượng đóng băng vốn.

Thực trạng trên do xuất phát từ một số nguyên nhân sau:

· Nền kinh tế có xu hướng phát triển chững lại, thiểu phát mạnh (3,6% năm 97) một mặt phản ánh sức mua nội bộ trong nền kinh tế giảm sút, mặt khác còn tồn đọng một số lớn nguyên liệu hàng hoá. Nhập siêu trong năm 2001 có giảm tương đối nhưng vẫn ở mức cao là 11,2 tỷ USD, còn tình hình nhập lậu hàng qua biên giới tới 80% hàng xuất bán tại thị trường nội địa. Kết quả khiến hàng hoá Việt Nam ở trong tình trạng bị cạnh tranh dữ dội, bị chen lấn, vốn đã yếu thế càng thua thiệt so với hàng ngoại làm cho sản xuất bị trì trệ, hàng hoá sản xuất ra không tiêu thụ được, ứ đọng làm nhu cầu vay vốn tín dụng Ngân hàng giảm xuống.

· Các doanh nghiệp của ta cả quốc doanh và ngoài quốc doanh có số vốn điều lệ rất thấp. Theo quy định của NHNN thì sở không được phép cho vay quá 10% vốn tự có của doanh nghiệp trong khi nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp lại gấp hàng chục phần vốn tự có. Điều đó làm cho sở cũng không dám cho vay.

· Vấn đề thế chấp tài sản:
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Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), một thực tế rất khó khăn là Nhà nước giao vốn và tài sản cho các doanh nghiệp của mình quản lý song hầu hết không có giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý các tài sản đó. Luật DNNN cho phép các DNNN được mang tài sản thuộc quyền sở hữu đi thế chấp cầm cố đi vay vốn Ngân hàng song lại không có giấy tờ sở hữu đảm bảo nên không giám cho vay mạnh tay.

· Về phía các doanh nghiệp Nhà nước khi vay vốn của các NHTMQD được quyền không thế chấp thì phải có dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả được cấp có chủ quyền phán duyệt. Đây là qui định mâu thuẫn ghê gớm với tiến trình cải cách thủ tục hành chính hiện nay. Bởi chuyển sang cơ chế thị trường ta đang dần xoá bỏ cấp trung gian cấp chủ quản vừa cồng kềnh vừa can thiệp quá sâu vào hoạt động tự chủ của các doanh nghiệp. Và như vậy càng dễ dàng xảy ra hiện tượng "Mọi người đều làm chủ" để rồi dự án có hiệu quả trở thành không hiệu quả. Ngược lại trường hợp "con khóc mẹ cho ăn" chắc chắn dự án xây dựng không chất lượng sẽ được biến thành hiệu quả. Kết cục bi thảm như vụ dệt Nam Định, Minh Phung Tamexco. Đó là những bài học đắt giá diễn ra không thể chối

cãi.

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ gia đình thì tài sản chủ yếu là nhà đất nhưng giấy tờ về quyền sử dụng chưa được cấp đầy đủ. Đến nay CGDP chỉ cấp khoảng 30%, hơn nữa giá trị tài sản này nhỏ nên nếu cần vay vài tỷ đồng thì không thể vay được.

· Nguyên nhân tiếp theo là tác động tâm lý đối với cán bộ Ngân hàng đặc biệt là cán bộ tín dụng. Sau hàng loạt vụ đổ bể tín dụng tại Việt Nam đặc biệt là những bài học đắt giá về công tác tín dụng tại Vietcombank. Điều đó buộc cán bộ tín dụng không được xét duyệt cho vay một cách chủ quan mà phải thật thận trọng, kỹ càng.

· Nguyên nhân nữa là do sự cạnh tranh gay gắt của các Ngân hàng khác

đặc biệt là Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh. Các Ngân hàng nước ngoài có Sở Giao dịch nói riêng và NHNT Việt Nam nói chung ở trình độ năng
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lực của đội ngũ cán bộ, tiềm năng tài chính mạnh hơn. Hơn nữa, lại được hưởng điều kiện thuận lợi của chính sách đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Do những lợi thế đó mà họ thu hút được rất nhiều khách hàng là các doanh nghiệp. Khi xem xét cho vay vốn, họ cử người đến tận nơi để khảo sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá tính khả thi của dự án. Khi dự án mang tính khả thi cao có thể không cần tài sản thế chấp mà dùng tín chấp. Thoạt nhìn ta thấy họ dường như đang mạo hiểm song phân tích kỹ thì không phải vậy. Họ chỉ cho vay khi xác định chắc chắn là dự án khả thi. Người vay hoàn toàn có khả năng trả nợ. Đây chính là chiến thuật thu hút khách hàng của các Ngân hàng nước ngoài. Do vậy, họ chiếm được thị phần tín dụng nhiều.

· Một nguyên nhân rất quan trọng là nguồn vốn của các doanh nghiệp hoạt động trong nước được cung ứng từ nước ngoài qua hình thức bảo lãnh L/C trả chậm. Theo số liệu điều tra sơ bộ sẽ không nhỏ hơn 1 tỷ USD tương đương với 11.000 tỷ đồng bằng 20% thị phần tín dụng trong nước. Riêng tại Sở Giao dịch đã bảo lãnh cho mở L/C nhập hàng trả chậm với số tiền là 1.002 nghìn

USD. Xét về mặt tích cực thì khi nguồn vốn trong nước đang thiếu, việc các doanh nghiệp được bảo lãnh để mở L/C mua hàng trả chậm là một lợi thế rất tốt cho các doanh nghiệp trong nước có được nguồn vốn lãi suất thấp, thời hạn cho vay trả chậm cho với thời hạn cho vay ngắn hạn trong nước có thể khá hơn từ một đến hai năm, nếu nhập máy móc thiết bị có thể dài hạn hơn. Nhưng ngược lại, nguồn vốn này lại đang bóp nghẹt tín dụng của chính Ngân hàng. Các doanh nghiệp được phép nhập hàng ví dụ đạm, sợi... Khi bán được hàng thu tiền nhưng chưa đến thời hạn thanh toán tất nhiên lại quay vòng tiếp để khỏi vay Ngân hàng thập chí có doanh nghiệp lại gửi vào Ngân hàng để thu lãi. Như vậy có thể thấy NHTM bị "cháy nhà hai đầu". Đó là chưa kể đến hạn thanh toán doanh nghiệp chưa có khả năng người chi trả Ngân hàng lại phải đứng ra thanh toán.

Thứ hai, cho vay với doanh nghiệp quốc doanh tăng lên nhưng với doanh nghiệp ngoài quốc doanh lại giảm.

Thực trạng trên do xuất phát từ một số nguyên nhân sau:
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· Do môi trường kinh tế pháp lý chưa đồng bộ ổn định sự cạnh tranh gay gắt trong cơ chế thị trường buộc hàng loạt các doanh nghiệp xí nghiệp đặc biệt là các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh bị thua lỗ phá sản dẫn đến không trả được nợ cho Ngân hàng thể hiện qua con số nợ quá hạn làm Sở Giao dịch thận trọng trong cho vay.

· Thực tế toàn hệ thống Vietcombank đã phải trả giá đắt cho một số vụ án Minh Phụng,... Tamexco nên tín dụng trung và dài hạn tại Sở Giao dịch theo một định hướng mới đó là đầu tư có trọng điểm cho các dự án quốc gia các Tổng Công ty, các doanh nghiệp lớn với phương châm "an toàn hiệu quả" chính vì vậy mà Sở Giao dịch đã mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp quốc doanh lớn, làm ăn có hiệu quả. Thu hẹp tín dụng với doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Thứ ba, nợ quá hạn tăng mạnh, nguyên nhân vì đâu?

* Nguyên nhân chủ quan thuộc về Sở Giao dịch.

Trình độ nghiệp vụ của cán bộ tín dụng chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ chế thị trường, chưa có đủ kinh nghiệm để đánh giá đúng tính hiệu quả mức độ rủi ro của dự án.

Sở chưa thực sự quan tâm đến hướng dẫn quy trình nghiệp vụ tín dụng chỉ đạo thực hiện quy trình chưa nghiêm, kém hiệu lực và còn nhiều rủi ro: thiếu thông tin tín dụng. Việc kiểm tra trước trong và sau khi phát tiền vay chưa được thực hiện đúng mức. Đặc biệt là khâu kiểm soát trong và sau khi phát tiền vay còn sơ hở, chưa thường xuyên theo dõi kiểm tra doanh nghiệp chỉ cung cấp vốn là coi như song nên vẫn dẫn đến tình trạng một số đơn vị sử dụng vốn sai mục đích như dùng vốn ngắn hạn đầu tư trung và dài hạn, đầu tư sang lĩnh vực ngành nghề khác lợi nhuận cao nhưng rủi ro rất lớn... dẫn đến tình trạng không trả được nợ.

Tỷ trọng cho vay ngoại tệ còn rất cao trong tổng dư nợ mà ngoại tệ bị tác động bởi rất nhiều yếu tố: tỷ giá, chính sách, điều kiện thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt sở là đơn vị cho vay ngoại tệ để doanh nghiệp nhập khẩu đầu tư máy móc công nghệ để sản xuất hàng hoá tiêu dùng trong nước hoặc xuất khẩu:
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mà thực tế trong năm 2000, tỷ giá rất sôi động, hai lần NHNN cho phép các NHTM. Diễn biến nới rộng biên độ giao dịch tỷ giá là 5%, 10% so với tỷ giá chính thức công bố. Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu vực làm hàng xuất khẩu của ta trở nên đắt tương đối nên một số doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu không bán được hàng, không trả được nợ cho sở.

*Nguyên nhân khách quan:

Môi trường kinh tế, môi trường pháp lý chưa ổn định, hoàn chỉnh. Chính sách kinh tế thường xuyên thay đổi làm ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ luật doanh nghiệp Nhà nước quy định doanh nghiệp Nhà nước có quyền mang tài sản quản lý đi cầm cố, có thể thế chấp. Song việc xử lý tài sản tài chính của doanh nghiệp Nhà nước (trừ khi bị phá sản) thì chưa được pháp luật quy định. Thực tế khi doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ không trả được nợ nhưng chưa phải tuyên bố phá sản thì chưa có thể chế tài chính nào giám phát mại tài sản tài chính để trả nợ Nhà nước.

Trong điều kiện chuyển đổi kinh tế, môi trường cạnh tranh trở nên gay gắt. Hàng loạt doanh nghiệp, công ty không trụ vững được phải đổ bể vì không trả được nợ cho Nhà nước. Hơn nữa tình trạng sử dụng vốn sai mục đích, lừa lọc, chiếm dụng vốn của nhau diễn ra phổ biến. Những công ty bị chiếm dụng vốn lại vay vốn của nhà nước, do đó đến hạn mà không trả được nợ cho Vietcombank.

Không có cơ quan bảo hiểm tín dụng quốc gia như ở những nước khác. Chế độ hiện hành, Ngân hàng được phép quỹ phòng ngừa rủi ro với 10%

lợi nhuận ròng là không hợp lý bởi mức rất nhỏ, còn rủi ro mất vốn thì chỉ có một mình Ngân hàng gánh chịu nên điều này không thể giúp Ngân hàng tự cứu mình bằng sức lực của chính mình thông qua quỹ phòng ngừa rủi ro. Cơ chế sử dụng quĩ này rất khắt khe, mỗi khi thực hiện bù đắp các Ngân hàng phải được sự đồng ý của Thống đốc NHNN.
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Vai trò quản lý của NHNN: hiệu quả giám sát, thanh tra và xử lý sau thanh tra còn hạn chế, thiếu kiên quyết, không rứt điểm. Do đó chưa phát huy được tác dụng trong việc củng cố và phát triển của NHTM.

Công tác quản lý xuất nhập khẩu còn lỏng lẻo: hàng hóa nhập về khi thì ồ ạt, khi thì thiếu dẫn đến giá cả biến động mạnh. Nhiều doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng để nhập khẩu bị lỗ lớn.

Hoạt động tín dụng trung và dài hạn có rủi ro cao nhưng văn bản hướng dẫn nghiên cứu về hoạt động này vẫn còn ít. Do đó hiệu quả quản lý tín dụng còn hạn chế.

· Một số tồn tại khác:
Bên cạnh những tồn tại chính làm hạn chế hiệu quả hoạt động tín dụng nói chung và tín dụng trung - dài hạn nói riêng vẫn còn một số những hạn chế khác mà nó ảnh hưởng đến hiệu quả công tác này.

Chính sách lao động: tiền lương chưa ổn định khiến các cán bộ Ngân hàng chưa thực sự yên tâm công tác. Đặc biệt đối với cán bộ tín dụng chưa có chính sách thưởng phạt rõ ràng nên chưa khuyến khích động viên họ huy động hết mình về nghề nghiệp.

Những tồn tại trên đây cần sớm khắc phục nhằm giúp Sở Giao dịch không ngừng hoàn thiện về mọi mặt phát triển. Hơn nữa nghiệp tín dụng nói chung và nghiệp vụ trung và dài hạn nói riêng. Từ đó góp phần đưa toàn bộ hệ thống Vietcombank lớn mạnh.

Một số giải pháp nhằm ngăn ngừa nợ quá hạn và hạn chế rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam

Trong nền kinh tế thị trường, thì rủi ro luôn luôn tồn tại gắn liền với hoạt động kinh doanh. Có thể nói không có kinh doanh nào lại không có rủi ro, hay nói khác đi, kinh doanh là kinh doanh rủi ro. Trong hoạt động kinh doanh của các NHTM thì rủi ro tín dụng luôn là "người bạn đồng hành" nó làm cho hoạt
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động kinh doanh của Ngân hàng kém hiệu quả, làm ngưng trệ và thậm chí làm Ngân hàng lâm vào tình trạng phá sản. Vì vậy việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong kinh doanh tín dụng đã được nhiều người quan tâm, bàn luận, đưa ra những giải pháp tích cực nhằm hạn chế thấp nhất những khoản nợ khó đòi. Đối với NHNT Việt Nam - NHTM hàng đầu của Việt Nam, phục vụ xuất nhập khẩu trong cả nước thì công tác giải quyết rủi ro tín dụng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lại càng cần thiết.

Sau khi nghiên cứu vấn đề này tại Sở Giao dịch NHNT Việt Nam trong đề tài này tôi xin đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng:

1. Cần nâng cao chất lƣợng công tác, sàng lọc, điều tra và giám sát khách hàng.

Sàng lọc và phân loại khách hàng là việc các Ngân hàng chọn lọc những khách hàng vay tín dụng có triển vọng tốt ra khỏi những khách hàng vay tín dụng có xu hướng xấu, nhờ đó các món cho vay sẽ an toàn hơn cho NH. Chúng ta phải xác định được khách hàng vay vốn thuộc đối tượng nào? Uy tín của họ đối với Ngân hàng ra sao? Có sẵn sàng để trả nợ Ngân hàng hay không? Phương án xin vay vốn có mang lại hiệu quả kinh tế để khách hàng trả nợ ngân hàng không? Việc thẩm định uy tín khách hàng phải được xem xét là yếu tố quan trọng nhất trong quan hệ tín dụng.

Xét theo lý thuyết thì việc đánh giá của cán bộ tín dụng có được chính xác hay không sẽ có vai trò quyết định đến hiệu quả tín dụng cho vay, nếu việc đánh giá sai đối tượng khách hàng xin vay vốn, sẽ làm giảm những khách hàng có mối quan hệ tốt với Ngân hàng hoặc có thể Ngân hàng không có đủ khả năng thu hồi nợ khi đã cho vay, sẽ phát sinh rủi ro trong các khoản cho vay. Công việc sẽ dễ dàng hơn nhiều nên người đi vay là khách hàng thường xuyên và lâu năm của Ngân hàng đã từng vay vốn trước đó, trường hợp khách hàng mới quan hệ với Ngân hàng thì Ngân hàng phải có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về thủ tục, phương thức cho vay và đặc biệt quan tâm đến khả năng trả nợ của khách
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hàng, xem xét trách nhiệm quản lý và kinh doanh... Những khía cạnh này nên xem xét một cách kỹ lưỡng trong quá trình ra quyết định cho vay. Việc sàng lọc có hiệu quả chỉ khi Ngân hàng phải tập hợp thông tin đầy đủ và tin cậy về khách hàng của mình. Mặt khác trước khi quyết định cho vay, Ngân hàng phải nắm được hồ sơ của người vay, bao gồm các chi tiết hết sức cụ thể. Ví dụ: quyết định thành lập doanh nghiệp, hay điều lệ của doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh, bảng cân đối tài khoản hiện tại và những năm trước đó, tình hình sản xuất kinh doanh trong nhiều năm qua... Ngân hàng phải điều tra doanh nghiệp ngay tại chỗ, cũng như điều tra các nguồn thông tin khác như qua trung tâm rủi ro, các Ngân hàng đồng nghiệp, người cung cấp hay người tiêu thụ của người vay đó...

Phải đặt ra câu hỏi: Khách hàng vay tiền để làm gì? Làm thế nào để một đồng tiền vay có thể tạo ra hơn một đồng để trả đủ vốn và lãi cho Ngân hàng, không những thế còn tạo ra lợi nhuận cho người vay. Nhiệm vụ của Ngân hàng là đánh giá xem kế hoạch kinh doanh của người vay có thể thực hiện đúng hay không? Nếu như Ngân hàng đánh giá đúng thì rủi ro có thể hạn chế rất nhiều.

Điều đặc biệt và quan trọng là cán bộ tín dụng Ngân hàng phải thường xuyên theo dõi tình hình sử dụng vốn vay mà doanh nghiệp đã vay của Ngân hàng để thực hiện theo mục đích vay vốn, tránh tình trạng không quản lý được tình hình sử dụng vốn theo phương án xin vay. Mặt khác Ngân hàng cũng phải biết rõ người xin vay làm thế nào để đưa ra được con số xin vay và phải yêu cầu người vay đưa ra bản dự toán chi tiết của phương án xin vay vốn, đồng thời nghiên cứu kỹ tình hình thu chi tiền mặt tại đơn vị, qua đó Ngân hàng vừa tạo điều kiện giúp khách hàng thiếu vốn được vay sử dụng có hiệu quả và đồng thời mở rộng hoạt động của mình trên cơ sở lợi nhuận và an toàn cao trong khi cho vay.

Một việc quan trọng nữa đối với cán bộ tín dụng là phải đánh giá chính xác khả năng trả nợ của khách hàng. Khả năng trả nợ của khách hàng phụ thuộc vào các nguồn thu trong tương lai khi hợp đồng tín dụng chuẩn bị đến hạn thanh toán, có thể nói các nguồn thu này là kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh
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của khách hàng vay vốn trong từng chu kỳ. Những con số dự trù về nguồn thu trong phương án kinh doanh cũng được xem xét trong mối quan hệ với các cam kết khác mà người đi vay phải thực hiện trả nợ. Đặc biệt khi đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn, Ngân hàng phải nắm rõ nguồn trả nợ chính, tức là khả năng sinh lợi của phương án xin vay và các nguồn thu khác mà khách hàng có thể cam kết để trả nợ cho Ngân hàng. Khi nguồn trả nợ chính thức có sự cố, đồng thời xem xét kèm theo những rủi ro tiềm tàng có thể mà bước đầu cán bộ tín dụng chưa thể thẩm định được nhằm điều chỉnh thời hạn cho vay và thu hồi nợ được hợp lý. Có thể nói trong bất kỳ trường hợp nào thì nguồn vốn tự có phải được coi là nguồn lý tưởng để trả nợ. Ở Việt Nam do vốn tự có thấp nên tính hiệu quả của dự án là nguồn trả nợ chính cho Ngân hàng. Ngân hàng không thể chỉ dựa vào phương án xin vay vốn để tìm nguồn thu nợ vay, khi đó Ngân hàng sẽ gặp phải khó khăn. Đặc biệt Ngân hàng phải cố gắng tránh xa quan điểm cho vay hoàn toàn dựa vào tài sản đảm bảo trực tiếp hoặc của bên thứ ba bảo lãnh, vì khi đã xử lý các mối quan hệ thế chấp thì thường đã xuất hiện rủi ro rồi, mặt khác đây là quá trình xử lý lâu dài, tốn kém rất nhiều thời gian và thiệt thòi luôn nghiêng về phía Ngân hàng cho vay.

Chúng ta không thể phủ nhận vai trò và ý nghĩa của vấn đề thế chấp tài sản trong việc vay vốn Ngân hàng của một doanh nghiệp. Đây chỉ là một điều kiện cần nhằm mục đích thiết lập cơ sở pháp lý cho một nguồn thu nợ thứ hai của NHTM, vì lý do nào đó, bị mất nguồn thu nợ chủ yếu là thu nhập trong hoạt động kinh doanh của khách hàng. Nhiều người cho rằng tài sản thế chấp là phép nhiệm màu để đảm bảo thu hồi nợ. Bởi như vậy là Ngân hàng đã nắm đằng chuôi, ăn chắc, ai vay vốn không có tài sản thế chấp ắt sẽ không vay được tiền, dù kế hoạch sản xuất kinh doanh có tính khả thi đến mấy cũng đành chịu. Cán bộ tín dụng nhiều khi ỷ lại tài sản thế chấp rồi cứ an tâm rằng cho vay là thu hồi được nợ, vì cán bộ ít chú ý đến việc tính toán hiệu quả kinh tế vốn tín dụng, ít chú ý đến việc kiểm tra theo dõi quá trình sử dụng vốn vay. Ai có tài sản đủ điều kiện thế chấp ắt người đó sẽ được vay khi họ muốn, mặc dù họ không có khả
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năng và kiến thức cần thiết để quản lý sản xuất kinh doanh, nhưng vì lãi suất Ngân hàng rẻ hơn nhiều so với vay chợ đen, nên họ thuê người làm dự án sớm, kế hoạch sản xuất kinh doanh rởm, cốt để vay được vốn và lập tức kinh doanh theo kiểu "mì ăn liền", thế là vốn được đầu tư vào những chuyến buôn lậu, đánh quả, rồi bị bắt. Hoặc cho vay lấy lãi cao rồi bị lừa, bị dật nợ. Cũng có kẻ liều hơn là chơi hụi, đánh đề bị trắng tay... Hậu quả Ngân hàng gánh chịu - Vụ vỡ nợ ở Vinh - Nghệ An là một ví dụ điển hình.

Bên cạnh đó một số người khác không có tài sản thế chấp hoặc có nhưng chưa được hợp thức hoá nên không vay vốn Ngân hàng, mặc dù họ thật sự có kiến thức kinh doanh, có trình độ kỹ thuật tốt, có đăng ký ngành nghề, lập được dự án sản xuất kinh doanh có các hợp đồng cung cấp vật tư, tiêu thụ sản phẩm lâu dài, song không vay được vốn Ngân hàng chỉ vì tài sản chưa đủ điều kiện thế chấp, cuối cùng phải vay chợ đen gấp 2 - 3 lần so với lãi suất Ngân hàng.

Đây là một vấn đề mà các Ngân hàng cũng như Ban lãnh đạo cấp trên phải xem xét để có thể cho vay hợp lý đúng đối tượng. Khi cho vay không một NHTM nào lại không chờ vào việc phát mại tài sản thế chấp để thu hồi nợ mà họ chỉ tiến hành thực hiện quyền truy đòi này trong các trường hợp bất đắc dĩ. Không phải không có lý do mà ngay từ lâu các nhà kinh tế học có kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng đã đánh giá tỷ lệ rủi ro của các khoản cho vay thế chấp là 50%, thậm chí cao hơn. Chúng ta phải nhận định rằng, thế chấp không phải là điều kiện tiên quyết mà chính năng lực sinh lời của khách hàng mới là cơ sở cho các quyết định cho vay hay không cho vay của Ngân hàng.

Lại nói tới bản thân những tài sản thế chấp (TSTC) cũng không mấy suôn sẻ dễ dàng như ý muốn, bởi lẽ một tài sản mà có khi được dùng làm thế chấp ở nhiều Ngân hàng khác nhau, bởi cán bộ Ngân hàng do quá ham muốn cho vay khi gặp "thượng đế" có TSTC, mà không xem xét kỹ hồ sơ thế chấp là thứ thật hay giả, do đó bị kẻ xấu lừa gạt hoặc có một số cán bộ Ngân hàng cố ý lờ đi, cốt để cho vay được nhiều để có thêm tiền lương, tiền thưởng và còn khách hàng "biết điều". Nhiều khi TSTC còn được các con nợ ngầm phát mại trước lúc vỡ
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nợ. Tài sản bị giảm giá tự do xuống cấp mất giá, kỹ thuật lạc hậu và hao mòn vô hình... khi phát mại tài sản rơi vào những trường hợp trên là hết sức khó khăn phức tạp vì liên quan đến các ngành công an, toà án, viện kiểm sát, địa chính và nhà đất... tốn nhiều công sức và tiềm lực để chi phí, mức chi phí ít nhất là 30 - 40% số nợ thu được.

Rõ ràng thế chấp chỉ là thủ tục có tính răn đe nhiều hơn là biện pháp đảm bảo cho khoản vay sẽ được thu hồi trong tương lai. Sự thành công trong kinh doanh của khách hàng mới đảm bảo cho khoản vay được hoàn trả và đây là điều mà các NHTM mong đợi.

Nếu cho rằng TSTC sẽ đảm bảo chắc chắn cho việc thu hồi 100% khoản cho vay thì nghiệp vụ tín dụng của NHTM quá đơn giản, dễ dàng không cần phải đào tạo một đội ngũ cán bộ có trình độ trong các lĩnh vực kinh tế và không có gì bàn cãi về các nghiệp vụ này của NHTM. Thật ra rủi ro tín dụng ẩn chứa tiềm tàng ngay trong các tài sản mà NHTM nhằm đảm bảo. Khi mà NHTM không kiểm soát được mục đích sử dụng vốn và thực trạng tài chính của khách hàng vay vốn, rủi ro tín dụng sẽ rất cao mặc dù khoản vay đã được đảm bảo bằng các tích sản. Bài học thực tế thì Tamexco, Epco, Minh Phụng... là những minh chứng về rủi ro tín dụng thế chấp bất động sản khi NHTM không kiểm soát được hoạt động kinh doanh thực trạng tài chính của khách hàng.

Thiết nghĩ rằng chúng ta - với vai trò là Ngân hàng có thể nới lỏng các điều kiện về thế chấp một khi nắm được các thông tin đầy đủ và chính xác về khách hàng. Các khoản vay như vậy chứng tỏ trình độ phân tích, quản lý tín dụng của NHTM nói chung và NHNT Việt Nam nói riêng và năng lực cạnh tranh của họ trên thị trường tín dụng.

Tóm lại: Thế chấp mới chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ mà điều cơ bản là phân tích, đánh giá, xử lý tốt thông tin về khách hàng mới là điều kiện đủ để NHTM ra quyết định đúng đắn và ít rủi ro nhất.

2. Cần nghiên cứu và sớm hình thành quỹ dự phòng bù đắp rủi ro.
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Trong bước chuyển sang cơ chế thị trường, sự thiếu kinh nghiệm và tính bất ổn định của thương trường, tình trạng chưa có những hàng rào bảo vệ có hiệu quả cho hoạt động tín dụng của mình thúc đẩy, đòi hỏi các Ngân hàng cầu mong có một "tấm bùa hộ mạng" trong tình hình mới với an toàn, phòng ngừa những rủi ro tín dụng của Ngân hàng là bước đầu rất quan trọng đưa các Ngân hàng và hoạt động kinh doanh tiền tệ đi vào nề nếp.

Quỹ dự trữ đặc biệt được ra đời trong bối cảnh như vậy và việc thành lập, tích luỹ dự phòng bù đắp rủi ro (DPBĐRR) là việc làm tất yếu của NH nhằm bù đắp rủi ro, tránh mạo hiểm trong kinh doanh, có thể dẫn tới thua lỗ và phá sản. Trong bảng cân đối tài sản của Ngân hàng thì phía huy động vốn đã có một vài giải pháp bảo vệ cho người gửi tiền: Bảo toàn tiền gửi, bảo hiểm tiền gửi. Còn phía đối ứng, phía sử dụng vốn thì giải pháp tạm thời bù đắp là hạn chế rủi ro là việc trích lập quỹ DPBĐRR, tuy nhiên với tỷ lệ thấp quỹ vay còn chưa đủ sức tự thân và chủ động phòng chống, khắc phục tình trạng nợ quá hạn, khê đọng, khó đòi.

Hiện nay theo điều 14 Pháp lệnh Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính quy định: "Quỹ dự trữ đặc biệt" để dự phòng bù đắp rủi ro được trích lập hàng năm từ lợi nhuận ròng theo tỷ lệ 10% cho đến khi bằng 100% vốn điều lệ.

Điều này thực sự chưa đủ sức giúp các tổ chức trên tự thân khắc phục được những rủi ro tín dụng bởi lẽ:

Quỹ DPBĐRR được trích lập từ lợi nhuận ròng nên những Ngân hàng không có lãi sẽ không lập được quỹ dự phòng rủi ro. Một số Ngân hàng có lãi nhưng quỹ dự phòng rủi ro nhỏ, không bù đắp đủ, hệ số an toàn thấp. Các NHTM mới đi vào hoạt động theo cơ chế thị trường nên thông tin về khách hàng vay không đầy đủ và người đi vay có thể lạm dụng quan hệ vay mượn, các hình thức tín dụng chưa thích ứng là những yếu tố dẫn đến rủi ro, thua lỗ. Một số Ngân hàng dè dặt hơn trong kinh doanh tín dụng tiết kiệm chi phí ban đầu nên không lỗ hoặc có lợi nhuận nhỏ. Trong khi đó rủi ro tín dụng hoạt động theo cơ
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chế bao cấp để lại và do những khoản vay mới phát sinh ngày càng tăng. Thực trạng hiện nay, một số NHTM kinh doanh lỗ hoặc không lãi lại là những Ngân hàng có vốn tín dụng rất lớn. Một số Ngân hàng có lãi, song số vốn bị mất trong hoạt động tín dụng vượt xa quỹ DPBĐRR được trích từ 10% lợi nhuận ròng. Hơn nữa theo pháp lệnh Ngân hàng thì quỹ này tối đa bằng vốn điều lệ, điều này không hợp lý vì trong điều kiện kinh doanh ngày càng mở rộng vốn điều lệ của Ngân hàng quá nhỏ so với quy mô hoạt động của quỹ DPBĐRR nếu tính trên 10% vốn điều lệ. Nhưng trong thời gian dài đó thì tốc độ và số lượng rủi ro tín dụng đã vượt rất xa vốn điều lệ. Trong trường hợp như thế, dù không giới hạn tối đa bằng vốn điều lệ thì quỹ DPBĐRR cũng không đủ để bù đắp sự mất mát tín dụng (do tốc độ mất tín dụng lớn hơn tốc độ tăng quỹ DPBĐRR).

Để tháo gỡ khó khăn về bù đắp rủi ro và làm cho tình hình tài chính của các NHTM được lành mạnh thì việc hình thành quỹ dự phòng rủi ro cần được đưa vào chi phí hoạt động Ngân hàng theo một tỷ lệ tương ứng với mức độ rủi ro so với đối tượng tài sản cố định được trích dự phòng và được khống chế một tỷ lệ so với đối tượng dư nợ. Tuy nhiên nếu như vậy thì có nhiều tổ chức Ngân hàng đều có số trích lập DPBĐRR vượt quá lợi nhuận đạt được và kết quả là kinh doanh từ lãi chuyển sang lỗ. Hơn nữa nếu tham chiếu với mức quy định chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất huy động bình quân là 0,35% thì mức trích như vậy là quá cao. Liệu các Ngân hàng có thể xoay sở được với loại chi phí mới là DPBĐRR tín dụng hay không.

Vấn đề tiền cho quỹ DPBĐRR đã và đang được giải quyết cho các Ngân hàng từ không cho đến có, từ không cho đến có như thế nào cho hợp lý cả về mô hình lẫn mức độ. Cân nhắc hai mặt tích cực và tiêu cực của vấn đề, thấy rằng:

Nếu trước đây các Ngân hàng muốn đưa DPBĐRR vào chi phí Ngân hàng thì nay tình thế đã thay đổi cơ bản. Việc đưa số tiền trích dự phòng rủi ro vào chi phí Ngân hàng sẽ gây cản trở đáng lo ngại cho kinh doanh ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Đứng trước bối cảnh như vậy các Ngân hàng phải cân nhắc thật kỹ chi phí hoạt động của mình. Chính vì vậy các


63

Ngân hàng sẽ phải quan tâm đúng mức đến chất lượng tài sản có của mình, chiết giảm các chi phí không thật cần thiết. Đây là điểm rất tích cực của mô hình đưa quỹ DPBĐRR vào chi phí kinh doanh của Ngân hàng.

Việc hình thành một quỹ DPBĐRR có hiệu quả thực tiễn góp phần làm "trong sạch" hoạt động Ngân hàng trước các rủi ro trong hoạt động của nền kinh tế có liên quan đến Ngân hàng.

Tuy vậy nếu giải quyết vấn đề này không thỏa đáng thì sẽ gây sức ép căng thẳng cho các Ngân hàng. Nếu dự phòng được thiết lập không hợp lý thì có khả năng là với một khó khăn nhất định tạm thời Ngân hàng cũng khó có thể xoay sở được khi giải quyết vấn đề này theo quy định. Trong trường hợp này những nỗ lực của Ngân hàng cải thiện cơ cấu tài sản có, cơ cấu rủi ro tín dụng cũng khó có kết quả mong muốn.

Trong tình hình kinh tế của nước ta hiện nay phương án tối ưu để trích lập quỹ DPBĐRR là:

· Mức trích căn cứ vào mức độ rủi ro của các tài sản có, có khống chế ở mức tối đa và có tính đến hiệu quả kinh doanh (mức lỗ - lãi) của Ngân hàng hiện

nay.

· Định kỳ trích lập và sử dụng hàng quý để các Ngân hàng kịp thời giải quyết các rủi ro và điều chỉnh các hoạt động của mình theo hướng cần thiết.

· Đối tượng rủi ro được bù đắp từ khoản dự phòng này là các loại rủi ro phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

3. Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật một cách đồng bộ, không chồng chéo. Kinh doanh tiền tệ là một loại hình kinh doanh đặc biệt. Do đó luôn đòi
hỏi phải có đầy đủ pháp luật và sự ràng buộc cao về pháp lý. Hơn nữa trong chính sách, cơ chế của Nhà nước thay đổi đột ngột, trong thời gian ngắn làm cho các doanh nghiệp kinh doanh gặp phải rủi ro: Trước khi vay vốn của Ngân hàng thì hệ thống chính sách của Nhà nước phù hợp và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, nhưng đột nhiên trong một thời gian ngắn mà khi doanh nghiệp chưa kịp kinh doanh thu lãi thì Nhà nước thay đổi chính sách làm cản trở
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quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp không tiêu thụ được hàng hoá, gây ứ đọng, không thu được lợi nhuận thì lấy đâu tiền mà trả cho Ngân hàng. Hơn nữa, các tổ chức tín dụng cần phải có tiềm lực tài chính và môi trường pháp lý thuận lợi, bình đẳng để hoạt động. Vì thế việc hoàn thiện các văn bản pháp lý quy định về trích lập và sử dụng quỹ dự phòng bù đắp rủi ro trong tín dụng, về thế chấp, cầm cố, bảo lãnh và các thủ tục giải quyết tài sản thế chấp để thu hồi nợ phải được tiến hành càng sớm càng tốt. Sự bất bình đẳng trong tồn tại giữa các Ngân hàng trong và ngoài quốc doanh về việc hạch toán vào chi phí các dự phòng rủi ro cũng phải được loại bỏ. Theo nghị định 59/CP, chỉ các Ngân hàng quốc doanh được hạch toán như vậy là không công bằng. Thực tế đã xảy ra ở Việt Nam cho thấy không chỉ Ngân hàng quốc doanh mà ngay cả các Ngân hàng ngoài quốc doanh cũng đều phải chịu rủi ro như nhau trong hoạt động kinh doanh của mình. Đã thế rủi ro tín dụng thường mang tính lan truyền, gây nguy cơ phá sản và đổ vỡ hàng loạt các tổ chức tín dụng khác. Vì vậy, chính phủ cần quy định các tổ chức tín dụng ngoài quốc doanh cũng phải được trích quỹ DPBĐRR từ chi phí hoạt động của mình như đối với các NHTM quốc doanh. Điều này vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo môi trường pháp lý bình đẳng cho hoạt động tín dụng Ngân hàng nói chung và VCB nói riêng.

Nhà nước cần xem xét điều chỉnh chiến lược xuất nhập khẩu, hạn chế đến mức tối đa việc nhập khẩu những mặt hàng tiêu dùng mà trong nước đủ năng lực sản xuất và cung ứng bình thường trên thị trường nội địa và xuất khẩu. Có chính sách kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu lậu hàng hoá. Quan trọng nhất là kiểm tra chặt chẽ các cơ sở tiêu thụ hàng ngoại không có danh mục trong giấy đăng ký kinh doanh.

Cần tạo lập một môi trường pháp lý hoàn chỉnh cho các tổ chức tín dụng có điều kiện thuận lợi để hoạt động. Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tham gia tích cực vào các bộ luật khác về những phần có liên quan đến hoạt động Ngân hàng. Việc tạo môi trường pháp lý về thế chấp cần có tài sản hợp lý và đầy đủ là rất cần thiết, cần phải có luật sở hữu và nhất là khâu hoàn chỉnh giấy tờ
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dịch chuyển sở hữu để có thể nhanh chóng phát mại tài sản thu hồi vốn khi doanh nghiệp thua lỗ. Yếu tố pháp lý của hợp đồng tín dụng phải thực hiện một cách đầy đủ, các cơ bản luật pháp phải bảo vệ quyền lợi trên cơ sở hợp đồng cho các bên. Trong tình trạng hiện nay nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hoàn thiện dần sự đổi mới và phát triển, vì vậy tất yếu phải có sự thay đổi về chính sách, điều này đôi khi có tác động đến hoạt động Ngân hàng. Vì vậy nhà nước cần có một hệ thống chính sách hợp lý, ổn định và đồng bộ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể phát triển sản xuất. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang trong quá trình hội nhập thị trường quốc tế, thì cần phải có một chính sách về ngoại thương một cách kịp thời, đầy đủ để có thể đối phó được sự biến động của thị trường. Sự hoàn thiện các chính sách và môi trường pháp lý phải đảm bảo cho việc kinh doanh của Ngân hàng và các tổ chức tín dụng theo hướng giới hạn an toàn và phân tán rủi ro. Khi đó chắc chắn chất lượng tín dụng sẽ được cải thiện và nâng cao thêm một bước quan trọng.

4. Một số giải pháp khác

Cần mở rộng và phát triển nguồn vốn trung và dài hạn. Đây là một đòi hỏi bức xúc không những cho việc hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng mà đây còn là nguồn lực phát triển hệ thống Ngân hàng và góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nước ta. Vì trong tình hình hiện nay nhu cầu vay vốn trung và dài hạn của thị trường là chủ yếu, trong khi nguồn vốn trung và dài hạn thì quá ít, không đủ đáp ứng, vì vậy Ngân hàng nhiều khi phải sử dụng các nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn đó làm cho khả năng rủi ro trong tín dụng tăng thêm.

Cần đa dạng hoá các phương thức đầu tư nhằm san sẻ rủi ro. Đa dạng hoá các hình thức đầu tư là chiến lược giảm bớt rủi ro bằng cách góp chung rủi ro của nhiều loại tài sản có mức lợi tức khác nhau. Thực chất là phân tán hệ rủi ro trên số món cho vay. Bám sát các định hướng của Nhà nước về chiến lược phát triển kinh tế, tiếp cận với các dự án, các chương trình kinh tế khả thi để chủ động bố trí vốn hoặc trực tiếp tham gia, hoặc tham gia theo phần hoặc chủ động
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vốn, đồng tài trợ với các NHTM khác để cùng sử dụng sức mạnh về vốn, kinh nghiệm để hạn chế bớt rủi ro hay là san xẻ bớt rủi ro cho các thành phần khác. Việc cùng hợp tác tham gia với một số ngành khác còn nhằm mục đích tránh đối đầu trực tiếp, đẩy mạnh hoạt động trao đổi kỹ thuật.

Cần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đi vay. Bằng một chính sách lãi suất, phí phục vụ thấp, có khả năng cạnh tranh với các Ngân hàng khác, bằng một cơ chế phục vụ thuận lợi, luôn coi lợi ích của khách hàng cũng là lợi ích của xã hội, của chính mình. Và nhất là tạo mối quan hệ lâu dài với khách hàng lúc đó Ngân hàng sẽ hiểu rõ hơn về khách hàng, giảm được các chi phí tập hợp thông tin và sàng lọc rõ ràng hơn rủi ro tín dụng. Đồng thời Ngân hàng cũng đẩy mạnh các hoạt động tư vấn nghiệp vụ, thông tin thị trường cho khách hàng, tạo cho khách hàng có được phương án kinh doanh có hiệu quả nhất.

Cần tham gia bảo hiểm tín dụng. Đây là một biện pháp hết sức quan trọng nhằm dàn trải rủi ro, biện pháp này nhằm chuyển rủi ro của khoản tín dụng không hoàn trả được cho tổ chức bảo hiểm.

Cần tăng cường đào tạo và đào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ và sử dụng cán bộ hợp lý. Bố trí đủ người, đủ cán bộ đảm nhiệm công việc, nâng cao trình độ nghề nghiệp chuyên môn, hiểu biết về pháp luật, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp thông qua đào tạo và đào tạo lại, tuân thủ nghiêm ngặt chế độ cho vay. Trên thực tế yếu tố con người là tầm quan trọng và quyết định tất cả. Do đó để đạt được yêu cầu mới cần chọn lọc và xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông về nghiệp vụ, có đủ kiến thức cơ bản đảm bảo thực thi chế độ nghiệp vụ đúng có hiệu quả, có lương tâm đạo đức nghề nghiệp. Đây là vấn đề không chỉ của cán bộ lãnh đạo mà còn của cả từng cá nhân cán bộ phải có ý thức tuân thủ nghiêm ngặt quy trình nghiệp vụ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm và chịu trách nhiệm
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Chƣơng III.

Những giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế

và xử lý nợ quá hạn

I- Sự cần thiết phải tiếp tục hoàn thiện các giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế và xử lý nợ quá hạn trong kinh doanh tín dụng ở Ngân hàng Thƣơng mại :

Sau 10 năm đổi mới đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong mọi mặt đời sống xã hội . sự phát triển kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã góp phần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nền kinh tế . trong quá trình phát triển kinh tế nhiều thành phần nhiều mô hình doanh nghiệp nhiều loại hình kinh doanh trong đó kinh doanh ngân hàng được tập trung phát triển . Ngành ngân hàng là một trong những ngành dịch vụ quan trong nhất và cần thiết với nền kinh tế thị trường hiện nay . Ngân hàng là một bộ phận không thể thiếu trong sự trợ giúp cho sự vận động hàng hoá tiền tệ nhanh chóng thuận lợi hơn nhằm đạt kết quả đầu tư lớn nhất.

Trước đây ngân hàng hoạt động theo cơ chế một cấp nghĩa là ngân hàng nhà nước vừa đảm nhiem chức năng quả lý nhà nước về lưu thông tiền tệ và tín dụng vừa đảm nhiệm chức năng kinh doanh. Nguồn vốn hoạt động ngân hàng thường được lấy từ nguồn cấp phát chứ không phải nguồn huy từ trong dân chúng. Đến năm 1990 hai pháp lênh ngân hàng , hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính ra đời đã phân chia cấu trức ngân hàng thành ngân hàng hai cấp . Ngân hàng cấp 1 là ngân hàng nhà nước giữ vai trò quản lý vĩ mô về các hoạt động tiền tệ tín dụng . Ngân hàng cấp hai là các ngân hàng thương mại thực hiện nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ và các dịch vụ ngân hàng theo cơ chế thị trường. các ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh độc lập trên cơ sở hạch toán lỗ lãi "lời ăn lỗ chịu" nguồn vốn trong kinh doanh không phải là do nhà nước cấp


68

mà phải tự huy động từ những nguồn nhàn rỗi tạm thời trong xã hội, tiến hành các hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận bù đắp chi phí đầu vào trên nguyên tắc phù hợp với chế độ chính sách kinh tế xã hội hiện hành của Nhà nước. Vì vậy trong mọi hoạt động của ngân hàng thương mại thì việc kinh doanh tín dụng là hoạt động quan trọng nhất . Các khoản tín dụng ngân hàng thương mại cấp ra phải đảm bảo được hiệu quả kinh tế thu hồi được vốn và lãi đúng hạn.

Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay các ngân hàng thương mại luôn phải đương đầu với áp lực của cạnh tranh mà hoạt động của nó luôn chứa đựng khả năng xảy ra rủi ro như: rủi ro tín dụng, rủi ro thanh toán, rủi ro lãi suất, rủi ro hối đoái…Trong đó rủi ro tín dụng là rủi ro mà hậu quả của nó có thể gây ra những hậu quả nặng nề tác động đến cá hoạt động kinh doanh khác thậm chí đe doạ đến sự tồn tại của ngân hàng thương mại . Loại hình rủi ro này xảy ra khi xảy ra những biến cố cho bên khách hàng không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ của mình cho ngân hàng khi đáo hạn. Nói các khác rủi ro tín dụng là loại rủi ro gắn liền với việc không thu hồi được nợ đén hạn từ các khách hàng của ngân hàng thương mại . Các khoản nợ đó được coi là các khoản nợ quá hạn .

Nợ quá hạn không những là vấn đề nam giải của các ngân hàng thương mại

· Việt Nam mà cồn là vấn đề đau đầu của tất cả các ngân hàng trên thế giới. Nợ khó đòi của Thái lan chiếm 30% tổng dư nợ và cần tới 15 tỷ USD để tái tạo vốn cho các ngân hàng , con số tương tự ở hàn quốc 25% và 34 tỷ USD, ở Indonesia là 70% và 20 tỷ USD , Malaysia là 25% . số nợ không có hiệu quả của các ngân

hàng nhật bản lên tới 500 tỷ USD và để tránh xụp đổ các ngân hàng Nhật bản phải bán trái phiếu kho bạc Mỹ làm chậm tốc độ phát triểm của Mỹ . Tháng 1/2000 nợ quá hạn của Nga lên tới 515 nghìn tỷ Rúp . tại trung quốc nợi khó đòi chiếm khoảng 28% tổng tín dụng . Việt nam cũng không nằm ngoài tình hình chung trong khu vực . bên cạnh những thành tựu đã đạt đựoc, hệ thống ngân hàng thương mại Việt nam đang lâm vào tình tạng không lành mạnh về tài chính , nợ quá hạn nặng nề có xu hướng ngày càng gia tăng . Theo báo cáo của
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ngân hàng Nhà nước , tỷ trọng nợ quá hạn (chưa kể nợ quá hạn đã được khoanh)

của toàn hệ thống ngân hàng như sau :

Năm 2000 là 3,51% ; năm 2001 là 5,6%; năm 2002 là 13,6% trong tổng dư nợ cho vay ngoài ra những khoản nợ quá hạn bảo lãnh góp phần làm cho tình trạng nợ quá hạn của các ngân hàng vốn đã trầm trọng lại càng trầm trọng thêm để thực hiện trách nhiệm bảo lãnh đã cam kết. Ngân hàng thương mại bắt buộc phải trả nợ nước ngoài thay cho khách hàng. Vừa qua một số ngân hàng thương mại do nhiều nguyên nhân đã không thanh toán cho nước ngoài kịp thời làm ảnh hưởng đén uy tín của hệ thống ngân hàng Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong những năm qua các Ngân hàng Thương mại đã áp dụng rất nhiều biện pháp thu hồi nợ quá hạn và đã đạt được một số kết quả , tuy nhiên hiện nay tỷ lệ nợ quá hạn vẫn còn cao ở các mức độ khác nhau. Tính đến cuối tháng 10/2001 tổng dư nợ quá hạn trên địa bàn Hà nội trên 1200 tỷ đồng chiếm tỷ lệ ở mức 5% tổng dư nợ . Vì vậy việc tiếp tục hoàn thiện các giải pháp hạn chế và xử lý nợ quá hạn trong kinh doanh tín dụng ở các ngân hàng thương mại là rất cấp thiết.

[image: image1.jpg]



II. Những giải pháp và kiến nghị cụ thể:

1. Đối với Ngân hàng Thƣơng mại 1.1 Giải pháp ngăn ngừa hạn chế

Từ những phân tích về nợ quá hạn ta nhận thấy rằng khả năng xảy ra rủi ro đối với một khoản vay lớn tồn tại kể từ khi tiền vay được phát ra đến khi thu hồi được nợ. Như phần nguyên nhân đã nêu trên nợ quá hạn phát sinh do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan. Vì vậy để đảm bảo an toàn vốn vay, đảm bảo khả năng thu hồi nợ gốc và lãi đúng thời hạn phải thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục những yếu kém thuộc về bản thân Ngân hàng. Phát hiện loại trừ những khả năng phát sinh nợ quá hạn từ phía khách hàng từ từ nhiều phía khác.

* Phân tích đánh giá về khách hàng trước khi cho vay:
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Trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng khách hàng là đối tượng quan trọng nhất đảm bảo an toàn cho khoản tín dụng mà Ngân hàng cấp ra. Khách hàng là người chịu trách nhiệm việc sử dụng và hoàn trả vốn vay, là người quyết định hiệu quả của khoản tiền vay. Vì vậy trong các biện pháp ngăn ngừa và hạn chế nợ quá hạn của Ngân hàng thì đánh giá khách hàng là một biện pháp rất quan trọng và cần thiết. Có nhiều Ngân hàng không cẩn trọng trong việc xem xét đánh giá khách hàng trước cho khi vay nên đã dẫn đến hậu quả là mức dư nợ quá hạn quá cao gây nên tình trạng thiếu vốn trầm trọng, có thể dẫn tới phá sản. Do đó muốn thấy được khả năng tài chính hiện tại, tiềm năng trong tương lai, khả năng hoàn trả món vay của khách hàng thì Ngân hàng chỉ còn cách là phân tích và đánh gía khách hàng. Có thể nói việc phân tích nghiên cứu khách hàng có một ý nghĩa hết sức quan trọng vì nó tạo lập cơ sở ban đầu để cho Ngân hàng làm căn cứ đưa ra những quyết định trong kinh doanh của mình.

Khi đánh giá khách hàng Ngân hàng phải lưu ý một số nội dung chủ yếu

sau:

Thứ nhất là về tư cách pháp nhân của đơn vị vay vốn: Tư cách pháp nhân là một yếu tố quan trọng quyết định đơn vị đó có được ký kết các hợp đồng kinh tế hay không hay nói cách khác đơn vị có được tham gia vào hợp đồng tín dụng với Ngân hàng hay không. Theo luật pháp quy định một đơn vị có đủ tư cách pháp nhân phải có đủ các giấy tờ sau:

· Quyết định thành lập doanh nghiệp

· Quyết định tổ chức

· Giấy phép kinh doanh

Cơ sở đầu tiên để Ngân hàng lựa chọn khách hàng đầu tư vốn là quyết định thành lập của đơn vị được các cấp có thẩm quyền cấp, qua đó Ngân hàng khẳng định được tư cách và hoạt động kinh doanh phù hợp với luật định.

Qua quyết định tổ chức của đơn vị Ngân hàng có thể biết được người lãnh đạo của đơn vị đó về các mặt trình độ quản lý. Đối với doanh nghiệp nào dù lớn hay nhỏ thì người lãnh đạo luôn giữ vai trò quan trọng, vì vậy khi đánh giá
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khách hàng Ngân hàng cần xem xét trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức để biết được người lãnh đạo này có khả năng lãnh đạo, có khả năng thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của mình và đảm bảo hoàn trả nợ vay đầy đủ đúng hạn cả vốn lẫn lãi hay không ?

Giấy phép kinh doanh của đơn vị chứng minh được đơn vị đó đang hoạt động đúng lĩnh vực mà luật pháp cho phép. Ngân hàng chỉ cho vay những đối tượng phục vụ cho quá trình sản xuất của đơn vị theo đúng pháp luật quy định. Nếu khách hàng vay vốn đầu tư cho những mặt hàng không thuộc phạm vi chức năng của mình thì Ngân hàng sẽ không cho vay, vì mức độ rủi ro của khoản vay sẽ rất cao.

Thứ hai, khi phân tích đánh giá khách hàng, Ngân hàng cần phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của họ. Doanh thu và kết quả kinh doanh là hai chỉ tiêu quan trọng vì vậy Ngân hàng cần phải phân tích hai chỉ tiêu này trước khi cho vay. Doanh thu là chỉ tiêu kinh tế cơ bản phản ánh chất lượng của quá trình tiêu thụ hàng hoá. Doanh thu của doanh nghiệp càng lớn donh nghiệp càng có điều kiện tăng thu nhập và mở rộng sản xuất có khả năng trả nợ Ngân hàng.

Còn kết quả kinh doanh là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp đánh giá toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tính bằng giá thành và giá bán sản phẩm. Kết quả kinh doanh càng cao thể hiện quá trình hoạt động của doanh nghiệp có hiệu quả, khả năng sử dụng vốn vay đạt mục tiêu kinh tế đặt ra, khoản tín dụng của Ngân hàng càng có điều kiện hoàn trả đúng hạn.

Tuy nhiên, khi phân tích doanh thu của doanh nghiệp Ngân hàng cần xem xét doanh thu tăng lên vì những nguyên nhân gì, vì trong một số trường hợp doanh thu tăng lên chưa chắc đã chứng tỏ rằng tình hình kinh doanh cuả doanh nghiệp tốt. Ví dụ doanh thu tăng lên do giá cả đầu vào tăng, mà giá cả đầu vào tăng sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến tình hình tiêu thụ của doanh nghiệp, dẫn đến khó khăn trong việc trả nợ Ngân hàng.
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Ngoài ra khi phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cần phải nghiên cứu sản phẩm mà doanh nghiệp đang kinh doanh hoặc sản xuất xem có phù hợp với nhu cầu của thị trường không?

Thứ ba, Ngân hàng cần phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp:

Qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất, Ngân hàng cần tiến hành phân tích, có thể đánh giá được ảnh hưởng của nó đến mức độ rủi ro của khoản vay sau này. Việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp cho thấy doanh nghiệp đang thừa vốn hay thiêú vốn, vốn của doanh nghiệp được sử dụng như thế nào, khả năng tiềm tàng nằm ở đâu để từ đó có những quyết định đúng dắn với các khoản tín dụng phát ra.

Các chỉ tiêu Ngân hàng sử dụng trong việc phân tích:

· Tỷ lệ vốn tự có / vốn sử dụng

Tỷ số này càng cao thì Ngân hàng có khả năng cho vay và sẽ hạn chế cho vay đối với doanh nghiệp có mức vốn tự có thấp hơn nhiều so với vốn sử dụng.

Chênh lệch các khoản phải trả, phải thu cho biết tỷ lệ vốn bị chiếm dụng và vốn chiếm dụng của doanh nghiệp. Xem xét chỉ tiêu này Ngân hàng có thể đánh giá ảnh hưởng của nó đến khả năng hoàn trả khoản vay đúng hạn của khách hàng.

Khả năng thanh toán của doanh nghiệp có ảnh hưởng rất lớn đến mức rủi ro cho một khoản vay. Một doanh nghiệp có khả năng thanh toán tốt là có đủ khả năng hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn. Thông thường các doanh nghiệp có tình hình tài chính tốt có khả năng tự cân đối các khoản nợ khi đến hạn và ngược lại, các doanh nghiệp có tình hình tài chính xấu không thể tự cân đối để trả nợ khi đến hạn, thường thì họ kéo dài thời hạn vay hoặc vay nơi này trả nợ nơi khác gây nên tình trạng nợ nần dây dưa và một lúc nào đó doanh nghiệp sẽ mất khả năng thanh toán. Đối với những trường hợp này, khi Ngân hàng cho vay sẽ gặp rủi ro lớn. Các chỉ tiêu Ngân hàng thường sử dụng để phân tích là các hệ số thanh toán:
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Hệ số thanh toán ngắn hạn = Tài sản lưu động/tài sản có lưu động. Hệ số này cao thì tốt nhưng quá cao thì cũng không phải là tốt vì lúc đó số lượng hàng tích trũ quá lớn, điều này phản ánh việc sử dụng tiền không có hiệu quả vì không sinh lời. Tỷ lệ này biến động từ 1,5 đến 2 là tốt. Tuy nhiên để đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp một cách đúng dắn hơn cần xem xét các yếu tố sau:

· Bản chất kinh doanh của doanh nghiệp.

· Cơ cấu tài sản lưu động

· Hệ số quay vòng của một số tài sản lưu động.

Hệ số thanh toán tức thời (hay còn gọi là hệ số thanh toán nhanh) thể hiện khả năng về tiền mặt và các loại tài sản có thể chuyển ngay thành tiền để thanh toán nợ ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh = Tài sản lưu động - Hàng tồn kho/Tài sản nợ lưu động.

Nhìn chung tỷ lệ này biến động từ 0,5 - 1 là tốt, nếu tỷ lệ này quá nhỏ (< 0,5) doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong thanh toán, và có thể tạo nên sự căng thẳng tức thời của doanh nghiệp.

Tỷ lệ cân đối vốn: Tỷ lệ này phản ánh khả năng thanh toán dài hạn. Tỷ lệ càng thấp doanh nghiệp càng ổn định. Ngoài ra khi phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp Ngân hàng cần nắm được những thủ thuật mà các doanh nghiệp sử dụng khi đệ đơn xin vay:

· Tính khấu hao tài sản cố định thấp hơn so với mức thực tế để nâng giá trị còn lại của giá trị còn lại lên.

· Doanh nghiệp thường bù trừ giữa số tiền phải thu và ứng trước của người mua để dấu bớt nợ nần hỗ trợ lẫn nhau để vay vốn Ngân hàng bằng cách ký khống vào doanh thu các khoản khách hàng chưa chấp nhận hoặc khách hàng đã trả tiền mà doanh nghiệp chưa giao hàng hoặc tạo những khách hàng ma. Trong thực tế ở những doanh nghiệp yếu kém về tài chính nhằm nâng cao khả năng

thanh toán và tạo uy tín với Ngân hàng, doanh nghiệp có thể phản ánh sai lệch
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vốn bằng tiền trên bảng cân đối kế toán bằng cách ghi thêm vào phần thu vốn bằng tiền các nghiệp vụ sẽ diễn ra ở đầu niên độ kế toán sau hoặc chuyển bớt một số nghiệp vụ chi của niên độ kế toán này sang niên độ kế toán sau để giảm bớt thực chi

· Tăng giá hàng hoá dự trữ tồn kho nhập những khoản thu nhập theo giá trị hợp đồng trong khi chỉ một phần cam kết được thực hiện hoặc hợp đồng bị huỷ bỏ. Nhiều trường hợp thay vì coi như một khoản nợ lại ghi là một khoản thu ứng trước của khách hàng.

· Vì Ngân hàng thường tra báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong vòng 3 năm do vậy nhiều doanh nghiệp đã dấu bớt doanh thu và thu nhập của niên độ kế toán trước chuyển sang niên độ kế toán sau. Làm như vậy doanh nghiệp có thể tăng doanh thu trong niên độ kế toán sau đảm bảo lợi nhuận để vay vốn

Ngân hàng.

Thông qua việc nghiên cứu đánh giá về khách hàng trên các mặt tư cách pháp nhân, tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngân hàng sẽ xếp loại khách hàng và có chính sách cho vay phù hợp.

Khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên thì được xếp vào loại A. Loại A luôn được Ngân hàng ưu tiên vì khả năng hoàn trả nợ đúng hạn đầy đủ là rất cao.

Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không ổn định hiệu quả thấp, có khăn về tài chính nhưng trước mắt vẫn vay trả bình thường được xếp vào loại B. Loại này khi cho vay Ngân hàng phải xem xét kỹ hơn.

Loại C là các đơn vị sản xuất kinh doanh thua lỗ, có khả năng giải thể… ngân hàng không cho doanh nghiệp thuộc loại nay vay vì mức độ rủi ro quá cao.

Mặc dù việc đánh giá khách hàng là cần thiết nhưng thế vẫn chưa đủ Ngân hàng còn phải tiếp tục đánh giá dự án mà khách hàng vay vốn để quyết định cho vay hay không cho vay.

* Phân tích dự án vay vốn của khách hàng:
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Trong việc phân tích dự án vay vốn, Ngân hàng phải phân tích tính pháp lý và tính khả thi của dự án. Một dự án có khả năng thực hiện và được pháp luật cho phép thì mới được Ngân hàng cấp vốn đầu tư.

+ Phân tích tính pháp lý :

Một dự án có tính khả thi cao, có hiệu quả kinh tế mà không có tính pháp lý thì chắc chắn sẽ không được thực hiện. Vì thế việc phân tích tính pháp lý của một dự án là bước đầu tiện mà Ngân hàng phải làm. Khi Ngân hàng quyết định cho vay Ngân hàng phải chọn dự án có đầy đủ tính pháp lý. Một dự án có tính pháp lý phải thoả mãn các điều kiện:

· Dự án phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

· Mục đích đầu tư của dự án phải phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà các cấp thẩm quyền cho phép.

+ Phân tích tính khả thi:

Một dự án được gọi là khả thi khi nó có đủ các điều kiện như có đầy đủ nguyên vật liệu, nhân lực, có thị trường tiêu thụ sản phẩm mà dự án sản xuất ra. Ngân hàng cần phải xem xét những điều kiện này.

· Về điều kiện nguyên vật liệu: Ngân hàng phải tìm hiểu nguyên vật liệu của dự án có thông dụng, dễ kiếm, dễ tìm hay không, nguồn nguyên vật liệu là từ đâu: trong hay ngoài nước, tính ổn định của nó ra sao. Tất cả những yếu tố này có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó tác động đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp đối với khoản cho vay của

· Phân tích hiệu quả kinh tế do dự án đem lại: Hiệu quả của dự án được tính bằng chỉ tiêu:

Lợi nhuận thu được của dự án

· ------------------------------------------------

Tổng vốn đầu tư bỏ vào dự án

Chỉ tiêu này cho biết: để thu được một đồng lợi nhuận doanh nghiệp phải bỏ ra bao nhiêu đồng chi phí.
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Khi phân tích chỉ tiêu này Ngân hàng phải so sánh nó với mức lãi suất cho vay của mình. Nếu chỉ tiêu này lớn hơn mức lãi suất cho vay của Ngân hàng thì doanh nghiệp mới có khả năng hoàn trả đầy đủ nợ gốc và lãi, và ngược lại. Vì vậy, phân tích hiệu quả kinh tế của dự án là rất quan trọng để Ngân hàng quyết định đầu tư hay không đầu tư.

· Phân tích khả năng dáp ứng về vốn cho dự án:

Qua phân tích chỉ tiêu này, Ngân hàng có được con số chính xác hơn về vốn tự có của doanh nghiệp tham gia vào dự án. Nếu như vốn tự có của doanh nghiệp tham gia vào dự án lớn thì Ngân hàng mới cho vay. Điều này bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng triệt để các tiềm năng của mình, nâng cao hiệu quả các yếu tố tham gia vào quá trình thực hiện dự án. Mặt khác, căn cứ vào chỉ tiêu này Ngân hàng tính ra mức dư nợ tối đa có thể cấp cho doanh nghiệp, để tránh trường hợp cấp thừa, lãng phí, giảm hiệu quả sử dụng vốn.

· Phân tích giá thành sản phẩm:

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí chi ra để thực hiện quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế tổng hơpự vì nó phản ánh toàn bộ các mặt hoạt động trong doanh nghiệp. Giá thành sản phẩm phản ánh chất lượng của các hoạt động đó. Yêu cầu đặt ra đối với một doanh nghiệp là phải luôn hạ thấp giá thành sản phẩm. Nếu giá thành sản phẩm của dự án thấp có nghĩa là dự án đã tận dụng một cách có hiệu quả mọi tiêmf năng của doanh nghiệp. Đánh giá về giá thành sản phẩm, Ngân hàng cần phải xem xét: tổng giá thành và các chi phí cấu tạo nên giá thành có hợp lý hay không, chênh lệch giữa giá thành sản phẩm và giá bán trên thị trường có cao không

· Phân tích thị trường tiêu thụ sản phẩm:

Thị trường tiêu thụ sản phẩm là yếu tố quan trọng đối với một dự án. Sản phẩm của dự án phải có chất lượng, mẫu mã, chủng loại, giá cả sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường. Việc nghiên cứu thị trường tiêu thụ của sản phẩm rất có ý nghĩa khi đánh giá khả năng thực thi của dự án cũng như khả năng
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hoàn trả nợ vay cho Ngân hàng của doanh nghiệp vì chỉ có tiêu thụ được sản phẩm doanh nghiệp mới có nguồn thu để trả nợ Ngân hàng.

· Phân tích nguồn trả nợ của dự án: Ngân hàng cần phải xem xét nguồn trả nợ của khách hàng là từ đâu, nguồn đó có ỏn định hay không, thời điểm khách hàng thu nguồn đó có trùng với thời điểm thu nợ của Ngân hàng hay không.

Việc phân tích khách hàng và dự án mà khách hàng đưa ra để vay vốn đã giúp Ngân hàng biết về tình hình cuả doanh nghiệp đó ra sao, từ đó rút ra quyết định cho vay một cách đúng đắn nhất, hạn chế được nợ quá hạn phát sinh.

1.2 Giải pháp xử lý nợ quá hạn

hoạt động tín dụng là hoạt động kinh doanh quan trọng nhất của một ngân hàng nó mang lại phần lớn lợi nhuận cho ngân hàng (trên 70%) ,được thực hiện trên cơ sở tính tóm về khối lượng các nguồn vốn mà ngân hàng huy động được có thể sử dụng cho vay bằng nhiều hình thức và nhu cầu về vốn trong xã hội các khoản tín dụng ngân hàng cấp ra phải đảm bảo được hiệu quả kinh tế : thu hồi đuợc vốn và lãi đúng hạn. Lãi thu được không chỉ bù đắp phần lãi mà ngân hàng phải trả cho người gửi tiền và các chi phí khác trong việc thực hiên các khoản vay mà còn phải tạo ra lợi nhuận trong hoạt động tín dụng .

Việc kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng bao gồm :

1.2.1 - Kiểm tra việc chấp hành kế hoạch dư nợ ngắn hạn, trung hạn và dài

hạn:

Về nội dung này trong quá trình kiểm tra cần đi vào xem xét có phù hợp với cơ cấu nguồn vốn , những biện pháp để khơi tăng nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế trên địa bàn.

1.2.2- Kiểm tra hồ sơ xin vay:

Một bộ hồ sơ xin vay bao gồm một số những tài liệu sau:

· Đơn xin vay vốn.

· bản báo cáo tình hình tài chính của đơn vị xin vay.

· Phương án sản xuất kinh doanh.

· Hợp đồng mua bán vật tư.
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· Bản tính toán hiệu quả vay vốn.

· Tờ trình của cán bộ tín dụng.

· Bản đánh giá giá trị của tài sản đảm bảo.

· Giấy phép kinh doanh.

· Hồ sơ đảm bảo nợ vay.

· ý kiến của trưởng phòng và giải quyết cho vay của lãnh đạo. Ngân hàng cần phải đánh giá chính xác về tính hợp pháp và hợp lệ của hồ

sơ vay vốn đặc biệt là tính pháp lý và tính thực tiễn của những tài liệu trên. Cụ thể là trong hồ sơ vay đối với đơn xin vay cần phải làm rõ mục đích và lý do của việc vay tiền. Về phương án sản xuất kinh doanh cần phải làm rõ những điều kiện cụ thể thực hiện phươnmg án, dự án như môi trường về kinh doanh, người cung cấp nguyên vật liệu, khả năng tiêu thụ sản phẩm. Trong đó điểm đáng chú

· là sản phẩm và thị trường của sản phẩm, khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

· Nguyên vật liệu cho sản xuất: Ngân hàng xem doanh nghiệp cần có nguyên vật liệu gì để sản xuất ra thành sản phẩm, việc cung cấp nguyên vật liệu cho sản xuất có ổn định hay không, việc dự trữ quản lý và hạch toán nguyên vật liệu dự trữ của doanh nghiệp như thế nào, giá cả nguên vật liệu biến động có ảnh hưởng gì đến giá thành sản phẩm .
· Phân tích sản phẩm: ngân hàng cần phải biết đó là loại sản phẩm gì, uy tín của nó trên thị trường ra sao chất lượng sản phẩm như thế nào, phải tìm hiểu xem sản phẩm của doanh nghiệp vay vốn cpó giá trị lâu sài hay không bởi vì có rất nhiều công ty doanh nghiệp sản xuất theo mốt thì giá trị sản phẩm chỉ tồn tại theo từng thời điểm ,mà không lâu dài. việc sản phẩm được bền vững lâu dài cũng là một yếu tố quan trọng .
· Khả năng cạnh tranh của sản phẩm: cạnh tranh trong thị trường là điểm mà ngân hàng cần phải phân tích kỹ, phải xem sản phẩm của doanh nghiệp có bị cạnh tranh hay không và ai sẽ là đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp này. Điều quan trọng là phải xem sản phẩm của doanh nghiệp có cạnh tranh được với hàng
nhập ngoại hay không.
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· Về khả năng tiêu thụ sản phẩm: Trước hết phải biết được thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp này như thế nào, thị trường tiêu thụ chủ yếu trong nước và ngoài nuớc. Xem doanh nghiệp có làm nhiệm vụ xuất nhập khẩu hay không và tỷ lệ hàng hoá xuất nhập khẩu là bao nhiêu phần trăm. Xem sức sản xuất của doanh nghiệp và mối quan hệ mở rộng của nó với bạn hàng là ai, là công ty lớn hay nhỏ. Nếu doanh nghiệp chỉ tập trung bán hàng cho một đơn vị mà đơn vị này đến lúc nào đó không mua sản phẩm của doanh nghiệp nữa thì ngân hàng sẽ gặp rủi ro lớn. Còn nếu khách hàng tiêu thụ phân tán ở nhiều đơn vị khác nhau thì tỷ lệ rủi ro cũng ít hơn, một điiều khác là ngân hàng phải xem thị trường của xí nghiệp hiện nay có suy thoái hay không, nếu thị trường của doanh nghiệp suy thoái thì cũng kéo theo sự đổ bể của doanh nghiệp. mặt khác ngân hàng cũng cần tìm hiểu xem bao giờ doanh nghiệp thu được tiền bán sản phẩm về, khách hàng có trả tiền theo hoá đơn hay không và khách hàng còn nợ doanh nghiệp bao nhiêu.
· Về tình hình tài chính của khách hàng cần làm rõ: Cơ cấu vốn trong kinh doanh của khách hàng có hợp lý hay không, khả năng tự chủ về tài chính của khách hàng cao hay thấp. Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp, cụ thể là xem xét các hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh của khách hàng, khả năng sinh lợi trong kinh doanh.
Trong hồ sơ đảm bảo nợ vay , căn cứ vào hình thức đảm bảo cụ thể cần làm rõ những thủ tục pháp lý trong đảm bảo chẳng hạn như: cách thức chuyển giao tài sản, giấy tờ , điều kiện tài sản làm đảm bảo, khả năng tài chính của người bảo lãnh, những cam kết trong hợp đồng đảm bảo.

1.2.3- Kiêm tra một số các chỉ tiêu: thời hạn cho vay, thời hạn gia hạn nợ, mức tín dụng được cấp:

Khi kiểm tra thời hạn cho vay, cần xem xét kỹ cơ sở xác định thời hạn cho vay, việc tính toán thời hạn cho vay cụ thể phải phù hợp với sự luân chuyển vốn của đối tượng vay.
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Vấn đề gia hạn nợ phải đảm bảo quy trình gia hạn nợ, đặc biệt là hướng khắc phục giải quyết khoản nợ sau khi gia hạn nợ của khách hàng. về mức tín dụng được cấp cần phải làm rõ cơ sở xác định mức tín dụng thông qua việc xem xét nhu cầu vay, khả năng đáp ứng của ngân hàng, giá trị tài sản làm đảm bảo…

1.2.4- Kiểm soát về an toàn vốn vay:

Một số vấn đề cần làm rõ trong nội dung này :

Các điều kiện về đảm bảo an toàn tiền vay, chẳng hạn như việc thực hiện quy chế an toàn vốn, các biện pháp đảm bảo tín dụng và hạn chế rủi ro.

· Nhóm 1: bao gồm số dư nợ của các khoản vay đang còn trong hạn được đánh giá khách hàng vay có khả năng trả nợ đầy đủ, đúng hạn theo quy định trong hợp đồng.

Số dư nợ của các khoản vay mà khách hàng chưa trả nợ được khi đến hạn nhưng đã được gia hạn nợ theo quy định hiện hành và khách hàng có khả năng trả nợ đúng hạn, đầy đủ khi đến hạn trả nợ mới.

· Nhóm 2: Bao gồm số dư nợ của các khoản vay mà khách hàng vay không trả nợ được một phần hoặc toàn bộ gốc, lãi trong vòng 180 ngày kể từ ngày đến hạn phải trả.

· Nhóm 3: Bao gồm số dư nợ của các khoản vay mà khách hàng vay không

trả nợ được một phần hoặc toàn bộ cả gốc và lãi sau 360 ngày kể từ ngày đến hạn phải trả nợ.

Số dư của các khoản vay còn trong hạn nhưng có đủ cơ sở để tổ chức tín dụng đánh giá là không có khả năng thu hồi.

Các khoản nợ vay ở nhóm 1,3,4 phải được tách riêng theo các nhóm nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Ngoài ra, việc kiểm tra cần phải đi xem xét vì mục đích sử dụng tiền vay, khả năng trả nợ trực tiếp ở một số khách hàng vay vốn để có ý kiến với Giám đốc và cán bộ tín dụng có liên quan.

1.2.5. Nâng cao chất lượng công tác thông tin tín dụng:
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Bất kỳ một tổ chức tín dụng nào khi cho vay đối với các doanh nghiệp đều cần phải có thông tin các về doanh nghiệp đó. Các thông tin mà các tổ chức tín dụng cần quan tâm là các hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh và đặc biệt quan trọng là lịch sử vay vốn của doanh nghiệp: doanh nghiệp vay bao nhiêu lần, số lượng bao nhiêu và vay của ai; tình hình trả nợ, hiệu quả vay vốn,… để có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Bởi vì vay được vốn là một vấn đề không đơn giản, trên thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng sử dụng vốn có hiệu quả và đúng mục đích các nguồn vốn đó. Đó là chưa nói tới những kẻ giả danh hoặc mạo nhận là doanh nghiệp để vay trái phép, chiếm dụng vốn bất hợp pháp, gây tổn thất cho Ngân hàng. Vì vậy, hoạt động tín dụng muốn đạt hiệu quả cao, an toàn cần phải có hệ thống thông tin hữu hiệu phục vụ cho công tác này.

Nhận thức rõ vai trò và yêu cầu thông tin phục vụ công tác tín dụng và kinh doanh Ngân hàng, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã sớm có chủ trương xây dựng hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro tín dụng mà sau này đã trở thành hệ thống thông tin tín dụng (gọi tắt là CIC) của ngành Ngân hàng.

Hệ thống CIC đã phần nào cải thiện tình trạng thiếu thông tin tín dụng phục vụ công tác cho vay của các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng. Tuy nhiên do mới được thành lập và đi vào hoạt động còn đang trong giai đoạn củng cố và hoàn thiện nên CIC vẫn còn phải đương đầu với nhiều khó khăn trong việc thu thập và xử lý thông tin. Việc thu thập và cập nhật thông tin biến động của CIC thực hiện chưa có hiệu quả, các số liệu cập nhật không kịp thời, độ tin cậy thấp đã khiến cho các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng ít sử dụng tài liệu do CIC cung cấp. Một trong số các nguyên nhân chủ yếu dẫn đén tình trạng trên là thông tin của CIC phần lớn là do các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng cung cấp. Thông tin này thường bị phản ánh sai lệch do các doanh nghiệp chưa thực hiện đúng và đầy đủ Pháp lệnh về kế toán thống kê. Việc cung cấp thông tin không kịp thời làm cho các thông tin thường bị lạc hậu so với thời điểm cung cấp. Về phía các tổ chức tín dụng chưa tuân thủ đúng các quy định về
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cung cấp thông tin, xác nhận dư của khách hàng, thiếu tinh thần hợp tác với nhau để cho vay. Chính vì vậy, thông tin của CIC không đủ khả năng giúp cho các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng đánh giá đúng thực trạng tài chính và dư nợ của doanh nghiệp để đảm bảo sự đúng đắn của các quyết định cho vay, khiến cho tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khó đòi ở các ngân hàng thương mại Việt nam vào con số cao hơn mức cho phép. Ngân hàng Nhà nước cần có những chính sách và biện pháp tích cực sớm nâng cao chất lượng công tác thông tin tín dụng phục vụ hoạt động cho vay của các Ngân hàng Thương mại và các tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó thì các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng cần phải nâng động trong việc tìm hiểu nắm bắt được các thông tin chính xác của khách hàng. Cụ thể như:

· Phỏng vấn người xin vay: Qua phỏng vấn người xin vay, cán bộ Ngân
hàng biết được lý do xin vay và biết được yêu cầu xin vay có đáp ứng được các đòi hỏi khác nhau của Ngân hàng hay không. Nhờ đó cán bộ Ngân hàng cũng có được những ý tưởng nào đó về tính thật thà của người vay, thông tin về sự phát triển ngành kinh doanh, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, nguồn nguyên liệu, lợi thế cạnh tranh, kế hoạch cho tương lai. Ngoài ra cán bộ tín dụng yêu cầu bổ sung những thông tin tài chính cần thiết phục vụ cho việc phân tích tín dụng

· Điều tra tại nơi hoạt động kinh doanh của người vay:

Các doanh nghiệp xin vay phải cho phép cán bộ tín dụng đến thăm nơi hoạt động sản xuất kinh doanh của họ. Một nhân viên tín dụng có trình độ sẽ biết được nhiều thông tin đáng kể về mức độ phát triển và trình độ quản lý của doanh nghiệp thông qua tài sản của họ và phỏng vấn các viên chức quản lý.

Qua chuyến thăm, cán bộ tín dụng sẽ xem xét tổ chức bộ máy quản lý thế nào, cơ cấu hoạt động ra sao, hệ thống dây chuyền sản xuất, phương pháp sản xuất kinh doanh, kho táng dự trữ. Với doanh nghiệp sản xuất thì trang thiết bị và sơ đồ sản xuất được chú trọng nhất, với doanh nghiệp bán lẻ thì hoạt động nhộn nhịp nói lên sức mạnh của doanh nghiệp.


83

Qua việc tham quan, cán bộ tín dụng có điều kiện kiểm tra lại những thông tin thu thập được qua phỏng vấn và thu thập được từ những nguồn khác.

· Lấy nguồn thông tin từ Ngân hàng bạn:

Thường một doanh nghiệp quan hệ với nhiều bạn hàng, với mỗi Ngân hàng doanh nghiệp phải cung cấp một số lượng thông tin nhất định tuỳ theo yêu cầu của Ngân hàng. Vì vậy, để tìm hiểu sâu thêm và có cái nhìn tổng thể về doanh nghiệp Ngân hàng có thể thu thập thông tin từ Ngân hàng bạn.

· Nguồn thông tin từ các cáo báo tài chính:

Hầu hết các khách hàng đều phải cung cấp cho Ngân hàng các báo cáo tài chính, đặc biệt nếu khối lượng xin vay tương đối lớn. Các báo cáo tài chính doanh nghiệp phải cung cấp cho Ngân hàng bao gồm: bảng tổng kết tài sản, bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Ngoài ra tuỳ theo yêu cầu của Ngân hàng mà doanh nghiệp phải cung cấp thêm các báo cáo về tình hình công nợ, ngân quỹ xí nghiệp.

Điều cần nhấn mạnh ở đây là độ trung thực của các báo cáo này, Ngân hàng thường xuyên yêu cầu các báo cáo tài chính phải có xác nhận của cơ quan kiểm toán, tuy nhiên trong khi chưa kịp tất toán doanh nghiệp có thê cung cấp những số liệu chưa được kiểm toán. Lẽ dĩ nhiên là những thông tin này có độ trung thực không cao.

· Nguồn thông tin khác:

Để có được các thông tin về cung, cầu của sản phẩm trên thị trường, chính sách phát triển sản phẩm, phát triển ngành của chính phủ, Ngân hàng phải thu thập thông tin từ các nguồn khác như:

· Các bộ chủ quản, bộ chức năng: cung cấp cho Ngân hàng lượng cung cầu, xu hướng phát triển ngành, thông tin về sản phẩm đó.

· Tạp chí, sách báo…

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, cán bộ tiến hành chế biến thông tin để chuẩn bị cho việc phân tích và xử lý thông tin.


84

1.2.6 Thực hiện tốt công tác phân tích tín dụng đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại:

Với chức năng quản lý kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, tín dụng hoạt động ngân hàng có những tính chất đặc thù riêng mà các ngành khác không có được. So với kinh doanh của các ngành kinh tế khác thì hoạt động của Ngân hàng có nhiều rủi ro hơn cả, nhất là trong nền kinh tế thị trường hiện nay, ngành Ngân hàng phải huy động, tạo mọi nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu tín dụng cho mọi thành phần kinh tế. Để đáp ứng nhu cầu đó đòi hỏi ngành Ngân hàng phải nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả sử dụng nguồn vốn hiện có của công tác tín dụng Ngân hàng. Muốn như vậy,mỗi Ngân hàng Thương mại, tổ chức tín dụng trước khi phán quyết cho vay cần thiết phải biết đối tượng mà Ngân hàng định đâù tư là ai, bao giờ thì thu hồi được vốn vay?

Chính vì lẽ đó, việc phân tích tín dụng có ý nghĩa rất quan trọng.

* Đối với các Ngân hàng Thương mại và các tổ chức tín dụng:

· Việc phân tích tín dụng giúp cho ngân hàng thương mại nhìn nhận một cách logic tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quá khứ cũng như hiện tại, dự kiến xu hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai, trên cơ sở đó đánh giá chính xác đối tượng được đầu tư để có những đối sách thích hợp, nhằm nâng cao sử dụng đầu tư.

· Trên cơ sở đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngân hàng xem xét xu hướng phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực kinh tế. Đây là căn cứ để các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại đánh giá cơ cấu, chất lượng uy tín, khả năng thu nợ và lập kế hoạch cung cấp tín dụng theo từng đối tượng cho vay cũng như theo từng lĩnh vực bỏ vốn.
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* Đối với cơ quan quản lý Nhà nước:

Phân tích hoạt động kinh tế nói chung, phân tích hoạt động tín dụng nói riêng có vai trò lớn trong việc chỉ đạo, điều hành kinh doanh, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ - tín dụng của Đảng và Nhà nước, là một trong những căn cứ để Nhà nước hoạch định chính sách phát triển kinh tế, cân đối cơ cấu kinh tế trong các ngành, lĩnh vực và toàn lãnh thổ.

* Đối với các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh:

Việc phân tích tín dụng của các ngân hàng thương mại giúp cho doanh nghiệp thấy được thực trạng sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, vị trí của doanh nghiệp trên thị trường, trên lĩnh vực mà mình đã, đang và sẽ hoạt động. Phân tích hoạt động kinh tế và xếp loại doanh nghiệp của Ngân hàng góp phần kiểm tra lại một lần nữa tính trung thực, đúng đắn của việc phân tích hoạt động kinh tế tại doanh nghiệp. Từ đó giúp doanh nghiệp có một cái nhìn tổng quát hơn có thể đưa ra được các quyết định quản lý đúng đắn, phù hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao.

1.2.7 Cải tổ cơ cấu tổ chức và quyền hạn của cán bộ Ngân hàng:

Hiện nay hầu hết các Ngân hàng ở Việt Nam đều gặp phải các vướng mắc về cơ cấu. Bộ máy tổ chức của Ngân hàng quá cồng kềnh, tuy nhiên hoạt động không có hiệu quả. Cán bộ tín dụng hiện nay vừa làm công tác thẩm định tín dụng vừa làm công tác cho vay - về một khía cạnh nào đó đây có thể coi là việc vừa đá bóng vừa thổi còi, điều này là cơ hội để cho một loạt những vấn đề tiêu cực xảy ra, thiệt hại tới lợi ích của Ngân hàng. Trong khi đó, hệ thống Ngân hàng nước ngoài tại Việt nam vẫn tồn tại được trong môi trường đầy rủi ro với lượng nhân viên rất ít nhưng giỏi và cơ cấu tổ chức quản lý rất chặt chẽ. Tổng dư nợ bình quân của các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài cung cấp cho nền kinh tế trên 25% tổng dư nợ toàn hệ thống, nhưng dư nợ tín dụng chỉ chiếm khoảng 0,2%.

Với mong muốn hoạt động phòng chống nợ quá hạn được hiệu quả nhất bài viết xin đưa ra một cơ cấu tổ chức tương đối hoàn chỉnh để thực hiện nghiệp vụ
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tín dụng nói riêng và hoạt động Ngân hàng nói chung của một Ngân hàng hoạt động có hiệu quả tại Việt Nam.

* Một số kiến nghị nhằm ngăn ngừa, hạn chế và xử lý nợ quá hạn:

Nền kinh tế nước ta mới chuyển từ cơ chế tập trung bao cấp sang hoạt động theo cơ chế thị trường, tuy có nhiều thành tựu song vẫn đang còn nhiều vấn đề, nhiều mặt phải tiếp tục củng cố và hoàn thiện. Với sự hiện diện hợp pháp của nhiều thành phần kinh tế song song tồn tại, cùng hoạt động bình đẳng và cạnh tranh mạnh mẽ đã tạo nên một thị trường hết sức sôi động, đồng thời cũng tiềm ẩn trong đó rất nhiều nguy cơ rủi ro. Trong môi trường đó, việc áp dụng chặt chẽ các biện pháp đảm bảo, tăng cường sự an toàn cho hoạt động kinh doanh tiền tệ, hạn chế đến mức thấp nhất khả năng rủi ro tín dụng có tính quết định đến sự thành công hay thất bại của mỗi ngân hàng thương mại.

2. Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc:

Thứ nhất, theo điều 14 Pháp lệnh Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính, các tổ chức tín dụng mới chỉ có quỹ dự trữ đặc biệt để dự phòng bù đắp rủi ro. Quỹ này được trích từ lợi nhuận ròng theo tỷ lệ 10% cho tới khi bằng 100% vốn điều lệ. Ngược lại, đối với các doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp được trích lập hai loại quỹ để phòng chống rủi ro trong kinh doanh đó là

· quỹ dự trữ và dự phòng phải thu khó đòi, quỹ dự trữ được hình thành từ kết quả kinh doanh (phần lợi nhuận để lại cho doanh nghiệp) nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp có thể hoạt động bình thường khi gặp rủi ro, thua lỗ trong kinh doanh hoặc để đề phòng những tổn thất thiệt hại bất ngờ do những nguyên nhân khách quan bất khả kháng. Còn quỹ Dự phòng phải thu khó đòi để đề phòng những tổn thất về các khoản phải thu khó đòi có thể xảy ra từ những khoản nợ phải thu mà người nợ khó hoặc không có khả năng trả nợ, nhằm hạn chế đột biến về kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán. Khoản dự phòng này được dự

tính và trích trước vào chi phí trên cơ sở có những căn cứ đáng tin cậy về các khoản nợ phải thu khó đòi.
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Như vậy, ta thấy sự bất hợp lý ở đây là Ngân hàng không những thiếu hẳn một khoản bù đắp rủi ro rất lớn tương ứng với khoản Dự phòng phải thu khó đòi của các doanh nghiệp khác mà ngay cả việc trích lập quỹ dự trữ cũng bị khống chế (bằng 100% vốn điều lệ), mức khống chế này không có ở những doanh nghiệp khác. Những hạn chế này làm cho Quỹ dự trữ đặc biệt để dự phòng bù đắp rủi ro quá nhỏ bé so với mức rủi ro có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh, chưa đủ sức giúp các tổ chức trên tự thân khắc phục rủi ro tín dụng làm cho nợ quá hạn ngày càng chồng chất, gây khó khăn cho hoạt động Ngân hàng. Mặc dù Nhà nước đã có một số biện pháp giúp Ngân hàng giải quyết một số nợ khê đọng khó đòi dưới hình thức khoanh nợ, nhưng đây mới chỉ là hình thức tạm thời, về lâu dài Ngân hàng cần phải có cơ chế như đối với các doanh nghiệp thuộc loại hình nợ này. Vì vậy Ngân hàng Nhà nước cần phải cho phép các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng được trích lập hai quỹ tương ứng với hai quỹ dự phòng rủi ro của các doanh nghiệp kinh doanh bình thường. Cả hai quỹ này đều nhằm mục đích phòng chống rủi ro mất vốn trong hoạt động tín dụng, nhưng chúng khác nhau ở nguồn hình thành và cách thức sử dụng nguồn vốn. Do đó, Ngân hàng Nhà nước cấp thiết phải có một quy chế trích lập Quỹ dự phòng rủi ro phù hợp cho các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng để họ có thể chủ động trong việc bù đắp rủi ro có hiệu quả.

Thư hai, đề nghị Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước duy trì để phối hợp với một số cơ quan nghiên cứu và đào tạo có uy tín trong nước cùng với Học viện Ngân hàng soạn thảo một chương trình đào tạo bổ túc kiến thức về lý luận, chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, công tác xây dựng Đảng và tổ chức quần chúng trong cơ quan doanh nghiệp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt và cán bộ xây dựng chính sách của toàn ngành với thời lượng thích hợp, để đội ngũ này có điều kiện tiếp thu, nhằm tạo ra một bước căn bản nâng cao trình độ nhận thức, tư tưởng giúp cho việc vận dụng chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước vào việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế
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vận hành bằng cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN.

Thứ ba, Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng thương mại được đầu tư hoàn chỉnh thêm vào các tài sản đã được gán nợ còn xây dựng dở dang hoặc bị hư hỏng, xuống cấp; thực hiện các chi phí bảo hiểm bắt buộc để góp phần bảo quản tốt tài sản, hạn chế thiệt hại và có khả năng xử lý được. Nguồn vốn lấy từ vốn kinh doanh để đầu tư, sau đó hạch toán tăng giá trị tài sản nhận gán nợ. Ngân hàng Nhà nước cần hướng dẫn việc hạch toán tài sản đã nhận gán nợ phù hợp nguyên tắc trả nợ bằng tài sản.

Thư tư, để phù hợp với nhu cầu thị trường (nhu cầu có khả năng thanh toán) cho phép các Ngân hàng được quyền chủ động khai thác phát mại tài sản theo nhiều phương thức linh hoạt hoặc cơ chế phát mại thông qua Trung tâm đấu giá (nếu Ngân hàng xét thấy cần thiết). Chấp nhận về thủ tục pháp lý đối với Hội đồng xử lý phát mại tài sản thế chấp tại các ngân hàng thương mại, không cần thiết phải thực hiện qua trung tâm đấu giá.

Riêng trường hợp một người vay nhiều món nợ, sau khi giảm trừ nợ mà vẫn còn thừa thì được bổ sung cho món nợ khác thiếu hoặc không có tài sản thế chấp.

Thứ năm, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm thực tế, theo dõi và đánh giá hiệu quả của các giải pháp cụ thể ở các nước trong khu vực để rút kinh nghiệm chủ động ban hành hoặc đề xuất với Chính phủ các cơ chế, quy chế nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý thông thoáng và an toàn trong việc giải toả, phát mại tài sản thế chấp.

Thứ sáu, Ngân hàng Nhà nước cần sớm triển khai việc thành lập Công ty mua bán tài sản thế chấp tại các ngân hàng thương mại nhằm giải phóng nguồn vốn tồn đọng và lành mạnh hoá tình hình tài chính cho các ngân hàng thương mại.

3. Đối với nhà nƣớc:
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Để góp phần đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của các ngân hàng thương mại,

Nhà nước cần có:

* Các biện pháp quản lý đối với các doanh nghiệp:

· Thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy phép thành lập và đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp sao cho phù hợp với năng lực thực tế của doanh nghiệp đó.

Một số năm gần đây những khó khăn cản trở lớn đối với hoạt động cho vay của Ngân hàng là sự không phù hợp giữa năng lực, trình độ thực tế của doanh nghiệp và chức năng, phạm vi kinh doanh được Nhà nước cho phép. Nhiều doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh được Nhà nước cấp giấy phép

thành lập và cho đăng ký kinh doanh với chức năng, nhiệm vụ vượt quá năng lực tài chính, trìh độ kỹ thuật và trình độ sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp Nhà nước vốn tự có rất nhỏ bé, tài sản cố định thường là nhà xưởng, máy móc thiết bị lạc hậu, không đủ tiêu chuẩn để thế chấp. Trong khi đó, chức năng nhiệm vụ trong giấy phép kinh doanh rất lớn, yêu cầu vay vốn của nhiều khách hàng thường gấp 20 - 50 lần vốn tự có. Như vậy nếu cho vay theo đúng chế độ thì hầu hết các doanh nghiệp Nhà nước đều không đủ điều kiện vay vốn hoặc được cho vay không đáng kể. Đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, chỉ chiếm 20% các pháp nhân, thể nhân có đủ điều kiện vay vốn Ngân hàng. Nếu Ngân hàng cứ tiếp tục cho vay khả năng xảy ra rủi ro đối với khoản cho vay là rất lớn, và nếu rủi ro xảy ra, Ngân hàng sẽ vi phạm tội cố ý làm trái quy định hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vì vậy, vấn đề cần đặt ra đối với Nhà nước, các cơ quan Bộ ngành có chức năng là phải điều chỉnh cơ chế, chính sách trên cơ sở nghiên cứu kỹ những tồn tại thực tế, khách quan nhằm giúp đỡ Ngân hàngcó một giải pháp khả thi trong quản lý tín dụng, đáp ứng yêu cầu tăng cường phát triển kinh tế và đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn tín dụng. Cụ thể:

+ Cần quy định rõ chỉ có một cơ quan Nhà nước duy nhất có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập, giấy phép đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Cơ
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quan cấp giấy phép phải chịu trách nhiệm về tư cách pháp nhân, vốn tự có thực tế, năng lực trình độ của doanh nghiệp đó.

· Giấy phép kinh doanh và quy mô hoạt động phải phù hợp với vốn sở hữu và năng lực, trình độ quản lý thực tế của doanh nghiệp.

· Có biện pháp hữu hiệu buộc doanh nghiệp phải chấp hành đúng pháp lệnh kế toán thống kê và chế độ kiểm toán bắt buộc.

Trong hoạt động kinh doanh tín dụng, thông tin về khách hàng là một căn cứ quan trọng đối với các quyết định mà Ngân hàng đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho vốn vay. Nhưng trong tình hình thực tế hiện nay, một trở ngại rất lớn cho Ngân hàng khi thu thập thông tin về khách hàng để có quyết định đúng đắn đối với các khoản cho vay là tình trạng các doanh nghiệp không phản ánh chính xác thực trạng sản xuất kinh doanh, tình trạng tài chính của mình. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra nợ quá hạn, rủi ro tín dụng hiện nay. Tình trạng không chấp hành đúng chế độ kế toán thống kê đang khá phổ biến hiện nay một phần là do Pháp lệnh kế toán thống kê chưa đủ hiệu lực bắt buộc các doanh nghiệp phải thực hiện và một phần là do điêù kiện hạch toán thống kê

· nước ta chưa phát triển và chưa thực hiện hoạt động kiểm toán bắt buộc, không có những biện pháp kinh tế và hành chính xử lý các vi phạm.

Vì thế, Nhà nước cần có ngay các biện pháp kinh tế, hành chính tăng cường hiệu lực bắt buộc các doanh nghiệp phải chấp hành đúng pháp lệnh kế toán thống kê, thực hiện chế độ kiểm toán bắt buộc hàng năm đối với tất cả các doanh nghiệp.

* Các biện pháp đảm bảo môi trường kinh tế ổn định, góp phần đảm bảo hiệu quả vốn tín dụng Ngân hàng cấp cho nền kinh tế:

Một trong số các nguyên nhân gây cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, giảm hiệu quả vốn vay Ngân hàng, dẫn đến khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc trả nợ Ngân hàng là môi trường kinh tế không ổn định: chính sách và cơ chế quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước đang

trong quá trình điều chỉnh, đổi mới và hoàn thiện. Sản xuất kinh doanh trong
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nước phải cạnh tranh gay gắt với hàng lậu và hàng ngoại. Các doanh nghiệp chuyển hướng và điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh không theo kịp với sự thay đổi của cơ chế chính sách vĩ mô. Do đó, một số doanh nghiệp và ngành sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, tồn kho ứ đọng hàng hoá vật tư, thua lỗ mất khả năng thanh toán, làm phát sinh nợ quá hạn khó đòi.

Vì vậy, Nhà nước cần có những biện pháp nhằm đảm bảo một môi trường kinh tế ổn định cho hoạt động của các doanh nghiệp trong đó có hoạt động của các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng. Nên có những bước đệm hoặc những giải pháp thiết thực tháo gỡ những khó khăn khi có sự chuyển đổi, điều chỉnh cơ chế chính sách liên quan đến toàn bộ hoạt động của nền kinh tế. Mặt khác, Nhà nước cần có những chính sách, biện pháp nhằm bảo vệ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, điều chỉnh và tăng cường hiệu lực pháp lý của chính sách thuế, chính sách bảo trợ sản xuất trong nước, chính sách ngăn chặn hàng nhập lậu… đảm bảo tác dụng tích cực của các chính sách này.

· Kiên quyết đặt Ngân hàng Thương mại vào đúng vị trí, chức năng của nó, các Ngân hàng phải được giữ quyền tự chủ về nghiệp vụ, chủ động nâng cao chất lượng các khoản tín dụng và môic khoản tín dụng phải được Ngân hàng thẩm định, tự quyết định cho vay và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình chứ không phải chịu sức ép phi kinh tế nào.

· Nhà nước cần tăng vốn tự có của các Ngân hàng Thương mại nhằm tăng tiềm lực tài chính, tăng cường khả năng cạnh tranh và sức đề kháng của hệ thống Ngân hàng trước những biến động của thị trường.

Với số vốn tự có ít ỏi như hiện nay, các Ngân hàng Thương mại sẽ rất khó khăn và lúng túng không chỉ trong việc quản lý, giải quyết nợ quá hạn khổng lồ mà còn trong việc duy trì sự tồn tại và phát triển thời gian tới. Hơn nữa tiến trình hội nhập quốc tế đang diễn ra rất nhanh, yêu cầu hệ thống tài chính nước ta phải tăng tốc cả về mặt lượng và chất nếu không muốn bị chết chìm. Trước mắt cần

tiến hành phân loại các Ngân hàng để làm cơ sở xây dựng chương trình bổ sung
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vốn và đặc biệt là sát nhập tạo thành các Ngân hàng có tầm cỡ. Bên cạnh đó nghiên cứu phương án hệ thống Ngân hàng Nhà nước theo khu vực thay thế theo tỉnh thành như hiện nay để tập trung quản lý, nâng cao khả năng kiểm soát và tự chủ của các Chi nhánh Ngân hàng.

· Cần sớm xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện một chương trình kiểm soát Ngân hàng mới từ phía Nhà nước. Bên cạnh đó, hàng năm phải đánh giá lại chất lượng tín dụng, tiến hành đánh giá khoản vay của từng khách hàng và đánh giá tổng hợp các khoản vay còn lại. Chính phủ cần tăng cường kiểm soát thường xuyên toàn bộ hệ thống Ngân hàng, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm các nguy cơ có thể xảy ra và hệ thống các giải pháp nhằm tháo gỡ. Hệ thống Ngân hàng phải đi đầu trong việc thực hiện công khai hoá tài chính và có chế độ báo cáo định kỳ hàng năm, tuyệt đối không thể tiếp tục tình trạng nhập nhằng vừa làm giảm lòng tin vào hệ thống Ngân hàng vừa khó bắt đúng mạch để tìm ra

phương thuốc chữa trị.

· Các quyết định hướng dẫn về sử lý tài sản thế chấp và giải toả các khoản nợ đóng băng, thực hiện một đợt tổng rà soát để giúp ngành Ngân hàng xử lý, giải quyết vấn đề thu nợ bằng tài sản, hướng dẫn xử lý các nội dung đang thực sự khó khăn vướng mắc, cụ thể như:

· Xác định giá gán nợ, hội đồng thẩm định giá tài sản gán nợ.

· Hợp pháp hoá hồ sơ gán nợ đảm bảo quyền sở hữu tài sản của Ngân hàng, để Ngân hàng có thể bán, chuyển nhượng, khai thác nhằm thu hồi vốn được thuận lợi.

· Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch mới.

· Cho phép chuuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc tài sản gán nợ.

· Bất động sản xử lý theo quy định này được hiểu là biện pháp thu hồi nợ thuộc hoạt động tín dụng.

* Đối với những tài sản Ngân hàng đã nhận gán nợ mà không có chanh chấp nhưng hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, đề nghị Chính phủ chỉ đạo UBND các


93

tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng của trung ương và địa phương giúp Ngân hàng hợp thức hoá, hoàn chỉnh hồ sơ đúng pháp luật.

· Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cần tạo hành lang pháp lý để các ngân hàng thương mại có quyền tự chủ đúng ra tổ chức bán tài sản cầm cố thế chấp để thu hồi vốn đối với các khoản nợ quá hạn (theo như các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng), đặc biệt có thể có các chính sách ưu tiên đối với những khoản nợ khó thu hồi phát sinh như miễn thuế doanh thu, thuế chuyển quyền sử dụng đất, chỉ thu phí dịch vụ bán đấu giá một lần khi bán được tài sản cầm cố, thế chấp trong trường hợp phát mại tài sản qua các trung tâm bán đấu

giá.

Phí này theo định của pháp luật, bên vay phải thanh toán nhưng đối với nợ quá hạn phải xử lý thế chấp để thu hồi nợ thì phần lớn khách hàng không còn khả năng thanh toán, do đó sẽ phải trừ vào số tiền thu được từ việc bán đấu giá tài sản cầm cố, thế chấp này sẽ ảnh hưởng đến vấn đề thu nợ của Ngân hàng. Tất nhiên sẽ có những vấn đề đặt ra là các văn bản pháp quy đã quy định tỷ lệ hợp pháp giữa giá trị tài sản cầm cố, thế chấp và mức cho vay ban đầu để đảm bảo thu nợ gốc, lãi trong hạn, lãi quá hạn và các chi phí phát sinh. Nhưng trên thực tế thì khủng hoảng kinh tế khu vực đã ảnh hưởng không ít đến giá trị tài sản cầm cố, thế chấp đặc biệt là sự giảm giá của thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện nay. Thực tế đến nay gần như các khoản nợ quá hạn được thu hồi từ việc xử lý tài sản thế chấp đều được thực hiện bằng cách: khách hàng và ngân hàng thoả thuận bán, có sự giúp đỡ của chính quyền địa phương. Để xử lý theo hướng trên thì Ngân hàng thì cần phải hoàn toàn linh động trong việc xử lý tài sản thế chấp và phải có sự đồng tình ủng hộ của các cơ quan hữu quan cùng với sự tự giác nhất định từ phía khách hàng.

Vì vậy, kiến nghị trên đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước là rất cần thiết để công tác xử lý nợ quá hạn có hiệu quả.


94

KẾT LUẬN

Nợ quá hạn và rủi ro tín dụng có thể xảy ra khi xuất hiện những biến cố không lường trước được do chủ quan hay khách quan khiến cho người đi vay không thực hiện đúng cam kết nghĩa vụ của mình đối với Ngân hàng, nó xuất phát từ môi trường kinh tế - xã hội như lạm phát, suy thoái kinh tế, chính sách Nhà nước hay môi trường pháp lý không ổn định, hoặc thiên tai... Dù cho những khoản nợ quá hạn phát sinh từ nguyên nhân nào đi chăng nữa thì nó cũng mang lại những thiệt hại không nhỏ đối với nền kinh tế nói chung và hoạt động kinh doanh Ngân hàng nói chung. Điều đó khẳng định lại rằng nợ quá hạn và rủi ro tín dụng là một vấn đề cấp thiết cần được giải quyết trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng hiện nay.

Với thế mạnh về vốn, với những tiến bộ nhanh trong lĩnh vực công nghệ,... và nhất là có đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, NHNT Việt Nam đã và đang là NHTM lớn nhất Việt Nam, giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực cho vay và kinh doanh xuất nhập khẩu. Là một NHTM nên việc gặp rủi ro trong hoạt động Ngân hàng nói chung và trong hoạt động tín dụng nói riêng là điều tất yếu. Phải hoạt động trong một môi trường mà các điều kiện tiền tệ chưa ổn định, nhất là cuộc khủng hoảng Châu Á năm vừa qua, cùng với sự phát triển cả về số lượng và chất lượng của các Ngân hàng nước ngoài... Tuy nhiên Ngân hàng Ngoại thương VN đã không những đứng vững trong cạnh tranh mà còn phát
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triển thu được những kết quả quan trọng, trong đó công tác tín dụng đã góp phần không nhỏ để mang những thắng lợi đó. Và phần nào đó Ngân hàng Ngoại thương VN đã tìm được những giải pháp hợp lý để phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng của mình.

Trong quá trình nghiên cứu tình hình tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương VN, thông qua việc phân tích nợ quá hạn và những nguyên nhân gây ra nợ quá hạn tôi đề xuất một số giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng. Thiết nghĩ rằng những vấn đề đó chỉ là một ý kiến nhỏ đối với công tác quản lý và hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng, là những biện pháp góp phần xây dựng hệ thống phòng chống rủi ro của Ngân hàng Việt Nam hiện tại và trong tương lai.

Do thời gian nghiên cứu và trình độ chuyên môn còn hạn chế nên đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tôi rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo.

Xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn Lê Thị Thuỷ Thuỷ đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này./.
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